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Chép sách giùm bạn 


Truyện Tranh LỊCH SỬ PHẬT THÍCH CA I: 
chuyện kể về đời một danh nhân, một ông hoàng 
vương giả, đã tự mình tìm ra pháp Bất Sanh Bất 
Diệt và trổ thành bậc Thánh ngay giữa lòng nhân 
sinh cách đây trên 26 thế kỷ. 

Từ đó đến nay tuy cuộc sống đã có nhiều đổi 
thay nhưng đời sống, nhân cách và tư tưởng của 
Ngài vẫn là ánh sáng, niềm tin trong tâm hồn của 
những người yêu Chân, Thiện. 


Chuyển biến lớn nhất trong đời Thái tử Tất 
Đạt Đa là nhận ra các nỗi khổ đau của con người, 
mà từ đồ Ngài cương quyết từ bỏ vương quyền thế 
tục cũng như đời sống tại gia, để dấn thân vào cuộc 
hành trình tu tập, tìm cách giải thoát : một cuộc 
thoát ly đây gian nan, đầy thử thách và đơn độc. 

Rồi khi đã đắc đạo, Ngài trở lại với xã hội để 
truyền bá đạo pháp thì lại gặp những trở ngại 
khác : bền trong Giáo hội, bền ngoài ngoại đạo. 
Những nghịch cảnh và thuận cảnh đan xen nhau 
tạo thành một chuỗi sự kiện khiến cho lịch sử của 
bậc Đạo sư thêm phong phú và kỳ bí. 


s 
%% 
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Trong quyển Truyện tranh Lịch sử Phật Thích Éa này : 


Chúng tôi cố gắng ghi chép cuộc đời của Đức 
Phật theo dòng thời gian. 

Nhưng làm sao có thể cháp đử mọi chỉ tiết đã xảy 
ra trơng đời Ngài : Từ năm 624 trước Tây lịch tới 
nay, hơn 2600 năm đã trôi qua ! Những lần kết 
tập kinh điển không sao xoá hết các chỗ dị biệt. 
Rồi khi chép kinh trên lá bối thì lại bị tam sao 
thất bổn. Thêm vào đó, người Đông phương xưa 
khi viết lại cuộc đời Đức Phật, thường chỉ chú 
trọng đến ý nghĩa của sự kiện hơn là bản thân 
sự kiện đó, nên ngày nay chung quanh các câu 
chuyện về cuộc đời Ngài có nhiều nét thần bí. 
Tuy nhiên, có điều rất đáng mừng là : những 
nét chánh cửa cuộc đời Ngài thảy đều được 
ghỉ lại giống nhau trong rmnọi quyển kinh, 
sách Phát. 

Với 5 bản đồ, sách sẽ giúp bạn theo dõi các bước 
chân của Phật trên vùng Đông Bắc Ấn Độ. 


Tóm lại, tuy quyển truyện tranh này không làm 


bạn hài lòng hoàn toàn, nhưng với nó, bạn chỉ cần 
bỏ ra vài giờ đồng hồ là có thể hiểu được cuộc đời 
Đức Phật. 


Trong việc chép sách giùm bạn, chắc chắn 


chúng tôi còn vướng nhiều sai sót. Chúng tôi mong 
nhận được những lời chỉ dạy quý báu của quý vị 
độc giả. 


Thành phế Hà Chí Minh, ngày ÔI - 4 - Ø9 
Cwư sĩ Lý Thái Thuận 


Zz Thái tử Tất Đạt Đa 
¿Zz Đức Phật Thích Ca 


(Năm 624 — 589 trước Tây lịch) 
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1. Thái tử Tất-Đạt-Đa ra đời 


với -Ìa-vỆ tCỉ 
M 


Vào giữa thế kỷ thứ VII trước Tây lịch, ông Suddhodana* 
lên làm vua nước Sakya' nằm vẻ phía Nam của dãy núi 
Hy-mã-lạp-sơn. Kinh đô là Ca-tỷ -la-vệ. 


* Suddhodana có nghĩa là người trồng lúa sạch. Trung Hoa dịch nghĩa 
chữ Suddhodana là Tịnh- Phạn. 


1. Xem ghi chủ ở trang 20. 


lở 





14 Từ Thái tử đến Phật Thích Ca 


Một đêm cuối 
tháng 7 năm 
625 trước Tây 
lịch, hoàng hậu 
Maha Maua* 
nằm chiêm bao, 
thấy con bạch 
tượng 6 ngà từ 
tren không gian E 
hạ xuống hoàng 
cung rồi xuyên 
qua hông phải, 
đi vào trong 
người bà. 














Bà giật mình thức dậy, lo lắng, kể lại giấc mơ cho vua 
nghe. Đến sáng, vua mời các Bà-la-môn** tới, nhờ đoán 


_..— 
& ¬— ——⁄Z + = To 
——. “Tâu đại vương, 


LIÊN đây là điềm lành. 










z ⁄ = IẤ 
-= - 
c=‹sS` E= -_Ấấ1 zÉi 


* Maha : đại, lớn ; Mauja : huyễn, ảo (thấy đỏ mất đó). : 
** Thuở ấy, giai cấp Bà-la-môn lả giai cấp đứng đầu trong xã hội Ấn 
Độ. Các “tăng lừ” của Bà-la-nön nắm giữ uiệc tế lẽ. 











Chín tháng sau, hoàng hậu lên đường về quê mẹ* chở 
ngày sanh nở. Khi đi ngang qua vườn Lâm-tỳ-ni', bà ra 
lệnh cho đoàn xe ngừng lại, để bà vào đó nghỉ mệt. 











Ử, Ạ : _—® 2 6 ` 
`  Šlt€ (` TT 
Hoàng hậu bước chẳm chậm vẻ phía cây đại thọ có tàn 
lá sum suê ; lúc đi ngang qua một cây Vô (Íu**, bà thấy 
trong người “nặng nề”, liền đưa tay vịn vào một cành thấp. 


* Nước Koliya. Thời đó, phụ nữ có mang thưởng về quê mẹ để sanh nở. 
** Cây “Không lo râu”, một loại cây mọc nhiều ở Ấn Độ. 

1. Các địa danh có số Á-rập đi kèm theo đều có ghỉ trong bản đỏ [: 
Theo dốu chên Phột, từ sơ sinh đến thành Đọo, trana 88 và 87. 


16 Từ Thái tử đến Phật Thích Ca 



















là --.“=. 
Liển đó bà hạ sanh* một hoàng tử. Các thị nữ mừng rỡ, 
lãng xăng săn sóc hai mẹ con bà, đồng thời cho người về 
kinh đô báo tin. Hôm đó lä ngàu rằm tháng tư ãm lịch, 
năm 624 trước Tâu lịch. ** 
Thu uUụ 








* Hoàng hậu Maha Maya sanh con trong lúc đứng (phong tục thởi đó). 
”*Theo Phật sử Tịch Lan vả theo quiết định của Hội Phật giáo Thế 
giới qua tharn cứu nhiễu nguồn sử liệu khác nhau, 


Từ Thái tử đến Phật Thích Ca 17 


















Nhà vua sai người đi rước hoàng hậu và hoàng tử. Thế là 
những chiếc xe ngựa lại vang lên tiếng lọc cọc trên quãng 
đường gập ghẻnh, đẩy bụi mù và nắng gió.. khiến cho 

người phụ nữ mới sanh càng yếu sức hơn. 





N4) 


tin THÁI TỬ 
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Tận trên vùng núi Tuyết* xa xôi, đạo sĩ Asita** cũng thấy 
lòng nõn nao, bèn nhanh chóng "hạ sơn”. 





* Núi Hy-maã-lạp-sơn. 
** Asita có nghĩa là trưởng thọ. Ông nảy có nước da ngăm đen nên 
còn có biệt hiệu là Bãt Bạch. Asita dịch ãm lä A- tư- đà. 


18 Từ Thái tử đến Phật Thích Ca 





Đạo sĩ cẩn thận xem tướng của hài nhỉ 3 ngâu tuổi. Môi 
ông luôn nở một nụ cười, nhưng đôi mắt lại thoáng buồn. 

= _G 
Vì sao tôn 
giả vừa vui lại 
vừa buôn ? 


























ˆ—- SG 
' Tôi vui vì biết `, 
ngày sau Thái tửsẽ ` 
Í đitu và đắc đạo Còn ` 
\ — buồn vì thẩy mình 
À, không sống tới 








Từ Thái tử đến Phật Thích Ca lỡ 





| : = Ụ LÃI N : 
Hai ngày sau, tám vị Bà-láả-môn (người trẻ nhất, là Kiểu- 
trần-như) cử hành lễ đặt tên* cho Thái tử : Siddhatta**. 






















Lúc bấy giờ, hoàng hậu đã kiệt sức rỏi. Vào ngày thứ 7, | 
bà mệnh chuna. | 











* Theo phong tục thởi bấy giờ 
** Siddhatta có nghĩa là người được toại nguyện Siddhatta dịch âm lả 
Tất Đạt Đa. 


20 Từ Thái tử đến Phật Thích Ca 





 Twr “” ` : ` “vế 4a 
~ \ _  -:-‹« ~==¬:.} 
Ñ„ 4 ll ~ . “- l\. Pa cả S— 27 k 


_kF = — 


Vua Tịnh Phạn thương tiếc khôn nguôi, nhưng vì phải có 
người chăm sóc Thái tử, nên Ngài đưa em gái của hoàng 
hậu* lên ngôi chánh hậu. 


* Bả Maha Pajapati Gotami thường được gọi tắt, là bà Goetami (xem 
phần dịch nghĩa tẽn bả ở trang 243 


1. Cô Đàm (Gotama) là họ và Thích Ca (Sakya) là tên tộc của Đức 
Phật. Tục truyền rằng những người con của vị vua Okkaka dỏng 
Mahasammata bị đày vì âm rnưu bất chính của mẹ ghẻ, Trong cuộc đi 
bất định ấy, các hoàng tử đến chân núi Hy-maä-lạp-sơn vả tại dãy gặp 
nhà hiển triết Kapila. Theo lởi khuyên của ông này, các hoảng tử sảng 
lập thành Kapilauatthu (Ca-tỳ-la-vệ) có nghĩa là uùng đất của Kapila. 

Khi vua Okkaka nghe được công trình của các cơn, ngài thốt lên 
rằng : “Skua 0afa bho rtaja kumara" (Các hoàng tử cao quý này quả 
thật có khả năng). Từ đó đỏng đỗi và vương quốc mà các hoàng tử 
sắng lập, được lấy tên là Sakya (Thích Ca). 


(Sách Đức Phật vả Phật pháp, trang 26) 
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2. Trong nhung lụa 


ầ 
h 
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Bà Ciotami 
săn sóc Thái 
tử y như 
nuôi con 
ruột 

của bà. 


Khi Thái tử 
được 7 tuổi, 
vua Tịnh 
Phạn mời 
các vị thầy 
tài giỏi đến 
dạy con 
mình. 





22 Từ Thái tử đến Phật Thích Ca 





`» fŒ l4 
' LAI lP lì 
Trong 5 năm, Thái tử học các môn của đời (ngôn ngữ học, 


văn chương, công kỹ nghệ, y học, luận lý học) và cũng học 
uễ đạo (kinh Vệ Đà của đạo Bà-la-môn). 























Từ năm 13 tuổi, Thái tử học võ thuật ; chẳng bao lâu đã sử 
dụng thảnh thạo mọi binh khí, trở thành một võ tướng tài 
ba, 


Từ Thái tử đến Phật Thích Ca 23 








liêng môn bắn cung thì lại càng xuất sắc : trong một 
cuộc thi xạ tiễn, Thái tử sử dụng một cây cung to nhất, 
khoẻ nhất và bắn trúng một mục tiêu xa nhất. 





Vua Tịnh Phạn rất hài lòng về con trai mình. Ông nhất 
quyết sẽ làm cho “lời tiên đoán năm xưa” của đạo sĩ A-tư- 
đà không thành sự thật, _. )) 


tây 











Có Tất Đạt Đa, 
Dương quốc nàu sẽ 
bèn uững. Bằng mọi 
cách, ta phải... / 
ph 








24 Từ Thái tử đến Phật Thích C 


Patima là em gái 
vua Tịnh Phạn, 
chông của bà là 
vua Suppabuddha 
trị vì nước Koliya. 


Hoàng hậu Patima 
có hai người con : 
công chúa Da-du- 
đà-la' và hoàng tử 
Đề-bà- đạt-đaể. 
Như vậy Da-du- 
đà-la và Tất Đạt 
Đa là anh em cô 
cậu (Xem gia phả 
Thái tử trang 194). 


Năm 608 trước Tây 
lịch, Tất Đạt Đa 
dược 16 tuổi, 


Bấy giở vua Tịnh 
Phạn quyết định 
dùng “sức rnanh 
của nữ nhân” để 
trói chặt con mình : 
một đám cưới được 
tô chức tưng bừng. 
Cô dâu là Da-du- 
đà-la. 





1, Da-du-đà-la là dịch 
âm của chữ Yasodhara, 
có nghĩa là đanh tiếng 
lãu lửng. 

2. Đê-bà-đạt-đa là địch 
âm của chữ Devadatta 
(xem phản dịch nghĩa ở 
tr313) - 














T†! 


Da-du-đà-la là một thiếu nữ 
kiểu diễm, đoan trang, 
thông minh và nhân hậu. 





_4 2 s / 
—gf)p ` á 
Tất Đạt Đa là một chàng trai anh tuấn, 
hào kiệt. 
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Nhà vua xây cho 
Thái tử 3 lâu đài. 


LẦU DÀI CHO 
MÙA ĐÔNG 





LẦI! ĐDải 
CHO MÙA HÈ 








LÂU ĐẢI 
CHO MÙA MUA 


Lâu đài nào cũng 
có hồ nước, trong 
đó mọc các loại 
sen xanh, sen đỏ, 
sen trắng... 
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Quản áo, 
chăn màn, 
trằm hương 
của gia đình 
Thái tử.. đều 
được mua tại 












Cả ngày lẫn đêm, mỗi khi Thái tử bước ra khỏi lâu đàải thì 
luôn luôn có một chiếc lọng được giương lên để Thái tử 
tránh nắng, tránh mưa và ngừa sương gió. 





* Kasi là một tỉnh của Ấn Độ, rất nổi tiếng về tơ lụa. Tỉnh ly của Kasi 
là Bénarès (Ba-la-nai) hiện giờ. 
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“) 
Một đo 
nảo cũng sắn sảng đàn, hát để Thái tử giải khuây. 





CìmÍt gêu, tác đẹp, tự giàu súng... dấu đc 
uữa 244 /“z. 9y 2È +4 0 g(v tt cÍy/áz gồm đam. 
O1zàz zuờt Các đÈ đam ức các &uẩt đwš/ đxÈw, at# 
(đứt, TIẾP “ự 20% zÁ/Z⁄z đầu. Óựẹ: 4⁄¡ đhưn ớt dõ Auến 
GẮc. Q 22g đt cẴq 2MÈ cấu“ 040017 2È ⁄20/ 2//i/Ôn:. 

©/ 2w các/ JŠg CẪw co» ?„tÀMẤ: 2t2YÈ9/ CUỐP UỢ/, 
2///7 c7?»4 Xa» Có cm gưác ZÈ»/ /w/Èi` dấ #à»ưi 
cÊ; : <2 4# #.3 vành 2, 20/Ùt Ếum sưÐ# li 
cát; / z2 C62t “4/2 2M 204//WV 2210/17 2202/Õ70. 

( cØ»xéc dấ, 2Ä &‡ đềm chám cửc cắn 47 cœí. 
&z-dấ, các: đàn“ “2ø Z6” +£ đà nô/ “/b, đr “ : 
tu 224/20 Áuệt 4⁄13/ 22:Ê đọc đo cña CÓ///áu đÈ cẩn đàm 
cáo zhù w Áo zzec à 
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CO MỘT LẤN, 
năm lần 9 
tuổi, một sáng 
kia, Thấi tử 
đang đạo chơi ở 
vườn ngự uyẩn 
thì bỗng cố 
một con 

ngỗng trời 

rơi xuỗng đất. 


Thái tử phóng 
tổi, nâng con 
vật lân, lạ tay 
rũt mũi †ân 
ra... 


. rồi chạy 
nhanh đẫn một 
lùm sây, ngất 
mệt năm lá, 
nhai nhuyễn, 
đấp vão 
vắt thương. 
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Naay lúc đó, 

Đã - bã - đạ†- đa 

xuầt hiện, đòi \ 
con vạt. Mặc 
dầu biêt am 
minh nối cố lý, 
nhưng Thái tử 
vẫn không chịu 
trả. Hai bân 
cãi nhau vã 
cuỗi cùng phải 
nhữ người lổn 
phân xử. 


 sấ Nếu sự na 


có giá trị thật, thì \ 

⁄ người đã cứu sống một” \ Z 

/ con vật đán aiữ aìn nó hơn ( 
Í là người định giết nó l Mệt bê 

( tần sát và phá phách. một ; , 
\ bên bảo vệ và xây đắp. SỨ 


` Hay giao cho Thái tử 2 Z4 
bề con vật kia P227 


Sen v6 


bỀ 



















Hị h 
/ “£YÏ 








Vài hôm sau, 

khi thây vật 

thương của can 
naỗng đã lành, 
Thãi tử trả nố 
và với khoảng 
trời cao rộng. 


7 Ảnh Đaa Vàng 
(Vã Đình Cường) 
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MỘT LẦN -Ẩ Nã ` ¬' vàn 
KHẮC, cũng 2 ~.- 
trong năm đố, 
vào đầu mũa 
mưa, vua Tịnh 
Phạn đi dự lễ 
hạ điễn có dẫn 
Thái tử theo. 





Sau khi cấc vị 
Ba-Ìa- môn đọc 
kinh xong, nhà 
vua bước xuống 
ruộng, cầy một 
luỗng đầu tin. 


Liễn đố sãc 
nông dân bất 
†ay vào việc. 
Bẫấy giờ bãng 
xuât hiện mật 
quang cảnh quan 
thuộc với nhà 
nồng nhưng lại 
rầt lạ lùng đãi 
với một câu bé 
vương giả. 

* Lễ mở mùa 
lâm ruộng. 
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Cac lưỡi căy đã 
làm cho føœäi sền 
trùng sỗng tron4 
đãt bị lạ ra, 
chúng hỗ† hoảng, 
tìm đường chạy 
trỗn. 





Chim chốc từ 
trên cao nhào 
xuỗng : mổ, 
nuất... Thật lã 
một cảnh tượng 
hãi hùng : Kả 
mạnh sông bằng 
cái chất của 

kả yẫu. 








Đăng kia, các 
nông dân đang 
vất vã vối cái 
sãy vã con bö, 
ánh nãng bám 
dính trân người 
họ. Từng aiot 
mồ hôi rơi 
xuỗng ruộng... 
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Để tránh nắng, 
Thái tử bưøa vã 
phía mật cây 
Diãm phù* cố 
tần lã rậm rạp, 
nai xếp bằng 
như những nhà 
tu. Gi6 nhe nhẹ 
thối. Thái tử 
thầy tâm hẳn 
thư thái... 


Trong khi đõ 
thức ăn đã được 
dọn ra trên các 
bãi cổ. Mọi 
người ăn uỗng 
vui vẻ giữa lúc 
bà hoăng hậu 
chạy đi †ĩm son. 


Bã vui mừng khi 
thấy con mình 
ngồi như một pho 
lượng ; nhưng vua 
Tịnh Phạn lại 
không giấu được 
về lo ngại : hình 
ảnh A-tư-đã hiện 
ra trong trí ngài. 
Bật giác ngài thở 
dãi, bướa đẫn đ8 
Thái tử đứng dậy. 





* Cây Jambu : loäi cây tượng trưng cho nước Ấn Đô 
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¿_ NGÃY THĂNG DẪN TRÔI. N 
( Thải †ử “ưa suy tư” cảng lổn cằng say mê môn Đạo học, ` 
thường đẫn sác hoa viên để gặp các du sĩ hành khẩt. 


+ 
. ` 














Đố là những người “bên tõc, mặc áo da dê” 
\ đã từ bổ mọi thứ trong xã hội để sống ị 
h một cuộc đơi phiêu bạt giang hồ. ⁄ 
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Những hình ảnh thoát tục này rất lôi cuỗn 


` người son trai của vua Tịnh Phạn... ⁄⁄ 


CO4 để @ 4 đức. mờ? 0⁄2, C2//4c đử 
CØất 4# 4 da Á& Íuai uức tt bằng mía 
Ấy cuẾ» uŠ Áø “Ma ° xe d# tờ ở đc.  ZÁcÁL xe “hãng 
đồ» nàng (ẤT (hệt CC (4€ C2u 2Xan đàc (hờn. 

_—/Ä mg bốn cuộc díg@ cÑøf ¿Z7 cí- CỄ2tƑ +» 
2040 (ùn Ất môt đc: rà mua, cÉo: “4 ¿ác uê 
KG xe tÑt”, đĐc copt ƒ đẺ xa ÁÍốc độc Ôz r*U, 
;ušc cíMw« đwếft: cất v"Ò ///È1/, 1y. 4Œ Hư. uờt: có. Ó#iênm 
)MIỆ/ Lữ ÁWh di “(ước cà”, 
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3. Đêm xuết gia 


Một buổi sáng, Thái tử Tất Đạt Đa cho gọi người đánh xe 
tới, bảo đưa mình ra công viên ngoại thành để dạo chơi. 
Trên đường di, Thái tử trông thấy một ông lão "lưng còm 
như nóc nhả”, đang vừa chống gậy vừa bước từng bước. 















* : F si  Y Sử. : 
+7 3, ⁄ Thưa, N 2z Tel | 
\ 23#.'4a || 


| ông ấy chỉ )s“ 


si IUIN, 
#;/` 














* Channa, dịch âm là Xa-nậc. Xem phản địch nghĩa tên ông này ở 
trang 401. 
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[7 tAL4Eˆ ` R Z7. 2.lất cả. ` 
[-mF GÀ.) xế: Y: sẽ Hoàng thượng, `, 
: Sị Sợ) _ P 2 >/ Hoàng hậu, Thái tử, 

¬tPym để _.. mi con... Tất cả mọi người 
C)„__À đều phải già, đều phải / 















Trở về hoàng cung, Thái tử nhớ lại hình ảnh lọm khọm 
của ông lão và thấy lòng buôn ảo não. - 
— TÔ IỂỆN, 
Ấ_ Thanôi! 
` Rỏi đâu ta cũng Ạ 
s_. sẽ tàn tạ như 






.Ố ¡ người. 
Tï *% mọi ngư 
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_ Vài hôm sau, khi nỗi buôn đã vơi, Thái tử lại di dạo. 


của mình. 


lưXa-nạc 

ông ấy lâm ) 

`sao vậy 2 — 
CS 2. 


%G 





⁄ ® Nhưng lúc 
( về già, nhất định ` 
Thái tử phải / 











§ + / Đnn IÌN / 2 Ta À 
l \ TÌNNNG/ ( chưa hè bị | 
W Mỗi người một HÀ /À ...\_ bệnh 7 
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Lãn 


nảy Ngài trông thấy một người đang bỏ lết trong nước tiểu 







5 ¬ ;ˆ  .. 
“/ Thưa, ổng bị 
. BỆNH NẶNG...! 













38 Từ Thái tử đến Phật Thích Ca 


=á “A[ Cũng "bị già, 
x9 “ai cũng bị bệnh nà ai ^Á 


_« cùng sẻ uếu Ớt như ¿ 
Ms . đứa bé lên hai Ï 'Ế 


m 1Œ "3E 












⁄ Xa-nặc, % 
quay xe “.== 


ý 







⁄ 











Tối hôm đó 
Thái tử thức rất 
khuya, đi đi lại lại _ ^ THỊ 
' trong phòng, su muộn. -——' 








Trong chuyển đi thứ ba, Thái tử nhìn thấy một đám đông 
đang dựng một dàn hoả táng. 


¬ \ - Tới mau L_/ J324%:0 
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TT ảm=. Ỷ“. ( Làm sao : 
F 4 Thưa , 22. “77 
người ta sắp sửa \Z7z⁄ „2 
thiêu NGƯỜI ) ĩ 











\ 


j 










Ễi 


Đó là đêm không ngủ của 

Thái tử, các hình ảnh về sự 
Lão, Bệnh, Tử không lúc 
nào rời khỏi tâm trí ngài. 





Trong chuyến đi thứ tư, Thái tử nhìn thấy một người đầu 
cạo hết tóc, mặc áo cả sa, dáng vẻ đạo mạo, thanh cao. 





Š buổi gặp gỡ nàu, Thái tử quuết định xuất gia. Nhưng. 


mi 





% trói buộc được 
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chính trong ngàu hôm đó, công chúa Da-du-đà-la hạ sanh 


một nam tử. 
Cha đặt 
tên cho cháu ì 
lả Rahula* ⁄ 


4K 


.. giờ đâu 
không qì có thể 


Z 


Con... ⁄ 








—“Rahula 2 
>— “lột kuổ cúi ha nên \ 
⁄ \ = * _.>= 


sẽ Ụ 
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. 


\ 


Một trở ngại ? 


¬—s 


2 „ ĐÁ, 
_ (/ ~ Hiện giỡ có thể 
: cha không đồng ú. 
SN L(C nhưng sau nầu, cha 
Nš sẽ hiểu uâ thông 
cảm cho con. ïf 





* Rahula có nghĩa lä rrội trở mai, một sự/ trồi buộc. Dịch âm là La-hẳui-la 
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(| lW” Sao : /“Thưa cha, 
ừ ( con tư lự ) * \ không sao | 
| : ú 














Š 


Đêm đó sau khi ra lệnh cho Xa-nặc chuẩn bị ngựa, Thái tử 
đi dọc theo hành lang nội cung, tới trước phòng của công 
chúa, nhẹ tay hé cửa nhìn vào. Lòng Thái tử rộn lên một 
tình cảm gia đình, nhưng rồi Ngài thấy an tâm vì biết vợ 
con mình sẽ không thiểu thốn một món vật chất nào. 
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W2 





Trước đây có lần 
vua Tịnh Phạn 
dặn Xa-nặc : 
“Khi nào Thái tử 
lấu ngựa một lIỆỆ: 
cách bất thường | uuu 
thì phải báa cho BẾP 
ta biết”. Thế 
nhưng hõm ấy, 
Xa-năc chẳng 





I!l| II mm ị 
WUU ` 7⁄2 
những không làm |; „ 
theo lời dặn của | - 
vua mà còn leo #4”: 
lên ngựa... -— 
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Thái tử phi ngựa trong đêm tối, bỏ lại sau lưng mình : cha 
mẹ, vợ con, kẻ hẳu người hạ, cung vàng điện ngọc... 





* "Đây là một sự từ bỏ, hy sinh vĩ đại có một không hai trong lịch sử loài 
người." (Lịch sử Đức Phật Thích Ca, tr. 19, Hoà thượng Thích Minh Chãu). 


| 


N 












Ƒ Xu Thái tử nghilại! " 
/_ Phải chàng Thái tử không 
cỏn thương Hoàng thượng, Š 


44 Từ Thái tử đến Phật Thích Ca 


Khi con ngựa Kanthara* qua sông AnomaäỶ, Thái tử bước 
xuống, vuốt ve và khen ngợi nó, rồi tự mình cạo râu, cắt 
tóc, trao bộ y phục và vật trang sức cho Xa-nặc. 


t SEN 


Hoàng hậu, Lệnh bà 
và La-hẳu-la 2 


* Kanthara dịch âm là Kiển-tráắc. 


Ngươi hãy ` 
Í sảm mấy thứ 





- XS, <2 lâu khổ. 
—————_—_- 7 , ⁄ “ 
— = ⁄ 2| Ị 


v h ..* ` Ì Á 
\ưy <4... \V⁄Z 
k/. J),.IHÑ II: l\Š:Ý 


—Sỏ 


KT layêugia định, `, 

ÿ thân tộc, bè bạn, nhưng `, 
ta cũng yêu nhân loại ¡| 
đang chìm đắm 


Ñ 
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Ea. <<“ 

P4 Ta xuất gia là để 

(_ tìm ra MỘT CON ĐưỜNG ` 


| _ ĐA NHÂN LOẠI THOÁT ) 
` KHỎI VÒNG SANH- LÀO- 






Nếu vậy, 
Thái tử cho con Ì 
` theo hấu - §« 















hãy quy xe ==== 






Vậy khi nào S 
'Í tìm ra CON ĐƯỜNG ` 
ĐÓ, Thái tử nhớ 
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Đêm ây Thái tử ngồi trầm ngâm bên bở sông vắng, có hai 
| vắng trăng làm bạn suốt đêm trưởng. | 
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4. Sa môn Gotamda 
gặp vud Tầền-bò-sœ 


C7"ế đừ mộ£ đậc “A44 mm... 
c4 “/z, đồng cđổc c7á4 24 c7 2 „ (x7 
“òz⁄, „2 2,2//%% zz/lòo “4, “ÁÁông zw2/ đẫ»z 4 
d?mÁ 4”. G@ di» điềm, cÁúâm dÚữứ, zug.(Ồt C02, (⁄ăt 
C(ổXV ?0//Z7 C?zu TXam (sa đồ sa môêm ” cam 
ÁÁoác cluốc do cà 4œ T "oao 74 ,) dÿ đ (⁄G?LƑ 2Ý, 
đong ưa... CỔ Aôwg một mối, ÁÁômg mềm (ưượ, 
œ/Ýzàz ⁄4/Z/ (ưu dÍ (Èzm. co “4bing cd¿ Á/ổ. 

Cau zuô£ đâ» /Ê 4g 6⁄4 Đưểờ?t xoàc đực z2 
cÄwupiya” gâu CÓ?t 422 CCÍz oya, 4⁄2 4ổyz Íêzm 
Ấy, (ng zôm (ồn ?mỘC mềm t4 mm đệ, của 
câ» Áă?g Ác cấ? Áđl¿- uÊ Auzng ©/Wazm. 


* Các du sĩ khất thực được gọi là sa môn, cũng còn được qọi là ẩn sĩ, 
đạo sĩ. Khoảng cuối đời, Phật thu hẹp ý nghĩa của chữ sa môn lại : sa 
môn là tiếng chỉ dành riêng cho các tủ kheo trong Giáo hội của iNgài. 


** Sau đêm xuất gia, Thái tử gập một người thợ sản mặc chiếc ảo cả 
sa, liên để nghị đổi áo cho nhau. 
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' Sau nhiều ngày đi bộ, Ngài đến am thất của đạo sĩ Alara 
| Kalama* ở về phía Bắc của thành Tỳ-xá-ly”. 


Thưa tôn giả 
`»...  £eon muốn sống đời 
3 phạm hạnh trong ) zZ< 
Pháp và Luật / (__. 















Tốt lắm I 
Con hãy an trú 


& 


















\ | 
W \ | 
\ \ 


\ \ \ 
\\ \ 
li Vu, 


* Alara Kalama dịch âm là A-Ía-la Ca-iam ; dịch nghĩa là không siêng nâng 
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N 


0771701100 TÌ | 


\ l \/ 
lừ— 4 
Sáng hôm sau, sa môn Gotama được sư phụ cho phép đi 
theo các bạn đồng tu vào làng khất thực. 


Lúc trở về, Sa Môn ngồi thiển tại một căn lều do tự mình 
dựng lên. 










z> 
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Mới có một 
tháng mà sa 
môn Gotama 
đã đạt đến 
trình độ của 
sư phụ mình. 
Rồi vì thấy 
phương pháp 
tu hành này 
không thể 
đưa đến con 
đường giải 
thoát, Sa Mõn 
ngỏ ý ra đi. 
Bấy giở đạo 
sĩ Alara thay 
đổi cách xưng 
hô. 


Nhưng sa môn Gotama không nhận lới, cung #9 vế chào từ 
giã thây mình rồi ra đi. 


Pháp của thâu 
Alara không hướng 
( „ đến Niết bàn, làm sao 
dân tới con AC” Xi... 


 Q _ giải thoát, 2  Ñ 
XS ca, \ 


Từ Thái tử đến Phật Thích Ca 















“ Hiền giả N 
/ Gotama ! Hãy \ 
ở lại đây, cùng | 
ta chăm sóc hội / 
. chúng này l ⁄ 








XS 
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Thế là sa môn Giotama lại tiếp tục đi xuống phương Nam, 
vượt sông Hằng và vào thành Vương Xá” của nước Ma- 
kiệt-đà. Một hôm, từ trên lảu thượng, vua Bimbisara* 
trông thấy một nhà sư có tưởng mạo rất oai nghỉ đang đi 
trên đường thì đem lòng cảm mến. 

















Ngươi hãy `⁄ (6 Ì 















&.lzb S700) SỊn,/2ESS./. đi theo người đó, 
ra! „Ã, “0Ñ \ \ xem ông ấy cư ngụ 
¡9U 77 ~¬ là nảo 2 ị 








>—== 





SW/ XẾ 










Ê c2 


Trong lúc đồ, Sa Môn đi khất thực từng nhà một, được 
dân chúng tặng nhiều vật thực và nhờ vậy, “bình bát thật 
mau đây,” | 














* Bimbisara có nghĩa là đoan chính, hoặc hình ảnh kiến cố. Dịch âm lả 
Tần- bả-sa- la, chúng tôi xÌIn gọi ngắn lại, là Tần-ba-sa. 
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Khất thực xong, Sa Môn 


ra khỏi thành, đến ngụ 
tại ngọn đổi Pandava 

nằm vẻ phía Đông Bác 
của thành Vương Xá. 


Tâu đại vương, 


⁄ 


` uy nghí như Sư Tử, ⁄ 


x như Bò Ch 


— XÀ 

















vị ấy đang ở tại đó) 
Pandava. Tướng mạo 





„= - 
—Z Mi hãy 
ˆ chạy nhanh vẻ, ` 
báo tin cho đại ) 
` vướng biết ! 4 






Những người đi theo dõi rất 
vui mừng, ngồi gân đó đợi 
vua tới. 
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/“ Người đâu ÀN W 
( Sửa soạn xe ! N\ 
Nhanh lên ! ““ -È2 











Khi gân đến nơi, đường núi trở nên lởm chởm, vua xuồng 
xe, bước thoăn thoắt về phía “gốc cây” của Sa Môn. 
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Xin chào hiển giả. _..$ ⁄2= 
“Ngài có tưởng mạo đẹp đã, Ề 
| oai nghỉ, hẳn là xuất thân | 
từ giai cấp Sát-đế-ly.  / 
Thế sao Ngài lạ ⁄ 
~ Xuất gia 2 


7 
sF- 


















¬% * 


; Trãm : 
/ có nhiều binh mã, \ 
| tiên bạc.. Nay trẫm | 
\ chia cho hiển giả / 






& đại vương, 
3/ tôi là Thái tử Tát Đạt 
Đa của nước Sakya. 











à một phản. Tỏi xuất gia vì không ¡ 
+ Vợ. sói ^_ cỏn thiết tha gì đến / 
À xk> 


3 các dục lạc của ⁄4 


Ả 
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L⁄ 

/⁄Ƒ Hiển giả sớm thành công. ` \ 

\ Mong rằng sau ngày thành „ 
b. 95: hiển giả : sẽ ghé lại ⁄ 


M ú 





M74 ⁄Z 







_"< 
Tâu ` 
đại vương, 
bản đạo sẽ 
đến 











Từ giã vua Tân-bà-sa*, Sa Môn tới am thất của đạo sĩ | 
(ddaka Ramaputta** ở trong thành Vương Xá. 


/⁄6ñáo lý ð đầy, | 
f \ không phải đo ta ` 
` # khám phá mà do 


sư phụ Rama / 
truyền dạy ⁄ 
.m===M 













* Lúc nảy, vua Tẳn-bả-sa 24 tuổi và đã trị vì được 9 năm, sa môi 
Gotama 29 tuổi. 

** (iddaka Ramaputta dịch ãm là Œất-đảu-lam: hoặc Clất- đâu- lamr- tư h 
dịch nahĩa là Lại hủ tứ toa {Vui uới phép ruồi thiên im lìm như chết) 
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Chỉ trong vòng vải tháng, sa môn Gotama đã thông hiểu 
giáo lý ngang bằng với sư tổ Rama * 
..” 
/“Thưa thảy,\ 
Jhôm nay con)  ( 
⁄x\ xin giả từ / „~ 
XS - . ⁄ 

















_ 


Ƒ Hiền giả = ” Thưa thảy, Š 
( hãy ở lại đâu \ xe). ⁄\\_ /⁄ con đang tảm cá | 
\ lãnh đạohội /”' => À \V sự giải thoát các khổ \ 
chúng này lù | đau, chớ không phải | 

2> ( \ tim kiếm chức vụ / 

26 / N M \_ lãnh đạo một 


TIẤT I giáo phái 








⁄ 










N 






¡ VI 


* Rama dịch äm là La-ma, dịch nghĩa là Mứng 0U. 
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Trong thời gian 
thực hãnh “phương 
phấp Yoga” tại am 
thât của đao sĩ 
Uddaka, Sa Môn 
rầt thân với Kiều- 
trằần- như. 





: Z7. Sau này 
Ba mươi năm về / ' “TT. Thái tử đắc 
trước, Kiẫu- , 
trần-như là một 
trong 8 người 
Bä-la-môn đần 
xem tưởng của 
Thái tử Tất- 
Đạt-Đa và đã 
được nghe cãc 
lời tiên tri của 
đạo sĩ A-tư-đa. 


ˆ Đạo Lớn 














Hỏm đó, Kiểu-trắn-như và các bạn đồng tu tiên đưa bạn mình 
rời am thất. 
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Sa Môn đi về phía Tây-Nam, đến vùng đất Uruvela” tìm 
được một địa điểm bằng phẳng trong một “khóm rừng khả 
ái” qân con sông Ni-liên-thiên, xung quanh có làng mạc, 
rất thuận tiện cho việc đi khất thực 


“se = = = 
Tờ «< œ ý 






cCØZu¿ d, ở O có. #% ô, zryvyÈt %t ủz: x/„Z ¿ 
“đã” “ạnÁ ” #è z cá @đần /(ê»ø đực. “yêu đuiệu 
“ân «/Z/ (x@#7 ,Ôc “A4 súc” đa (Mông các để 
cẤa zZ »Áâø «yến .6”, OWệ uy các nà Áđổ 
đạn“ /J“ữ ZỐmg dệc cư ( “cặc SỐ»z “tàzÁ tug 
„le l2), sa 'zg ;zục cát chếc “đad€ ÁÁức các 


„éŒt nÁ đớn ”. 


S17 Ác đà» stÉc, 2t ưÈ\ đực có crẻz" gác ;Á¿£ 


Ác dưng “đt (ủờ ” các đâu các cửa Ác uậ. 





* Tapas (có nghĩa là sự hành xác, sự khổ hạnh). Theo ngõn ngữ Ấn 
Đả, tapas là sự cố gắng !ạo dựng tương lai. 


** Xem Tiên thân Đức Phật số 63, 64. 


/I + 
AJ 


~ 





Có người làm “con dơi đậu trên cây” vải giờ trong một 
ngày. 
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“ vú ¬ Z : —- k „ÚC. ~ 
Có người ngồi xếp bằng giữa bốn ngọn lửa đặt ở 4 phía, 
đôi mắt mù loà ngước nhìn Mặt Trời (là ngọn lửa thứ 5). 
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¬-. 
Có người sống loã thể, ngỏi chỏ hö như một con chó*, chỉ 
ăn các thức ăn đã được ném xuống đất, 












Có người sống như một con bò** với cái đuôi ở sau lưng 
và hai cái sừng ở trên đâu. 
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Có người chỉ ăn toàn trái cây hoặc những gì mọc từ dưới 
đất lên. 


S2 tuờztợ (IZ ÁÁể díc đẩy, dư. yHÔ2t CỨnkz„e 
đừ đ¿ đề @ực Ád¿#£ (@ec Đ b/f(2t7 /“/4 Chựa 


cửa ác co d7 /vÉc t24/ - 22HÈ Áắ/ chà. 
Xổ “a,Á. 





* Trong các phải ngoại đạo ở Ấn Độ, có phải quan niệm rằng sau 
khi chết, con chó được lên trời, nên họ giữ "cẩu giới” : học theo cách 
nằm, cách ngồi, cách ăn của con chó. 

** Ngoài “cầu giới", ở Ấn Độ củng có phải ngoại đạo giữ “giới bò, giới 
nai” để mong được giải thoát, 
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5. Sáu năm khổ hạnh 





—= 
Dan 





ˆs..z: 

Những ngày tháng đầu tiên sống cô độc ở trong rừng quả 
thật là “khiếp đảm”. Ban đêm lại càng kinh khủng hơn : 
một con vật nảo đó chạy ngang, một con công làm qãy 
cành cây, một cơn giỏ thổi qua màn lá.. cũng làm cho 

. nhà khổ hạnh Gotama giật mình, hoảng hốt. 
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Để tự trấn an, Ngài cần chật hai hàm rằng lại, chận 


lưỡi trên nóc họng... Mô hôi tuôn ra, nhưng sự lo sợ vẫn 
không dứt. 





4 


⁄ : # ' 
Ngài bèn đổi sang cách khác : NÍN THỞ. Lúc đó nỗi kinh 


hoàng vẫn còn nguyên mà hai lỗ tai thì lùng bủng và đầu 
bị nhức dữ đội. 











Từ Thái tử đến Phật Thích Ca 65 





Nhưng cuối cùng, Ngài 
cũng quen dẩn với khung 
cảnh xung quanh và bắt 
đâu sống những ngàu khổ 
hạnh đệ nhất. 










““Ăn các loại trái cây 
đã rụng xuống đất. 

















Và liễm tay cho sạch chớ 
không dùng nước để rửa. 
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Vào mùa lạnh, Ngài 
quân áo bằng da thú... 
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mặc 











không cạo... 


Râu tóc không cắt, 
















..mà chỉ nhổ chúng thôi. 
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Naài thưởng đứng, lưng dựa vào gốc cây ; không ngồi trên 
mông mà ngồi chổm hổm. Nếu phải nằm thì sẽ nằm 
nghiêng trên đất trần. 
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< 


: bỏ tắm 





Vẻ hạnh bẩn uế*, Ngài đã sống "bản uế" đệ nhất 





rửa, mặc cho bụi bặm bám đầy trên thân thể,... | 
LCẢ—ŠˆỄỄ—_—_—_—_——— ——.———ễ...ê--S.....Ì 











` 





* Bản là nghèo, uẽế là đơ bẩn. 
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Về hạnh yếm ly*, ngài sống yếm ly đệ nhất. Ngài thực hành 
lòng từ bỉ cực độ : thương xót cả những con vật nhỏ bé, 
—““—.-—=. _ 
// “Mong rằng ` NẾ„ 
Ta không làm hại — 
một chúng sanh nhỏ / 


` nào ở trong này. ⁄ 

























* Yếm là chản ; ly là từ bỏ. Đối với tất cả mọi dục vọng tắm thưởng, 
ngưỡi tu khỏ hạnh đêu chân ngắn mã từ bỏ, 
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họ không thấu Ta 
Uâ mong Ta đừng 


vào trong rừng vả sống tại đó, Mỗi lần trông thấy người 
chăn bò, người cắt cỏ, người đốn củi hay người thợ rừng, 
Ngài đều chạy trốn. 





* Độc cư : ở một mình. Nhiều tăng sĩ thích sống độc cư trong rừng hay 
trên núi eao để chuyên tâm trong việc thiển định. 
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_ Nhà khổ hạnh Gotama sống tại đây được ba tháng thì 
| Kiểu-t trần- như và: bốn người bạn đảng t tu kéo Sinh, 
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Chắc chắn 
hiển giả Gotama 
sẽ là người đâu tiên 


tìm thấy ĐẠO. Ta hãy 
theo phương pháp 
tu khổ hạnh của 
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ó. Sq môn Gotama thònh Phột 


Vì đã ép xác quá 

khốc liệt, nhất là ăn quá 
ít, nhà khổ hạnh Gotama 
trở nên gầy yếu, chỉ 


Ta đã thực hành 
khổ hạnh đến như vầy 
mà vẫn chưa đạt được 
một tí kết quả. Vậy còn 
có một cách tu nào 
khác không ? 





Một hôm đang 
ngồi suy nghï về 
chặng đường đã 
qua, thình lình 
Ngài nhớ lại lúc 
9 tuổi, đã có lần 
Ngài ngồi xếp 
bằng dưới một 
gốc cây to : /úc 
đó tâm trí thật 
là nhẹ nhàng. 
Một lần khác, 
“trong đêm xuất 
gia”, lúc ngồi 
trằm ngâm bên 
bờ sông Anoma, 
tâm trí Ngài cũng 
rất sáng suốt... 
chớ đâu có mệt 
mỏi như bây giở. 
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n Một thân thể 
\.: kiệt quệ như vây ! Một 
! 











trí óc mê mờ như vây 

thì làm sao đưa ta 
đến con đường 
giải thoát ? 
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/Tất-Đạt-Đã N | 
đã tử bỏ lối tu 
` khổ hạnh 















.. và sau đó ôm bình bát vào làng khất thực. ˆ 





Ỷ 


Nhưng lúc bấy giờ Ngài đã kiệt sức, bị ngất xu tại bở 
sông, sát bìa rừng. Lúc đó thôn nữ Sujata* tình cờ đi 
ngang qua ; nàng trông thấy, bèn đem một bát sữa đến... 





* Sujata có nghĩa là sanh ra nơi cao quủ. 
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Các bạn ¬_ 
ấy đã hiểu lảm Ta) 

Thôi thì sau này 
se có dịp 














, rồi trở vào rừng. Tới lúc đó Ngài mới biết nhóm Kiểu- 


trằn-như đã ra đi**, 





“ Nhờ có Sujata thường xuyên đem thức ăn đến dâng, sức khoẻ của 
Sa Môn phục hồi nhanh chóng. Ngoài ra còn có một mục đồng tên 
Svastika cũng thưởng đem cỏ đến để Sa Môn lót chỗ ngồi (Svastika có 
nghĩa là kiết tưởng : điểm tốt, điểm lành), 

** Nhóm Kiều-trắn-như đến vườn Lộc (yến (Vườn Nai) ở gắn thành 
Ba-la-nai tiếp tục tu khổ hạnh. 
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“Bốn mươi chín ngày đêm đã trôi qua, 
sa môn Gotama ngỏi thiển định dưới một gốc 
cây Bồ: để với tâm định tĩnh, trong sáng như 
gương. Ngài suy tư về các lẽ SỐNG, CHẾT, 
về những nguyên nhân tích tập! dẫn tới 
LUÂN HỒI, SANH TỬ và con đường giải thoát 
dẫn tới NIẾT BÀN. Ngài nhớ lại, thấy rõ các 
kiếp sống trước đây của mình. Một kiếp, hai 
kiếp, cho tới hằng trăm ngàn kiếp. Ngài nhớ 
lại thấu rõ các chu kù thành hoại của một 
thế giới, nhiêu thế giới. Ngài thấu rõ các 
chúng sanh (tuỳ theo nghiệp nặng, nhẹ, thiện, 
ác do mình gây ra) luân hồi như thế nào trong 
các cöi sống từ thời uô thuủ cho tới ngàu nau. 
Ngài thấy rõ, biết rõ tự bản thân Ngài đã đoạn 
trừ hết mọi tham ái, lậu hoặc, vô minh”. Ngài 
đã được giải thoát, đã giác ngộ và đã thành 
tựu đạo vô thượng : NGÀI ĐÃ THÀNH PHẬT." ? 

Hôm đó là ngàu rằm tháng chạp năm 589 
trước Tây lịch, Phật” 34 tuổi 8 tháng. 





1. Tích tập : Chứa nhóm (các nhãn quả vô minh khiến)... 

2. Tham ái : Tham và yêu : yêu thích, sinh lỏng ham muốn vơ vào 
mình. Lậu hoặc : Lậu là phiển não, hoặc là mê lắm. Vô mính : không 
sáng suốt... ý 

3. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA - Hoà thượng Thích Minh Châu. 

4. Theo tiếng Pali, danh từ Buddha có chữ gốc Bưđđh có nghĩa là 
toàn giác, thấu hết. biết hết, không những giác ngộ đẩy đủ cho bản 
thân mình, mà còn giác ngộ đẩy đủ cho tất cả mọi chúng sanh. 
Buddha dịch âm là Phật. 
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7. Cuộc chiến đốu trước giờ thành đạo 





Đêm đó Quỷ Vương 
rất lo âu khi biết rằng `. 
sáng mai, sa món ằ.: ` 


Gotama sẽ đắc đạo Ø MS 
và Ngài sẽ để ra con |Í  “”.. 
đường giải thoát, giúp |Z ““„Ñ \( 
chúng sanh thoát khỏi | 0 vài „ 
mọi khổ đau của kiếp `» Z 
người. Quỷ Vương vội 
vã gọi đồng bọn tới, ẹ JxWm c2 | 
tìm cách đối phó. N-. 






Arx⁄/ 


“Ngài hãy rỡ 
khỏi đây đi ! Chớ \ 
có nhọc lòng tìm | 
kiếm cái “Con 
đường không 
có thật” 









Ø Quỷ HOÀI NGHI 
mở đâu cuộc tấn 
công : 

— Thưa Thải tử, đạo 
của Ngài làm sao có 
thể giải thoát cho 
toàn cöi Diêm-phủ- 
đề ? Một ngọn đuốc 
làm sao đuổi dược 
bóng đêm 2... 


Sa môn Œotama 
không trả lời, nhưng 
những tia nhìn đầu 
nhiệt huuết uà đầu 
tin tưởng của Ngài 
đã làm cho quủ 
Hoài Nghĩ bị cụt 
hứng. Chúng lạng lẽ 
rút lui. 
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———Sỏ 










⁄Z Còn bọn 
trân qian kia 
thì mặc kệ Ủ 


® QUỶ ÍCH KỶ liên 
bước ra, nói : 

— Thưa Thải tử, tôi 
không hoài nghỉ như 
bạn kia, nhưng tôi có 
điều muốn nói với 
Naài : “Sau khi thành 
đạo, Ngài hãu bước 
bào chăn Phật đài một 
mình Ngài thöôi !" 








¬— “Hư, 
` 1 
lễ 
⁄ . „ 
_Nv 
_M * 
Ụ 


Lời ngươi nói ¬.. 
thật khó nghe. Mỗi khÌ` 
nhìn thấy một người bị 
nạn, ai có thể làm 
ngơ, không ra tay 
cứu giúp 2 

uc 









® Một bảy QUỲ THAM |_ ` —xz“ “ /lÑŠ< 2À 
tách ra khỏi đám tan tệ, +». VU nở 
đông, đến vây quanh .ự 

cây Bỏ đẻ. Đủ mọi 
gương mặt xấu xí : 
quỷ THAM TIỀN, 

quỷ THAM DANH, 
quỷ THAM SÔNG... 
Chúng lần lượt trổ tài 
hủng biện, cố thuyết 
phục Sa Môn ngưng 
việc tìm Đạo và hãy 
trở về với cảnh giàu 
sang phú quỷ. 
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Chẳng lẽ các 
ngươi không hiểu rằng 
“Các hãnh là uô thường” 
hay sao mà lại khuyên 
Ta lấy lại những gì 
Ta đã từ bỏ 2 

























„ứ m4 Quyền lực của 
„` ⁄ chúng tôi rất lớn. Chúng 
QUẾ SÀNG một bây tôi đã xúi giục biết bao 
Ảo áo = người đánh nhau, chém 

xông tới. Những ^ iết nhau. Ha ha I... 

qương mặt đỏ gay. k~ y_ » 

Những cặp mắt long ÉX` }> 
lanh. Những tia nhìn . 5 
hung dữ. Chúng 
nghênh ngang đi qua z -=-®, 
đi lại, miệng không Bọ ˆ 
ngớt ca ngợi "thành 
tích” của chúng. 
























Còn hơn thế nữa ! 
Chúng tôi từng làm cho 
các bộ tộc giận hờn nhau, 
thủ ghét nhau và tàn sát 
nhau... để cuối cùng 
chúng tôi được lợi. 
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PA gu ờnnc x = — —— 
Như thế, nếu à{ ~À _Ă~z: 


Ngài dạy dân chúng 
sống đời hiển hoà thì 
Ngài đã chống lại 
chúng tồi rồi... 














X 














Ngài thì chỉ có 
một minh... 


...côn chúng 
tôi thì đông lắm ! 
Đông lắm ! 





Sa món Gotarna im 
lặng, nhìn chúng uới 
ánh mắt hiền lành 
mà cương quuết. Kù 
diệt thau ! Vẻ hung 
ắc, uẻ nóng giận 
của chúng dịu xuống 
rỗi tan biến như 
mâu gặp gió. 


® QUỶ SI mỉm cười : 
— Thưa Thái tử, tôi 
không quen “gảm 
thét” như bạn Sân, 
không “thu qom” 
như bạn Tham, 
nhưng tôi mạnh hơn 
họ. Đồ đệ của tôi 
đông vô số. Ngài có 
thể đếm xem, mỗi 
ngày có bao nhiêu 
gã sỉ mê làm theo 
lời bọn tôi 2 
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Hạt sỉ mê do bọn tôi —" “. 
gieo trồng tuy chưa l s% 
mọc khắp thế gian 
nhưng nhất định bọn 
tôi sẽ thành công. Tôi k- 
khuyên Ngài chớ có 
giúp người đời giác 
ngộ mà vô tình chống 
lại chúng tôi... 





Mặc che là Q(Y SI 
dụ đỗ, đe doạ, sa môn 
Gotama tẫn ngỏi tên. 


® QUỶ DỤC TÌNH * 
bước ra. Theo sau hắn 
là một bầy con gái 
xinh đẹp, ăn mặc rất 
khêu gợi, với thân 
hình uốn éo theo điệu 
nhạc du dương. 


Thể nhưng Sa Môn 
không hè bị löi cuốn. 


Kamma thất vọng, 
bảo bọn vũ nữ rút lui 
rồi đánh một đòn ác 
liệt : cho công chúa 
Da-du-đả-Ìa tiến đến 
trước mặt sa mön 
Gotama... 


* Quỷ Kammma. 
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““Thiếp mong `] 


Thiếp mong 
Ý Thái tử sớm hỏi cung 
` \ để gặp lại cha già và 
2) con thơ.. _ 







Bằng những lời lẽ 
thống thiết, công ⁄ 
chúa kể lể những nỗi (, ( 
cô đơn của mình 
trong 6 năm qua, 
nghẹn ngào nhắc lại 
những kỷ niệm êm 
đêm của ngảy 

xa xưa... 















gian trá kia ! Ị NgươÌ 
chớ có giả mạo bóng ` 
hình của người khác 
vả chớ có hy vong 

lừa được Ta! x4 


SỐ ướt 


Đến đây Vua Quỷ 
giận sôi lên, nói lớn 
với đồng bọn : 

— Thôi đủ rồi ! 
Chúng ta không còn 
cách nào khác. Phải 777 
giao chiến thôi | 
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N 
` 


Thích Ca 
[777 






Vừa dứt lời, Vua Quỷ phất tay ra hiệu. Lập tức bằầu trời tối 
sâm lại. Mặt đất như rung chuyển. Gió thét. Mưa gào. 
Hàng vạn mũi tên si mê, hàng ngàn mũi giáo giận dữ, 
hàng trãm móc câu tham lam, hàng chục lưỡi qươm ích 
kỷ... củng bay về phía gốc cây Bỏ-đề. 













Nhưng kia ! Từ trên trán sa môn Gotama phóng ra một 
ANH ĐẠO VÀNG thổi các binh khí rơi lả tả... 
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ÁNH ĐẠO VÀNG sáng rực, xua tan bóng đen, trả lại cảnh 
đêm trăng im vắng, thơ mộng cho khu rừng. 


Vu CÁ,jÊ2t JM(I (17 (E2 CÔ/tƑ dd 2)IỂU CŠc&u« 
tWữ# die cÁj/ (xo zuôu guyểu Á¿AÁ, ;UÂM/WỢƑ 2e/Œ1/ 
2t cá; đu Ávểw c em cất se: đế sào .2 bà 

'4 ma ý “bà cự 3» 92 cAlj2,zz dữ đạn wÁzr 
Mây .? <S% đễ „ưu 012 G27 cứ« cÁquÊø, cứ¿` đồ 
#àu/ (v2 của các dc điểm đu “xo các đầm cấu uuậc 
zz7c(È( . €2zowø Cu cửu zr^/ vvờt, đi. de Áô»g 
22221 “M4 w®au” uớt eđể fÍuệ£t sò “2 (xườ»/ Áø/, 
(Áo cv, 2tữ‹ “há ,uỳ Á“¿z// (Ê/z Cửẩ2 2 MÔ/ øujw/È dZ đà 
“à„/ d§»x; tất oặc xu 

C?zozz (2 (ÍÓ, 4œ tmÔai Ca“ dí đoà¿ đàn! 
cl¿ấn #k*»ự 20€ Cức ức, Œ “¿ đhày „uz 27 c7 uzz„Á 
uềm zú# ứœ Áđức eđi tâm Cv/z£ fC (2+; gà (2 2x đñ 


“àn# Ta : 
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Bản đồ 1: 


TỪ Sữ SINH 


đập ^KY 2 





~-—=-”**' Biên giới Ấn Độ - Nepal ngày noy. 


sạ»**®*®*e®« Xc lộ thương mợi thời Đức Phối 





® Vườn Lâm-†ÿ-ni (chào đời) @ Làng Anupiya (sống mệt tuần 
Œ® Kinh đô Ga-tỳ-|a-vệ (29 năm trong nhưng lụa) ® Kinh đö Tỳ-xá-ly (gặp đao sĩ 
© Sông Anoma (cắt tóc) ® Kinh đô Vương Xá 


(gặn vua Tần-bà-sa rồi hục đạn 
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Theo dếu chôn Phật 


ĐẾN THÀNH ĐẠO 





E>: À 
CÌ9) KIỆT » 


đầu tiên) Đ, 


Alara Kalama) 


Vùng đất Uruvsla (8 năm khổ hạnh) 

® Sông Ni-liãn-thiển (xuống tắm, bỏ tu khổ hạnh) 
(Œ Gây Bề để tại Uruvela (đắc đạo) 

với đạo sĩ Uddaka Ramaputta) 
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2u đuứ£ nè 


Phật Thích Ca 
thành lập Giáo hội 
(Năm 569 trước Tây lịch) 


39 


90 
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1. Phật do dự trước khi truyền đạo 


Sau khi thành 
đạo, Phật cỏn 
lưu luyến với 
cây Bồ-đả, 
nên đã tiếp 
tục sống tại 
đỏ suốt mội 
tuần lễ. 





Trong tuần lê 
thứ nhì, Ngài 
sống dưới gốc 
cây da-mục- 
tử* để giải 
thích cho một 
người Bà-la- 
môn về ý 
nghĩa của bộ 
kinh Vệ-đà 
của đạo Bà- 
la-môn. 








* Ƒicus lndica. 














c2 „/ . Xà 
` K 
_ 


5A - 
` › Qààn TRUY 


Sang tuân lễ thứ ba, trong lúc Phật ngồi kiết già thọ hưởng 
“lạc giải thoát” dưới gốc cây mucalinda thì một cơn dõng 
đầu mùa nổi lên. Suốt 7 ngày đêm liên, không gian u ám, 
trời mưa tâm tã, gió lạnh thét gào... 








Thấy vậy, rắn thản Mucalinda rời chỗ ẩn, đến cuốn vòng 
quanh thân Phật. <. 








khỏi xúc chạm với ruỏi, 
muỗi vả các loài 


Nhà sát, Â ` 
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Ô 
Bảu ngàu sau, Thế Tôn ra khỏi giấc tham thiển. Lúc đó 
trời quang mây tạnh. Rắn thản rời khỏi thân Phật*, biến 
thành một chàng trai, chắp tay đảnh lễ Ngài. 











=. = sø= r4 7/ 7/74 


Sau đó Phật rời gốc cây mucalinda, đến bên gốc cây 
buchanania latifolia và tạm trú tại đó thêm một tuần. 





94 Phật thành lập Giáo hội 





Trong tuần lễ thứ tư này có 2 thương gia tên là 
Tapussa và Bhallika đang trên đường từ (Ikkala về Vương 
Xá. Khi đến gần nơi Phật ngự, hai người được một vị 
Trời (vốn là bà con trong một kiếp quá khử) mách bảo : 

— Đức Thể Tôn vừa đắc quả chánh giác, đang ngự 
dưới cội cây ở đằng kia ! Hai ngươi hãy mau đến đó, 
dâng bột và mật ong. Phước báu này sẽ đem lại cho hai 
ngươi nguồn an vui và hạnh phúc lâu dài. 

Hai thương gia mừng rỡ, làm y theo lời, đến đảnh lễ 
Phật và thỉnh cầu Ngài nhận hai lễ vật khiêm tốn. Phật 
suy nghĩ : 

— "Các đấng Như Lai không khi nào đưa tay thọ 
nhận vật thực. Không có bình bát, Như Lai làm sao nhận 
hai lễ vật này 2” - 


Lúc ấy Tứ đại Thiên vương, mỗi người mang một 
bình bát bằng đá tới, bạch rằng : 

— Bạch Thế Tên, xin Ngài hoan hỷ chấp nhận bến 
bình bát này. 

Phật làm cho bốn bình bát “nhập lại" thành một. 

Sau khi Phật thọ thực xong, hai thương gia quỷ 
xuống và xin quy y Phật, quy y Pháp. Đó là hai đệ tử tại 
gia đầu tiên của Phật. 
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Trong tuần lễ thứ năm, Phật suy nghĩ kỹ về việc Ngài có 
nên truyền bá cái đạo mà Ngài vừa tìm thấy hay không ? 


Phâp nàu thật 
sâu kín, khó thấu, 
khó chứng, siêu lú luận... 
mà chúng sanh thường ham ƒ 
thích ải dục. E rằng họ L4 

không hiểu nổi T2 

























Lúc đó Phạm thiên Sahampati hiểu được ý Phật, nên 
bệ trần, xuất hiện trước mặt Phật. 






Bạch Thế Tôn, 
xin Thế Tôn hãy thuyết pháp: 
Những chúng sanh ít nhiễm bụi ` 
trần sẽ bị nguy hại nếu họ không 
được nghe chánh pháp. Nếu 
những người đó được nghe 
chánh pháp, nhất định 
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Nghe Phạm thiên Sahampati cung kính thỉnh cầu tới lần 
thứ ba, Phật dùng thiên nhãn quan sát thế gian và sau đỏ 
Ngài đồng ý thuyết pháp. 











Vậy thì Ta 

sẽ tuỷ theo căn cơ 

mà độ chúng sanh. 
Hãy nghe đây 


TỪ NAY CÁC CỬA 
BẤT SANH BẤT DIỆT s£ MỞ 
RỘNG CHO TẤT CẢ NHỮNG 
.d..d.1. 
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2. Phật giảng bời phép đầu tiên 


ở Bœ-lq-ngi 
nem 5 


ế Tôn, N 










Sau khi quyết Alara Kalama đã ` 
định thuyết ^_ mệnh chung cách ) 
pháp, Phật tìm 


k đây 7ngày „ 
người nghe “bài ` 
pháp đâu tiên” 
của mình. Ngài 
nhớ tới đạo sĩ 
Alara Kalama. 
Chư thiên đến 
báo tin. 











-Z Bạch Thế Tôn, N 
<ƒ tlddaka Ramaputta` 
E đã mệnh chung ) 


~Tz - — 


Phật lại nhớ tới 
đạo sĩ ddaka 
Ramaputta và 
cũng được chư 
thiên báo tin. 





Phật liên dùng tuệ nhãn xác nhận hai "tin 
tức” đó. 
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Với Phật nhãn, Phật nhìn thấy "Nhóm ông Kiểu-trắn-như" 
đang sống tại vườn Lộc (lyển, gắn Ba-la-nai. Phật liền 
cất bước... 








Khi đi trên quãng đường từ Uruvelq' đến Gayd”, Phật gặp 
một du sĩ loã thể *, tên là (Ipaka, 











* Phái loä thể quan niệm rằng “bộ quản áo bằng không khí" mà họ đang 
mặc, là “bộ phục đức hạnh. ” 
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Ta có nhiều thầy, ^, 

nhưng trong việc tìm \ 
ra Đạo lớn này, không | 
có ai là bậc Đạo sư / 
của Ta cả. : 





} Này hiển giả, `». 
Z sắc diện của Ngài ` 

thật là thanh khiết, vi 
\ sao Ngài lại xuất gia 2 
\`_ Ai là bậc Đạo sư 


`: xong, N lắc đầu rồi đi theo một ngả khác. Phật 
tiếp tục lên đường, hướng về Ba-la-nại. 
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Tại vườn Lộc Uyển? ở Ba-la-nai, nhóm ông Kiểu-trằn-như 


vẫn còn “một chút hờn giận” người bạn đồng tu khổ hạnh, 
nên dự định tiếp đón Phật một cách lạnh nhạt. 





Z “SG 
k CHỜ. * TT: - ⁄ Nên 
Chúng ta' í Cũng \ /⁄ Chớ N_ | làm như thế j 
| sẽ không ) không đứng | \ có đỡ lấy } \ lắm! ⁄ 
\ đảnh lễ I, lạ. đây ! 2N vật / ———Z 














K.T— 
XU Hãy đt một 
chỗ ngôi và nếu \ 
ông ấy muốn, ông : 
ấy sẽ tự mình / 


/ 
ngồi xuống ! 


| 








Nhưng lạ lùng thay ! Khi Phật tới gần, không ai còn giữ 
đúng ý định của mình. 


“ họ Ta vả cũng đừng `» 
dùng danh từ hiển giả. 
Như Lai là bậc A-la-hán* : 
đã đắc quả Chánh đẳng 

Chánh giác 


/ Mời N 
¡ hiển giả Gotama | 
rửa chân _ ⁄ 
















/ Íj 


Ƒ 
z /À 
một tronq nhiễu danh hiệu của Phát Thích Ca. Đức Phật thưởng 
dùng danh từ này để tự xưng, khi nói chuyện. Plhư Lai có nghĩa là : “Không 
tử đâu đến ma cũng không đi uê đâu. 





* Như Lai : 


( 


_ Hãy lắng tai nghe. Thu 


\ sống đúng theo lời khuyến giáo s8 / 
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'-^ ——==ẴẰS‹:Ẵ 















' Pháp BẤT SANH BẤT DIỆT ` Ầ 
đã chứng được rồi. Nếu các thấy \ 


của Ta thì các thầy cũng 
xv_ đắc quả A-la-hán ! “. 
EBD—¬-=—.-.-.. 5 







Này, hiên giả 
Gotama ! Trước đây với ` ` 

nếp sống như vây, với sự ` 
khổ hạnh như vây... hiển giả J⁄ 
` côn không chứng được ⁄ 
` phép siêu nhiên... 
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Z4TN °SXỐ N7 ằG =._.... m=— 
\/ . X Tớ. 2ˆ" (¿r2 , thì hiện giờ ¬ 
XẺ:z/ ZIẬ\ 


/ÍN sau khi đã từ bỏ tỉnh tấn `, 
HẠ và trở lại đời sống vật chất \ 
2 +» Tí đây đủ, hiển giả làm sao 
ly Ạ« chứng được pháp siêu 
4 rà TẮ ⁄7⁄ K- ` g P Ề 


nhiên để xứng đáng ⁄ 
là bậc Thánh 2 


N 





Như Lai không sống sung túc; XÓ 
không từ bỏ tính tấn, không trở ` 
lại đời minh vật chất đầy đủ. Như Lai \ 







| Chánh vip: Hãy lắng tai nghe ! Pháp Ề 
\_ BẤT SANH BẤT DIỆT đã chứng được ¿ ị 
% rồi ! Nếu các thầy sống đúng theo TỆ D5 : 

ệ lời khuyến giáo của Ta thì F4 
các thầy cũng đắc quả 


A-la-hán. 


















VÀ ”” Hiêngã — | 


lì Ciotama ! Xin đừng có `\ 

lặp đi lặp lại câu đó nữa !| 

À Chúng tôi không ⁄ 
tin đâu! _~ Ỷ 
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Thưa hiền giả xỊ 

Gotama, điễu đó thì 
rõ rằng rỗi ọ 











Này các thây, 
các thầy có nhìn nhận 
rằng trước đây Ta 
chưa bao giờ 












— " (N & ẳ Si TẬ 2 


ế là nhóm Kiểu-trằn-như chấp nhận lời Phật nói. 


+” Ỉ ^ 

~ “ TP? 

z?2 

% N.S _ “lF ` 
— Ú  ¬ “ : TP, 


= 
Phật giảng về Tứ Diệu-đế cho 2 người nghe trong lúc 3 người 
kia đi vào làng khất thực. Thức ăn đem về đủ cho 6 người. 





- \ k 





Rồi Phật giảng cho 3 người nghe trong lúc 2 người kia vào 
làng khất thực... 


* Sự việc quan trọng nảy diễn ra đúng 2 tháng sau ngảy Phật thảnh đạo, 
tức là vào ngàu rằm tháng 2 ãm lịch năm 588 trước Tây lịch, 
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Kiềểu-trằn-như là người đảu tiên thông hiểu giáo lý của 
Phật, được Phật nhận làm đệ tử, gọi là tủ kheo*. Như vậy 
Kiều-trằn-như là tỷ kheo đầu tiên trong lịch sử Phật giáo. 


Bốn vị còn lại lân lượt được Phật thu làm đệ tử và làm tỷ 
kheo. Đó là Vappa, Bhaddiya, Mahanama và Assaji**. Sau 


khi nghe Phật giảng bài VÔ NGÃ*** thì 5 tỷ kheo đều đắc 
quả A-la-hán. 





* Bikkhu : có nghĩa là người khất thực ; khất sĩ Dịch âm là tủ kheo. 
** Bốn vị này là con của bốn trong số 7 người cùng với ông Kiểu- 
trằn-như (Kondanna) đến xem tướng Thái tử Tất Đạt Đa. 
»*# Cái ta (tức cái bản ngả) không thật có, cũng như không có cái linh 
hồn bất tử, 
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3. Bài phép Tứ Diệu-đế của Phột 


Trong bài pháp đầu tiên giảng ở Vườn Nai, Phật 
khuyên các đệ tử không nên mắc vào hai sai lầm đối 
nghịch nhau. 

Một là, sự say mê vật chất, đắm mình trong các 
thú vui nhục dục, vì rằng có thú vui nhục dục nào 
không để lại sau nó những nỗi chán chường, mệt nhọc. 

Hai là, không nên ép xác đến nỗi hình hài chỉ 
còn là “một bộ xương biết đi”, còn tâm trí thì mệt mỏi 
mê mờ. 

Ta tránh hai “con đường thái quá” đó bằng cách 
đi trên “con đường chính giữa,” (con đường trung đạo) 
còn gọi là con đường Bát Chánh đạo. Được như vậy, 
ta sẽ thoát khỏi những nỗi khổ đau đang vây quanh 
ta suốt cả ngày đêm, suốt cả một kiếp người. 

Thật vậy, trong khi sống, con người phải chịu 
biết bao đau khổ. SỰ ĐAU KHỔ LÀ CÓ THẬT. Và có 
tới BỒN SỰ THẬT dính dáng tới hai chữ “khổ đau”. 
Bốn sự thật đó, chính là Tứ Diệu đế. 


1. Sự thật thứ nhất 
Sự có mặt của các nỗi khổ 
(Khổ đế) 

Sanh là khổ, già là khổ, bênh là khổ, chế: là 
khổ. Phải sống chung uới những người mình ghét, là 
khổ. Bị xœ cách uới người mình yêu, là khổ. Gặp 
chuyện không vừa ý, là khổ. Nghèo thì khổ cực, buồn 
rầu ; giàu thì khổ tâm, lo lắng về gia sản... Không có 
con là khổ do quạnh hiu lúc tuổi già, nhưng có một bầy 
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con hư thì còn đau khổ hơn là bị cô độc ; có một đàn con 
ngoan cũng khổ : khổ theo những cơn bệnh hoạn, đau 
yếu, hay những điều bất hạnh xảy đến cho chúng... 


2. Sự thật thứ nhì 
Nguồn gốc của các nỗi khổ 
(Tập đế) 

THAM là nguyên nhân gây ra các nỗi khổ. Tham 
tiền, tham sắc, tham địa vị.. Tham mà không được 
thì khổ đã đành, nhưng tham mà được thì lại càng 
tham hơn. Và, càng tham thì càng khổ. 


3. Sự thật thứ ba 
Việc chấm đứt các nỗi khổ 
(Diệt đế) 

Muốn không đau khổ thì phải “đốn bỏ” cây tham. 
Trước tiên phải mé nhánh nó rồi sau đó sẽ giảm nữa, 
giảm nữa, để sau cùng bứng luôn gốc. 

Nếu càng tham càng khổ, thì hết thơm sẽ hết khổ. 


4. Sự thật thứ tư 
Con đường phải theo để hết khổ 
(Đạo đế) 

Việc triệt hạ cái lòng tham không phải là chuyện 
dễ thực hiện. Nhưng khó, không có nghĩa là không 
làm được. Bạn hãy hăng hái đi trên con đường Bát 
Chánh đạo ! Bạn hãy dũng cảm đi trên con đường 
Bát Chánh đạo ' Nếu bạn không hể xa lìa con 
đường Bát Chánh đạo thì bạn sẽ thấy lòng mình 
bỗng bớt tham, bỗng được nhẹ nhàng như vừa xô một 
gánh nặng ra khỏi lòng mình. Như thế là bạn đã bỏ 
bớt được nhiều nỗi khổ rồi vậy. 
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1. Chánh kiến 

Chánh kiến là /hấy đúng đắn, biết đúng đắn, 
không có ý sái quấy. 

3. Chánh tư duy 

Chánh tư duy là suy nghĩ chơn chánh, chỉ có 
toàn những tư tưởng đúng đắn, trong sạch. Những tư 
tưởng trong sạch đưa tâm hồn con người lên chốn 
thanh cao, còn tư tưởng thấp hèn đẩy con người 
xuống hàng bần tiện. Sự suy nghĩ chơn chánh gồm có : 

— Suy nghĩ về việc xuất gia, tức là từ bỏ những 
dục lạc của trần thế. 

— Suy nghĩ về các điều thiện, về cái tâm từ ái. 

— Suy nghĩ về fính hiền lương. 

3. Chúnh ngữ 

Chánh ngữ là nói những lời rất chân thật, êm ái 
và hiền hoà. Không nói đối, chửi rủa, nói đâm thọc. 

4. Chánh nghiệp 

Chánh nghiệp là có các hành động chơn chánh : 
không sát sanh, không trộm cắp và không tà đâm. 

ð. Chánh mạng 

Chánh mạng là sống đời sống chơn chánh, trong 
sạch, xa lìa các hoạt động tà, tạo nghiệp xấu : buôn 
bán khí giới, buôn bán nô lệ, buôn bán độc dược, buôn 
bán các chất gây say, gây mê. 

6. Chánh tỉnh tấn 

Chánh tỉnh tấn là cố gắng một cách chân chánh. 

— Cố gắng làm tiêu trừ các việc ác đã phát sinh ; 
đè nén các việc ác đang hoặc sẽ phát sinh. 

— Cố gắng làm lớn mạnh thêm các việc thiện đã 
có ; làm xuất hiện thêm các việc thiện khác. 

Chánh tinh tấn rất quan trọng. Muốn được giải 
thoát, ta phải tự mình tỉnh tấn chớ không thể nhờ, 
mua hay 0uan xin, cầu nguyện mà được. 
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7. Chúnh niệm 

Chánh niệm là suy xét về các chánh đạo. Có 4 
phép chánh niệm: về thân ; về thọ, cảm ; về ý : và về 
pháp. 

— Chánh niệm uể ¿hán là trong khi hô hấp ta 
thấy thân ta chỉ là “một thứ vật chất” có thể tan rã 
chớ không hề vĩnh viễn là £hân của ta, của riêng ta. 

— Chánh niệm uể (họ, cảm : hễ mỗi khi thấy 
vui, thấy buồn thì phải cho rằng đó chỉ là một mối 
cảm mà thôi, chớ không phải ¿a uưi, hay £a buôn. 

— Chánh niệm bể ý : khi các tư tưởng tham sân 
si vừa xuất hiện thì phải cho rằng đó chỉ là ý tưởng 
mà thôi, chớ không phải fa tham, ta sân hay ta sỉ. 

— Chánh niệm uề pháp : khi các mối sân hận, lo 
lắng, ... nổi lên thì phải suy xét mà “hạ” nó xuống. 

§. Chánh định 

Chánh định là đập trưng tư tưởng một cách đúng 
đắn, là chú tâm vào một điểm, quyết đạt tới sự giải 
thoát. 

Tóm lại, NỖI KHỔ là cái mà không ai muốn có, 
nhưng bạn hãy nhìn một dòng người đang xuôi ngược 
trên đường Ì 

Đại đa số đó là những khuôn mặt trầm tư, đầy lo 
lắng với biết bao “mối tơ vò” ở trong lòng. Các Sanh 
Lão Bệnh Tử, những bài toán lợi nhuận, những 
chuyện yêu, ghét... đã làm cho họ quên ăn, ít ngủ. Và 
có thể họ cũng đau khổ luôn trong giấc mơ nữa. 

Nhưng một khi bạn đã cất bước trên con đường 
Bát Chánh đạo thì trí óc bạn sẽ được thánh thơi, tâm 
hồn bạn sẽ được nhẹ nhàng, CÁI KHỔ biến mất và 
HẠNH PHÚC xuất hiện. 
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4. Con đường Bót Chónh đạo 
vò cóc ngành nghề 


Bài Tứ Diệu đế uà con đường Bát Chánh đạo 
được Phật giảng cho 5 vị tỷ kheo nghe tại Vườn Nai 
vào năm 588 trước Tây lịch. Đến nay gần 26 thế kỷ 
đã trôi qua, hiện bây giờ các cư sĩ (đang sống bằng 
nhiều ngành nghề khác nhau) có thể tham dự vào con 
đường Bát Chánh đạo mà không cần phải xuất gia 
chăng ? — Được chớ ! 

Thật vậy, dù bạn làm nghề nào, con đường “tám 
nhánh” vẫn không làm cản trở bước đường công danh 
hoặc làm cho gia tài của bạn chậm tăng trưởng. 

# Bạn đang là một học sinh, một sinh viên ? 
Nếu bạn luôn luôn bước đi trên nhánh chánh ngữ 
(không nói đối với cha mẹ-thầy cô, không lừa gạt bạn 
bè) ; và nhánh chánh định (tập trung tỉnh thần vào 
việc học) thì từ gia đình đến học đường, không ai 
không yêu quí bạn ! 

#% Nếu bạn là một lương y, một bác sĩ, một y 
tá... thì chính cái fâm từ ái và sự tận tuy uới nghề 
của bạn sẽ làm cho người đời tôn bạn là £ừ mẫu. 

# Nhưng, nơi các thương gia và các nhà doanh 
nghiệp thì sao ? Bạn hãy cứ tính toán, hãy cứ tìm 
mọi cách làm sao cho công ty của bạn thu được nhiều 
lợi nhuận nhất, nhưng vì bạn đã đi trên con đường 
Bát Chánh đạo nên “cái cách cộng-trừ-nhân-chia” của 
bạn sẽ rất chánh đạo và nhân đạo. Như vậy lẽ đâu 
bạn không được hạnh phúc ? 
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# Bây giờ bạn hãy nhìn những người “xuất sắc” 
kia. Họ đã tính toán một cách siêu việt theo chiều 
hướng lợi mình hại người (buôn bán chất gây nghiện, 
hàng lậu) nhưng rồi cuối cùng, họ có giữ nổi mạng 
sống của họ không ? 

Còn đối với những kẻ xấu mà thoát khỏi lưới 
pháp luật, liệu trong những ngày cuối đời, ông ta có 
sống một cách an nhiên, tự tại không ? 

Đó là số phận dành cho những người đi chệch ra 
khỏi con đường Bát Chánh đạo. 

Ở cuối con đường Bát Chánh đạo là khu uườn 
giải thoát, còn dọc hai bên đường thì đẩy hoa thương 
yêu uà trái hạnh phúc. 

Hoa, trái nhiều uô tận ! Khu uườn rộng uô biên ! 

Hãy bước uào con đường Bát Chánh đạo ! 
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5. Phật độ cho Ydasd 
vò các bạn hữu của chàng 


Ở Ba-Ìla-nại có 
một thanh niên 
tên là Yasa, 
được cha mẹ 
nuông chiều 
rất mực. 


Là người giàu 
nhất thành phố, 
cha của Yasa 
không để chàng 
thiếu thốn một 
thứ gì. Thế 
nhưng chàng 

lại chán ngán 
cảnh sống xa 
hoa. 





Yasa có nghĩa là đanh ouọng, sự thành công. 
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Một sáng kia Yasa đến thăm vườn Lộc (lyển vừa lúc Phật 
đang đi kinh hành. Thấy chàng từ xa, Phật bước ra ngoài 
đường kinh hành, đến ngồi tại một nơi đã chuẩn bị sẵn, 
Yasa đứng cách đó không xa, than thở. 


—`-a0: 
2227 
















Này Yasa, 
nơi đây không có ` 
khốn khổ. Hãy ngồi 
xuống đây | 

















Yasa hoan hỷ cởi đôi giày thêu chỉ vàng ra và đến ngồi 
xuống một bên. Phật giảng cho Yasa nghe các để tài đễ 
hiểu như bố thí, trì giới.. Rồi khi thấy chàng có khả năng 
tiếp thu thêm, Ngài giảng tiếp đẻ tài Tứ Diệu-đế*. 
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Trong thời gian đó, bà triệu phú thúc giục chổng đi tìm con. 


Này ông, 
ông mau mau 





Nhà triệu phú cùng nhiều người tủa ra khắp nơi. Khi nhận 
ra dấu giày của con, ông lẳn theo và đến vườn Lộc (lyển, 
gặp Phật. Bấy giờ Phật dùng tu Ting làm cho ông này 
không trông thấy Yasa. _ 
T~ Trước hết 


Thưa sa môn SIM gia chủ hay ngồi 

Gotama, con trai \ ¿3M \( Ả^¬< xuống đi ! Một lát, 

Ỉ "x - gia chủ sẽ gặp „ 
Yasa, 
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Triệu phú mừng 
rỡ ngồi xuống 
một bên. Phật /⁄_ Pach Thế Tôn, 

nay con xin quy y 


giảng theo Phật Pháp Tăng 


phương pháp 
thuận thứ, nhưng 
vì lòng đang lo 
lắng nên triệu 
phú chỉ lãnh hội 
được các đề tài 
đễ hiểu. Sau đó 
Ông xin quy y. 
Như uậu cha của : 
Yasa là người 
đầu tiền quu u 
uới đầu đù 3 
ngôi tam bảo : 
Phật, Pháp, 
Tăng. 











Bấy giờ Phật thu lại thản thông và nhà triệu phú trông 
thấy con trai mình. 


“ 
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}.YT7? 
Vy 2 


xi Yasa, 
⁄ con hãy xin phép 


đi ! Mẹ con đang 


< 
ÑÓA 





lut( 
“ 


Mu Tôn và trở về nhà 






_—+ con 








Yasa không trả lời, nhưng đôi mắt ánh lên những tia nhìn 


cầu cứu với Phật. 
. Bạch Thế Tôn, x 


xù? nếu vậy, con đổngý 
274 cho Yasa xuất gia. Ähưng \ 
ngày mai, kính mời Thế Tôn 
đến nhà con thọ trai,  / 
con mong có Yasa 
đi theo 











N Tờ 


một người đã chán £ 
cuộc sống. đời thường, N “. 
thì khi trở về với gia mg, ý 


_— 


liệu người đó có được 
hạnh phúc không 2z 








Trước lời yêu cầu của triệu phú, Phật im lặng nhận lời. 
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Thấy cha đã ra về, Yasa 
xin Phật cho chàng 
được thọ giới tỷ kheo. 

h) XẾ lƑ£ 4g 


1 “6 


W ị LÍ 





Sáng hôm sau, Phật và các 
tỷ kheo đến nhả của triệu 
phú. Mẹ và vợ cũ của tỷ 
kheo Yasa cũng ra chào đón. 














Phật giảng thuận thứ cho hai người phụ nữ này SN Sau 
đó hai bà xin quy y Tam bảo và trở thành hai nữ cư sĩ đầu 
tiên của Phật. 
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LẺ 

v2. ˆ Á 
Suốt buổi sáng hôm đó, gia đình Yasa rất hoan hỷ, cúng 
dường thức ăn cho Phật và chư Tăng. 








Tin tức vẻ việc gia đình Yasa quy y Phật đã gây ra một 
chấn động lớn tại Ba-la-nai. 





















Lạ thật ! 
Nó mà chịu 
xuất gia, thì ông thầy 
của nó phải là người 
siêu việt 


Này bạn, 
Yasa đã xuất 
gia rồi ! 
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Thế rồi bốn người bạn thân nhất của Yasa đến gặp chàng, 
hỏi thăm và sau cùng tỏ ý muốn xuất gia. 


bạn, bây giờ tõi Ni củng noi qương ) \ thêm tôi ) 


đi xuất gia _~ Yasa ⁄Z ra 
>> nZ.: 
\ 







ả tôi nữa 














Ít lâu sau, 50 người bạn của Yasa tại các vùng lân cận của 
Ba-la-nại cũng noi gương chàng. Chỉ trong một thời gian 
ngắn, tất cả 55 người đều đắc quả A-la-hán. 


Phật thành lập Giáo hội đo, 


ó. Phật an cư mùa mưa đầu tiên 
tại vườn Lộc Uyển 


Ở Ấn Độ, vào 
mùa hạ (từ đầu |; 
tháng 7 đến ý 
cuối tháng 9 
đương lịch) trời 
thường có mưa. 
Những đám 
mây đen khổng lwwx 
lê từ trên không +;w»~> 
gian tuôn nước |' 
xuống, làm mát 
lòng đất lẫn 
lỏng người. 








Sông hồ trước 
đây khô cạn 
thì nay... mênh 
mồng nước ! 
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Cỏ cây như được tiêm thêm một nguồn sinh lực mới, lớn 


lên như thổi. Khắp nơi hiện ra một màu xanh ấm no. 








Nhưng mùa mưa cũng gây ra vài bất lợi cho các tăng sĩ : 
đường sá lầy lội khó đi, các loài cõn trùng và các loài 
động vật nhỏ sinh sản thật nhiều khiến cho các tỷ kheo 
không dám đi khất thực, vì sợ đạp phải chúng. 
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Thế là trong 3 tháng có mưa nhiều, Phật và các tỷ kheo 
phải an cư kiết hạ : ở yên tại một chỗ để tu học. 


Mùa an cư kiết hạ đầu tiên của Phật (năm 589 trước Tây lịch) diễn 
ra tại vườn Lộc tlyển. Phật và các tỷ kheo sống trong những căn lêu 
bằng tre có mái lợp bằng cây sậy. Mỗi tỷ kheo tư mình dựng lấy một cái 
chòi thấp lè tè để tạm trú trong mùa an cư rồi sau đỏ đờ bỏ đi. Về sau, 
giới cư sĩ cúng đường chư tăng những căn lẻu rộng hơn và cao khỏi đầu 
người, nhưng cũng bằng các vật liệu dễ hỏng, chỉ chịu được trong mấy 
thảng mưa mà thôi. Khi tỷ kheo Dhaniya vốn quen nghề lâm đồ gốm 
bằng đất sét trước kia, đã tự xảy cho mình một cân lẻu hình bán cẩu 
bằng đất sét rồi nung lửa bên trong, tạo nên một kiểu lẩu gạch vững 
chắc. Đức Phật không đồng ý và ra lệnh huỷ bỏ nó đi. Ngài không chỉ 
muốn cẩm tục lệ đết lửa giết hại nhiều sinh vật nhỏ trong tương lai mà 
có lẽ Ngài còn muốn ngăn cản tỷ kheo Dhaniya biến nơi ấy thành một 
trú xứ vinh viễn, vì vị ấy đã ở đó gắn một năm. Một số tỷ kheo khôn 
ngoan hơn Đhaniva đã xây lều trên sườn núi Ísigili (Thánh Sơn) gắn 
Vương Xả và hạ chủng xuống sau mủa mưa. 


Việc xây dựng các kiểu nhà vững chắc như vậy cứ tăng dắn, dẫn 
đến việc một sế tỷ kheo vẫn ở lại trong tỉnh xá sau khi mùa mưa chấm 
dứt. Đức Phật không cấm điểu nảy mặc dâu Ngài không hài lòng với 
những cách tự tách rời ra khỏi nếp sống của sa môn như vậy. Song 
chính Ngài cũng chấp nhận một tục lệ khác cứ len lỏi vào, đó là thường 
an cư mùa mưa ở cùng một địa điểm và ưu tiên chọn củng một tỉnh xá 
như cũ : Trong khoảng cuối đởi, Ngài an cư liên tục 25 năm tại các tính 
xá ở Xá Vệ (Đức Phật Lịch Sử, trang 401). 
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Các hang ở phía Tây của Ấn Độ theo mẫu kiến trúc có 
khung sườn của tịnh xá thời nguyên thuỷ. Mặt tiền vòng 
cung với nóc nhọn gợi lại hình ảnh các lều tre buổi sơ 
khai. Hang động này ở Bhaja phía Tây Poona (Pune) được 
chạm trổ vào thế kỷ thứ I trước Tây lịch và vẫn được sử 
dụng mãi đến thế kỷ thứ VI sau Tây lịch. 







(Đức Phật Lịch Sử trang 405). 
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7. Đoàn tăng sĩ thuyết pháp đầu tiên 


Khi mùa mưa chấm dứt, Phật họp 60 đệ tử lại, khuyên họ 
đi truyền đạo. 






CXẾỀ «ác đj ÁÁso, CỚa đã dược gáải đcd/ 

“đả Re: —NG ( đuộc các để gam tà xuất đế 

gam / Vác /“ây c2 tây, cZx2 dã dc ước 
“od# Áđêt mạc xàug đ«ệc cáa ÓÍlẾ gia. tà xuuấ/ đế 
V220, 

Cầu dt / CA các độ ÁÁec / TÍ? 4 đạc 
ch. Sổ dấ s 1À ÁạmÂ AMúc cỉu dế dêmg, ”) (Ô2tZ 
(âm muấm cốc uớc để (0, uè đt đạc, uè lạzÉ đúc 
của ®àt €Zxờt uà đoàc |, các @úềy Áấy cÉ' / 
BE 3 dữ  Á4a¿ 2gtÈt còmg zÔ( VN, ⁄ 

C2 đuyền úá dạo @Áđ/ð / CÓ các đj 
“đeo / *⁄zo /“4/ đàu điện ở AMdân dâu, AÁÂn 
„ cZzø zÁ£ Mậu cưổt, cổ (o2 # đâm /% 
12t, 

2y “xyôn để uộ cuệc 4ố»z d2, đoà¿t 
đồn uà (laÁ (Ác, 


* Xuất thế gian : Cöi Trời. 
** Lịch sử Đức Phật Thích Ca (trang 31). Hoà thượng Thích Minh Chău. 
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` 7;7VW ` 
Atp 


& x7 
_—=M 





| 
Các tỷ kheo nhận huấn thị của Phật rồi ra đi ! | Ị 


———D 








để xin thọ giới. 
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Ít lâu sau, các tỷ kheo đưa nhiều N-ABHg về vườn Lộc „ 
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# 





hãy khuyên người 
xuất gia cạo sạch 





Sau lần làm lễ quy y cho đông đảo tín đỏ, Phậ 





® Này các tỷ kheo) 
nay ta cho phép 
các thầy : 
“Khi đang ở tại 
các làng mạc, xứ sở 
xa xôi... các thầy có quyển 
làm lễ xuất gia cho những 
người trẻ tuổi làm sa di 
và những người lớn 
tuổi làm tỷ kheo” 




















® Trước tiên, 







râu tóc... 
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2m RE -= 
⁄⁄' ® Kế đó, ^¬, 


dạy chohoọ ` 
cách mặc áo cà \/ 
„cm. | sa : thượng u phủ 
h lên uai trái, uai 
rmặt để 






















tÝ : bề -Š 
” @ „hãy cho phép XÃ ———————— 
® Lúc người 7 người ấy quỳ xuống, T——— 
( xuất gia đến [ cung kính nghiêng mình | 
\ đảnh lễ vị tỷ kheo_ , \ trước giới sư với hai tay ¡j 
truyền giới,... ⁄ ` cháp lại và đọc 3lần /⁄ 

` các câu sau đây. 












TẢ 

— 

“Ế Đệ tử xin quy y Phật», 
Đệ tử xin quy y Pháp \ 
Đệ tử xin quy y Tăng / 

(3 lắn) JF 
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TỶ-KHEO ĐẮP Y 





Ba y của tỷ-kheo : 


Y dưới Y trên (đắp qua vai) Y ngoài (được xếp lại) 
(hạ y) (thượng y) (ngoại y) 
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8. Bqa mươi thanh niên được giác ngộ 















~ Ỉ 2> ⁄ \ ZÍI t 
truyền bá chánh pháp... 


` NI P4 


JIẬÁC ` ỉ „ ụ / | Ì Lý 
Lúc các tỷ kheo* lên đường, đi 














-Ö- thì Phật cũng cất 
bước trở lại (lruvela với 
ý định thuyết pháp cho 
những người đã cúng 
dường thức ăn cho Ngài 
khi Ngài còn là nhà tu 
khổ hạnh. 

Dọc đường Ngài ngồi 
nghỉ tại một cánh rừng 
nhỏ. 





* Trong số 60 tỷ kheo đảu tiên của Phật, Kiểu-trẳản-như và vài vị ở lại 
giữ "ngôi chủa đầu tiên” tại Vườn Nai, còn tất cả đầu lên đưởng 
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Thình lình có 30 thanh niên chạy ào đến. 
=._ 

2e anh 

Ngài có thấy một 


cô gái chạy qua 
đây không 2 


Ì 
Ị 
/ 













h _ 
/ ` \ 
j 

, . 
: | 

À`, VÀ, ` 

\ 
" 
ú Z2 
ả 


Hai nuôi in >> 


“ cặp vợ chồng chúng tôi N 277 “ến` 
đến đây vui chơi. Riêng bạn \ 2/2 
này chưa có vợ nên phải dẫn | 
theo một nữ tỷ. Cô ta thừa 
dịp, lấy hết tiền bạc, 
trốn mất rồi ! 
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n Này các * 
thiện nam tử, 
đi tìm cô gái đó 


thân mình, cái 
`» não tốt hơn 2 
`... _=“ 


88. 













ˆ Thưa sa môn, ` 
{ đi tìm bản thân 










Vậy các ` 
— thiện nam tử, 
hãy ngồi xuống 






Tiếp đó Phật giảng cho 30 thanh niên theo phương pháp 
thuận thứ, rồi kế đến là bài Tứ Diệu-đế. | 
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“M)@ Z4 
ST NN 







\ - VÀ ý 

Cuối bài giảng, cả 30 thanh niên đều giác ngộ và được 
xuất gia* tại chỗ. Sau đó Phật dặn dò họ đến Vườn Nai 
gặp Kiểu-trằn-như. 





* Trước đây, lúc quy y cho Nhóm öõng Kiểu-trẳn-như, Phật chỉ nói 
“Hãu đến đâu, tủ kheo !" (Ehi, Bhikkhu) chớ không có làm lễ quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đối với trường hợp của 30 thanh niên 
nảy, Phật cũng áp dụng lối quy y đó. 
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9. Bq ông Ca-diếp được giác ngộ 








Ở gân druvela* có 3 đạo sĩ bện tóc, thở lửa và thờ nước. 
Đạo sĩ druvela Kassapa (Ca-diếp-ở-druvela) có 500 đệ tử. 
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x—t 
Nali Kassapa (Ca-diếp ở bên dòng sông) có 300 đệ tử. 




















Gaya Kassapa (Ca-diếp ở Tượng-đầu-sơn) có 200 đệ tử. 
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Vào một đêm mùa đông, Phật đến gặp ông Ca-diếp-ở- 
druvela. == ⁄?® Ở trong đề 























œ SHá x có một con rắn 
X ng sao, rất dữ, ngu 
cho tôi vào trọ \ xin cứ cho tôi 4À. hiểm lắm í 
qua đêm ở am vào đó ›——_ 





. thở lửa. —Ö 





C Tuỷ Ngài 
—Ấ....ˆ .. 


\ f= 


IÀI 


:]NR 
t 


Nữr Í I(I lÍ 





_m ly lP = 


LZ. 


“ NH 


FịI 


| 

lÌ Ề mn 
: b L HÀ lr ` 

Đêm ấy, con rấn nhìn chằm chằm vào người khách lạ và 

cơn giận càng lúc càng bùng lên trong lòng nó. 


|| là». 


ta 
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I.À 


II([llŸ CN NI 








Rồi nó khởi cuộc tấn công : lửa từ trong miệng nó tuôn ra 
làm sảng rực cả thạch thất. 
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Trong khi đó Phật vẫn ngồi bình thản, không sợ hãi, không 
động đậy. GIGG-- 








Rắn dần dân dịu lại, thôi không phun lửa nữa và ngoan 
| ngoän nằm một bên Phật... 
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Đêm qua nhanh. Trời vừa sáng, Phật nhẹ nhàng nhấc con 
rắn lên, đặt nó vào bình bát và đem cho đạo sĩ druvela 
Kassapa xem. S5 

Z 








"I lÌ!! JÌ 
N., 





X=ESGƯTP. 


. 14842 áÄ, AlR Ếf 





Đạo sĩ mừng rỡ, thỉnh Phật ở lại như là một thượng khách. 
Vào sáng ngày thứ tư, đạo : sĩ mời Phật đến Quốc trai tại am 
thất của mình. 


Z 
,ZZThưa tên giả, `, } 


⁄tôi rất vui mừng khi biết ` @& 
trong 3 ngày qua, đêm nào 

cũng có chư thiên đến viếng 
`. tôn giả. Đó là các vị 


by 
- 













“"——-—— 
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Phật đáp : 


Trong đêm 
thứ nhất : 
Tứ đại 
Thiên vương 
đến thăm. 








Trong đêm 
thứ nhì : 
Đế Thích 
Thiên chủ 
tới viếng. 





Trong đêm 
thứ ba : 
Phạm thiên 
Sahampalti 
đến ra mắt 
Phật. 
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Lúc bấy giở 
chỉ còn vài 
hôm nửa là 


đan hàng 
năm của đạo | 
sĩ Ca-diếp- 
đ-druvela. 
Trong ngày 
đó, khách 
hành hương 
tại Ma-kiệt- 
đà và tại 
nước Anga 
đến dự rất 
đồng. 


JS- _— 
x ` 





Đ+ x=y 7 TNếu lồng Ä 
Ca TTÌ ¬ có mặt trong buổi 
 Í 
| 


É thuuết pháp thì có thể` 
có nhiều người sẽ / 
(_ k Uuề UỚI  rÝ 








.Y 
nong rằng ki 
CÔsau mai ống Â 
` sẽ đi đâu 462 











Sáng Hôm & sau, Phật ôm | 


bình bát đi vào làng khất 


Ầ | 
thực và thọ trai ở hồ sen. 
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Đến chiêu, đạo sĩ đi tìm và gặp được Phật. 








L———-_ Tớ 
“Sa môn ⁄“ Tỏi muốn 

ƒ Gotama, hôm được vắng mặt \ .. 

\ nay Ngài đi trong lúc hiển giả /j ——~<- 
âu vậy 2. — `: pháp ; 







¬X” a\ “` 
XS M 

















Ñ= -a s42 
uyét8 l. MP „ L 
=— | = H Ì 
_.ư.!ư—2¿Ä- — —llY:. , BÀ: 
ThÌ ra &›- __—| 
(_ ổng đã đọc Sa Môn muốn ` ” 
được tư tưởng, vắng mật trong ha 
` của ta! „ \ lúc tôi thuyết / 
: pháp ? / 
: 
2À | 
V 








l l1 š\\t 
.\  /ÑN§ 


Phật chỉ mỉm cười rồi hai người tiếp tục bàn luận về đạo. 
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Sau một thời 
gian sống và 
đàm luận với 
đạo sĩ, quan 
sát kỹ người 
giáo chủ này 
cùng với các 
môn đỏ của 
ông ta, một 
hôm Phật nỏi. 


Giáo chủ 
Kassapa kinh 


ngạc. Từ trước ¡| 


tới giờ chưa có | 


ai dâm nói ra 
các nhược 
điểm của ông. 
VỊ giáo sĩ già 
chịu khuất 
phục, liền quỳ 
xuống dưới 
chân Phật. 
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 _., .nbÐeser 
x Này Kassapa, ~Ss, 
⁄ hiển giả không phải VN 
là một A-la-hán, cũng không \ 
phải là một người đang đi trên 
con đường dẫn tới quả A-|a- 
hán. Lối sống của hiển giả 
không thể đưa hiển 
` giả tới chứng đắc „Ý€` 


` 












Bạch Thế Tôn, `` : Hiển giả ` 


xin Ngài nhận con ) hay thảo luận ) 
làm đệ tử : với vị tu sĩ 

— kia đi 1 { 
/ ˆ 
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“Bạch Thế Tôn, — 3 
( các đệ tử của con }-_. 

`. cũng sẽ quy y ⁄~ ị 














nguyện cắt tóc, vứt đòn gánh và dụng cụ thờ lửa xuống 
sông Ni-liên-thiền rồi gia nhập Giáo hội của Phật. 
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Các cuộn tóc bện, các đòn gánh... trôi ngang qua am thất 

của đạo sĩ Ca-diếp-bên-dòng-sông. Ông này trông thấy, 

lấy làm lạ... . TS ca: at 
TM [ Ở Ở chà của ộ 






x4 % đại huunh đang 
"THỊ '$ xảu ra chuuện ⁄ 
“2U T4| ' : `—x“ 2 —Z 











„liên nhanh chân chạy đến đó. Ông kinh ngạc khi thấy 
huynh trưởng của mình đã ià một tủ kheo. 

ý ' xoa. 
Có ⁄ Emhãy ` 
Ì v ( ngồi xuống 
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Sau khi nghe anh mình trình bày mọi 
Phật đến nơi này, ... 








.. đạo sĩ Ca-diếp-bên-dỏng-sông trở vẻ am thất của mình, 
thuyết phục 300 đệ tử cùng đến với Phật. 
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Trong khi đó, người đạo sĩ ở Tượng-đầu-sơn, cũng tận mắt 
nhìn thấy các cuộn tóc trôi trên sông và cũng đã chạy đến 
am thất của người huynh trưởng. 





| `; AU ` J4 X 

Sau khi bàn chuyện với hai anh mình, đạo sĩ Ca-diếp-ở- 
Tượng-đầu-sơn cùng với 200 đệ tử xin gia nhập Giáo hội 
của Phật. 











Phật thành lập Giáo hội 147 








Bấy giờ Phật và MỘT NGÀN ĐỆ Tử tiến về vùng Gaya°... 














' 





| „ dựng lều trên các ngọn đôi Gayasisa (Tượng-đầu- sơn). 
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Tại đây Phật giảng một bài pháp nói về tục thờ lửa. 
Bài thuyết giảng tuyệt vời này được mở đầu bằng câu : 
TAT CÁ ĐEq ĐANG BỌC CHAY. Sau bài giảng, tất cả 
mọi tỷ kheo có mặt đều đắc quả A-la-hán. 












“âu Óuứ Éa 


45 năm hoằng pháp 
(Năm 569 - 544 trước Tây lịch) 
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v„ HAI MƯƠI NĂM 
HOANG PHÁP ĐẦU TIÊN 


1. Vua Tổn-bò-sq quy y Tam bảo 


Tâu đại TH 
sa mồn Giotama / 
đã đến _~“ 


Ngay khi Phật 
và các tỷ kheo 
vừa tới khu 
rừng, nằm về 
phía Tây Nam 
của thành 
Vương Xá P thì 
vua Tẳn-bà -sa 
đã biết tin. 


Nghe tin “người 
xưa” trở lại, vua 
Tần-bà -sa liên 
cùng với các 
đại thản, Bà-la- 
môn, gia chủ, 
binh sĩ... đến 
tận rừng để 
chảo đón Phật. 
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Thấy mọi người không nhận biết ai là đạo sĩ của đoản, 
Phật liền hỏi ông Ca-diếp-ở-(ruvela. 


Z“ Hiển giả Kassapa, `, 
trước đây hiển giả thờ 
( lửa và thường lập các tế đàn. ¬_ _ 
` Nay vì sao hiền giả từ bỏ 
` cácthứđó? 
...  “..= 













“ Bạch Thế Tôn, 
giờ đây con đã thấy 
mọi uật đều là uô thường) 
\ nên con tử bỏ tất cả 
và theo Phật , 


Nói xong, tỷ kheo Ca-diếp đảnh lẻ Phật rồi quỳ xuống, lập 
lại câu sau đây 2 lằn. 


đã là bậc Đạo sư 
của con. Con là đệ tử 


VN r 
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Trước bao cặp mắt kinh ngạc đang nhìn mình, Phật liền 
thuyết giảng một bài pháp “thuận thứ." Cuối bài qiảng, vua 
Tần-bà-sa J5 quÚn tận xin quy y tam bảo, làm cư sĩ. 


Bạch Thế Tôn) 
xin cho con làm 
đệ tử tại gia 











` 
>> 





“ 






Kính thỉnh 
Thế Tôn và chư Tăng 
đến hoàng cung 
thọ trai vào 
ngày mai 











Trước lời mời của vua Tần-bà-sa, Phật im lặng nhận lời. | 
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Sáng hôm sau, đích thân vua Tằn-bà-sa đứng ra ¡ phúc vụ 
bữa cơm cho đức Phật và chư Tăng. Trong dịp này, vua 
cúng dường ngôi vườn Thượng uyển. 








Con kính dâng 
v lên Thế Tôn ngôi vườn) 
Trúc Lâm 








Nói xong, vua đổ nước* lên tay Phật. 





* Nước chảy từ bình lên tay Phật như miếng vườn của hoàng gia giờ 
đây là của Phật. 
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'Phật không ngỏ lời cám ơn* mà chỉ bày tỏ tiểm hân hoan 
bằng cách giảng một bài pháp. Bấy giờ là năm 588 trước . 
Tây lịch, vua Tẳn-bà-sa 31 tuổi và Phật 36 tuổi. 








Những ngày sau đó, có thiền ngàn người đến quy y và trở 
thành các cư sĩ. Và cùng kế từ ngàu đó, đạo Phật nhanh 
chóng được cả nước Ma- kiệt-dà đón nhận. 








* Lởi cảm ơn của Phật có giả trị bằng với vật cúng dường, nếu Phật 
nói lời cảm ơn thì người bổ thí sẽ bị mất hết công đức. 
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I. Đạo Phật thu hút giới quú tộc uà uö tướng 0ì tính cách 
cao thượng uâ thích hợp uới các nhiệm-uụ phục-u quốc- 
gia của họ. 
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2. Đạo Phật thu hút giới Bà-la-rmôn uï tính cách hợp lú 0à 
trinh bạch, chính xác 0è nội dung, tư tưởng triết học 
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—⁄⁄ ⁄4 N SN lụ, AẲNz Ề 
3. Đạo Phật cũng gây ảnh hưởng đến tẳng lớp thương 
nhân ở Xá Vệ bằng cách bài bỏ những tang lễ tốn kém mà 
trước kia uẫn được cho là “nhầm đem lại tài lộc trong 
thương mại” uà cũng bằng sự cảm thông các suụ tư của 
giới kinh doanh. 














Phật hấp dẫn họ vì sự đánh giá thấp mọi đặc quyền ưu đãi 
về huyết thống của các tẳng lớp cao hơn họ. 
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Như vậy là, nhờ cảm hoá được vua Tản-bà-sa, đạo Phật | 
| đã được cả nước Ma-kiệt-đà công nhận và trở thành đề tài 
bình luận trên cửa miệng mọi người. Con đường dành cho 


đạo Phật di truyền bá khắp cõi Diêm-phù- đề* đã mở rộng. 


* Tên qọi nước Ấn Đề vảo thời xa xưa. 
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2. Xó-lợi-phốt và Mục-kiền-liên 


Lúc ấy tại Vương Xá, ngoài đoàn khất sĩ của 
Phật đông trên 1000 người, còn có đạo sĩ Sunjaya có 
250 đệ tử, trong đó Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên là 
hai người nổi bật nhất. Hai vị này cùng một tuổi, 
thân nhau từ thuở nhả, đã hứa với nhau rằng : “Ai 
thấy đạo trước thì phải báo ngay uới người bìa.” 

Một hôm Xá-lgi-phất gặp tỷ kheo Àssaji* đang đi 
khất thực ở trong thành Vương Xá. Nhìn dung mạo 
và cử chỉ của Assaji, Xá-lợi-phất rất kính nể, liền đi 
theo và kiên nhẫn chờ cho tới lúc Assaji khất thực 
xong mới tới hỏi chuyện : 

— Thưa tôn giả, xin hỏi bậc Đạo sư của tôn giả ? 

— Sư phụ của bẩn tăng là sa môn Gotama mà 
các đệ tử của Ngài thường gọi là Phật. 

— Thưa tôn giả, giáo pháp của Phật như thế 
nào ? — Xá-lợi-phất hỏi tiếp. 

— Bần tăng theo Phật chưa lâu nên không đủ 
sức nói về giáo pháp của thầy mình. 

— Thưa tôn giả, mong tôn giả nói sơ qua thôi. 

Tỷ kheo Àssaji liền đọc bài kệ : 

Muôn uật từ duyên sinh, 
Lại từ duyên mà diệt, 
Bậc Giác ngộ tuyệt uời, 
Đã từng như uậy thuyết. 
* Assaji có nghĩa là chánh ngữ. Ngài là một vị sư rất đoan chính 


trong cử chỉ, trong lời ăn tiếng nói. VỀ sau Ngài rất được Xá-lợi-phất 
kính trọng, coi như là thẩy của mình. 
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Nghe xong, Xá-lợi-phất chứng ngay sơ quả, vui 
mừng chạy đi tìm Mục-kiển-liên. 
— Hôm nay có gì mà huynh vui dữ vậy ? - Mục- 
kiển-liên hỏi. 
— Tôi vừa gặp một tỷ kheo của Phật. Vị này đọc 
mấy câu kệ có ý nghĩa lắm. 
— Huynh đọc nhanh lên đi ! — Mục-kiền-liên nói. 
Xá-lợi-phất mỉm cười, chậm rãi đọc : 
Muôn uật từ duyên sinh, 
Lại từ duyên mà diệt... 
Mục-kiển-liên nghe xong hai câu đầu của bài kệ 
thì chứng ngay được sơ quả. 





Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên đi gặp Sunjaya, 
khuyên thầy mình đến với Phật, nhưng Sunjaya từ 
chối. Khi Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên từ giã 250 bạn 
đồng tu, thì tất cả đều muốn theo hai sư huynh của 
họ. Thế là mọi người vào lạy tạ thầy Sunjaya rồi đến 
gia nhập Giáo hội của Phật. Một thời gian sau, tất cả 
252 tân tỷ kheo đều đắc quả A-la-hán. 

Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên trở thành hai đệ tử 
hàng đầu của Phật. 
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3. Phột trở lại cố hương lần thứ nhốt 


Bảy năm vẽ 
trước, đầm đã 
Xa-nặc vừa khóc 
vừa 6m mỡ †ốc 
cùng với quần 
an, cao Vật 
trang sữc của 
Thái tử Tất 

Đạt Đa phi ngựa 
vùn vụt về phía | `. Z7 
thành Öa-ty- Linh PL 


la-vệ. L Ên 


\lỆ NÓ 





Sáng hôm sau, 
khi biết tin 
Thãi tử đã đi 
tu, cả hoăng 
cung kinh hãi. 
Vua Tịnh Phạn 
giận dữ, buộc 
tội các quần 
lính giữ thanh. 
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nư e khác, lầm 
\ sao đẫn quân 
ÁN bìm kiếm ? 





Thái tử Ảảana đ trê 1 
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Nghe Xa-nặc 
phân giải, vua 
nguôi giận, nhât 
là ngài vữa nhớ 
lại những lời 
tiên đoán năm 
xưa của đạo sT 
Ä-tư- đã. 


Trong lúc đõ 
hoàng hậu 
Ôotami và công 
chúa Da-du-đà- 
la không ai nối 
được một lai 
nào. 
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l 








Hôm ấy cung 
điện của vua 
Tịnh Phạn trông 
rãt tiêu điều, 
im vấng một 
cách lạ lùng. 





Vua nằm luân 
trong cung. Việc 
triều chính được 
giao phố cho 
một đại thần cố |' 
uy tín giải | 
quyãt. 


on ngựa Kiễn- 
trấc bỏ ăn bỏ 

uỗng. Mẫy hôm 
sau, nõ †ừ giã 

sõi đi. 
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Xa-nặo thương 
tiễc vô cũng, 
xin phếp lệnh 
bà Da-du-đä- la 
cho hoã †ãng 
nổ . “ 




























* Xem ghí chủ 

Ở trang 168. 
THỜI GIAN THÂM THOÁT TRÔI QUA. 
Một hôm, vua Tịnh Phạn nghe tin con 
mình đang thuyết pháp ở thành Vương 
Xá thì nóng lòng muốn gặp, liển cử sứ 
giả đến đó thỉnh câu Phật trở về thăm 
gia đình. CHÍN sứ giả đã lên đường 
đêu lân lượt trở thành tủ kheo của 
Phật uà đều chứng quả A-la-hán. Mà 
một khi đà đắc quả A-la-hán thì các uị 
ấu còn nghĩ gì đến chuuện của trần gian. 

Vị sứ giả 

THỨ MƯỜI là 

EKaludayi, 

một người bạn 

thân của Thái 


tử Tất Đạt Đa. 
Người bạn "da 
đen” này cùng 
với Xa-nặc tới 
gặp Phật tại 
Trúc Lâm. 
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2 Này Kaludayi, —. 
bây giờ đang mùa mưa.) 


-__ Chưa đi được.. _<⁄ 
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Thế là Hắc Nhân và Xa-nặc sống tại vườn Trúc Lâm như 


những người khách của Phật. Một tháng sau, Hắc Nhân xin 
xuất gia. 
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⁄ : ` ` ị 41 lẤt 
Những cơn mưa cuổi cùng đã dứt. Thời an cư kiết hạ đã 
xong. Phật cho tỷ kheo Kaludayi và Xa-nặc về Ca-tỷ-la-vệ 
để báo tin trước. 














Sau đó Phật củng với Xá-lợi-phất và vài trăm tỷ kheo rời 
Vương Xá lên đường trở lại quê nhà. 
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Ngài đi độc hành. 
Cách Ngài năm 
bảy bước là một 
số đệ tử đi mở 
đường, bảo vệ 
Naài khỏi bị các 
đám đông quấy 
nhiễu. 








Phía sau là các 
tỷ kheo khoẻ 
mạnh. Xa hơn 
nữa là những tỷ 
kheo mệt mỏi, 
bỏ cuộc. 
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Trên quãng đường dài 600 km tử Vương Xá đến Ca-tÿ-la- 
vệ, Phật di từng chặng ngắn, thỉnh thoảng dừng lại để 
thuyết pháp. Sáu mươi ngày sau, vào buổi chiều hôm ấy, 
Phật có mặt tại Rừng Cây Đa, cách kinh thành khoảng 3 | 

dặm đường, Ngài nghỉ đêm tại đó. 
————_—ễễEễ__ễễĂEECC.CỐỒỐ | 








* Sau khi chết, ngựa Kiển-trắc sanh lên cõi trời Đạo-lợi, thành một vị 
tiên, cũng lấy tên là Kiển-trắc. Một lằn trưởng lão Mục-kiển-liên lên cõi 
trời này thi bỗng thấy một vị tiên đến chảo hỏi, nói rằng : “Khí xưa, lúc 
còn ở dưới trắn, tôi là con ngựa Kièn-trắc." Ông tiên Kiên-trắc nhờ 
trưởng lăo thay mặt mình mà đảnh lễ Đức Phật. 


(Phật học từ điển - Đoàn Trung Côn] 
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4. Phật vò gia đình 





Sáng hôm sau, đoản khất sĩ đi về phía kinh thành. Dân 
chúng nhận ra vị Thái tử của họ. 


“2,2 - đa __@\ r6. tì 
th rổ U1 J0 






Xã Sử : Đúng ` Y | 
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Được tin, vua Tịnh Phạn mừng rỡ, liên lên xe ra khỏi 
thành. Trước mặt nhà vua là quang cảnh một đoàn người 
đâu cạo nhắn, khoác áo màu vàng rực rở. Phật đứng trước 
một căn nhà nghèo nàn. đang “đợi chờ được bố thí.” 




















(S3 


Khi vừa nhìn thấy nhau, Phật và vua cùng tiến về phía 
trước. 








172 45 năm Hoằng Pháp 











Vừa khi đỏ, Xá-lợi-phất bước tới một bên Phật. 


Này Xá-lợi-phất ! ` 
Lúc các tỷ kheo đi khất “` 


' 











thực xong, thây đưa họ về 
Rừng Cây Đa. Ta vào 
a<= 


CÀ thăm gia đình 
„í ¬. 
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Phật và vua đi song song bên nhau, ⁄ Nay X 


ự 


h- con đã là 
Khi về tới đây, một tỷ kheo thì con 





lẽ ra con phải vào phải đi khất thực. Việc 
hoàng cung ngay, cớ này không hề làm 

sao lại phải đi ăn ` cho hoàng gia / 
NV xin như vây ?_; j N bị nhục. 








khất thực là để 
rèn luuện tỉnh thân bình N 
đẳng. Khi nhận một trái " 
chuối hay một chén cơm sữa, 
mọi tỷ kheo đêu phải cung kính 
các gia chủ như nhau. 

e Di khất thực là để rèn luuện cho 
mình luôn luôn giữ được tâm niệm : 
trong khi đi khất thực hay đứng đợi 

được bố thí, các tj kheo được 
sống các giâu phút đạo hạnh. 

e@ Đi khất thực là để tạo 

NV cơ hội cho người khác 

` có dịp bố thí. 
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S V 
NHững lời đồn đại 
uề con ta quả không sai Â 


Í 







©__ Thật là hạnh phúc thau , Z.. N 
( cho dòng họ — Z . 
¬¬. Thích Ca!, {vờ 
T— _ Z1) ị 
e. 





Zx§£ 







l 

Trong buổi hội ngộ đêm đó, hai người phụ nữ đã để cho 

những dòng nước mắt hạnh phúc tuôn tràn. Một lát sau, 

vua Tịnh Phạn nói về con dâu của mình cho “người khách 
đặc biệt” nghe. 














z ` 





# Bạch Thế Tôn, `, 
/ xin hãy nghe đây [ ` 
Í Khi năng hay tin ` 
( Thả Tân đã đấp 
\ ý vàng, nàng 


\ cũng đấp 
b ý vãng 
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Khi biết Thế NG. . n 
Tôn bả hãt các /Ï' † Z : 
vồng hoa và đồ 
trang sữe, nàng 
cũng không 
trang điểm gì 
nữa... 





--. Và chỉ nằm 
dưỡi đât. 








Kể từ lúc Thế 
Tên ra đi, năng 
sông đời cô 
phụ, từ chỗi 
mọi tặng vật mã 
cấc vương †ử 
khác gổi tặng. 
Nàng bao giờ 
cũng †rung 
thành với 

Thế Tôn. 








# 


| 





N giữ dạ sắt son 
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Z cu 
ˆ Tiêu 


ta đại vương, 
trong nhiều kiếp trước, 
công chúa cũng đã 


lể, 











Thể theo lời yêu 
cầu của gia 

đình, Phật kể lại 
mọi diễn biến từ 








⁄/\ lóc 
như vậy rối*. \ _ đêm xuất gia, 
Ụ cho tới lúc trở 
Ì = lại hoàng cung, 
——=" rồi giảng những 
⁄®& /! vấn đẻ đễ hiểu 
( ú 25 “uÃ như bổ thí, trì 
` =“« giới. Vua nghe 
| z⁄. xong, chứng 
"ar“f ụ được quả Dự 
TH IN lưu" *. 
| ẪN Mỹ —— 
ly \ 4 N 
"` /Á/“;;À 


nhân*** mong 











Thế Tôn hãy ở lại ẢN.W 
trong một thời gian để 
truyền bá đạo Phật. Trong | 
7 ngày nữa, xin mời Thế 
ẹ Tôn và chư Tăng đến 


*x^~.x 


đây dự buổi lễ 


`. €Cúng dường. 





Phật im lặng nhận lời mời này. Mọi người đêu mừng rỡ. 


* Xem Tiên Thân Đức Phát só 504. 
** Quả thứ nhất trang 4 quả : Dự lưu, Nhất lai, Bất lai, A-la-hán. 
*x** Người cô đặc tt đức. Tiếng nhà vua khiêm tốn tự xưng. 


ăm Hoằng Pháp 


am 


45n 
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“a0! sứ 


BẢY NGÀY SAU ¬. All (g7 “ñi 





Vào ngày vua củng dường Phật và chư Tăng, dần chúng _ 
đứng nghẹt hai bên đường, cố nhìn cho được vị Phật của 
đất nước mình. 
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Sau buổi thọ trai, Phật thuyết giảng một bài pháp. “Vua 
nghe xong, chứng quả Nhất lai. Phật ra về, để lại trong 
lòng các thân nhân của Ngài một niềm an lạc lớn lao. 











Kể từ hôm đó, Rừng Cây Đa tấp nập hẳn | lên với nhiều 
người dân đến viếng Phật và quy y. Hoàng hậu Gotami, 
công chúa Da-du-đà-la và Nanda (em cùng cha khác mẹ 
với Phật) đều có đến đây thăm Phật. 
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sau, theo lời mời của vua, Phật và Xá-lợi-phất 
vào hoàng cung thọ trai. Trong dịp này, Phật qiảng cách 
ngồi thiển cho cả hoảng gia. 





Cuối bữa thọ thực, 
Phật trao bình bát 
cho Nanda, chào 
mọi người rỏi ra vẻ. 
NÑanda tay ôm bình 
bát đi theo Phật, 
lòng thảm nghĩ rằng 
"một lát sau" Phật 
sẽ nhận lại bình bát, 
Nhưng Phật cứ im 
lạng đi mãi, và thế là § 
Nanda bất đắc đĩ 
phải đến Rừng Cây | 
Đa. Trong chuyến đi 
này, Nanda xuất gia, 
trở thành tỷ kheo*. 








* Việc xuất gia của Nanda là một câu chuyện rất nên thơ và cả ngây thơ 
nữa (Xem Tiên Thân Đức Phật, số 176). 
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Khi hay tin Từ nay con chớ cỏ 
chú Handa đã gọi cha của con là “Thầy” 
xuất gia, La- nữa. Phải qọi là Thế Tôn ; 
hầu-la lấy Ngài có một gia tài vô giá. 
làm thích thú, ^^~<-^~- È;ˆ Con hãy xuống đỏ xin 
cũng muốn | —= Ngài chia cho con. 
được như vậy. 2® 

Một hôm, bà đề 

Da-du-đà-la 


đứng trên lâu 
với La-hâu-la, 
nhìn thấy 
đoàn tăng sĩ 
đi qua. 


ƯỲNG 


LUẬI lu "` = 
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Lát nữa 
.Ta sẽ chia 


Bạch Thế Tôn, 
mẹ con nói rằng 
Thế Tôn có một gia 
tài lớn lắm, sẽ chia 
cho con 








| 








TẠI RỮNG CÂY ĐA 


Này Xá-lợi-phất, 


hãy làm lễ xuất gia 
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TẠI HOÀNG CũNG 


e0 BỊ 


La-hẩu-Ìa 
đã xuống tóc 












t.; ì 
v4: #⁄2y—~ Ỷ 


`1 Š 
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TW 3 
Khi gặp Phật, vua Tịnh-Phạn phân trần. É Ừ 
~ Z4 


Bạch Thế Tôn, 


sau khi Nanda xuất gia, 
hoảng cung đã vắng lặng 
lắm rồi. Giờ đây sao Thế Tôn 
lại cho La-hầu-la ra đi 


he Thật đau đớn ⁄ 
Ñ cho quả nhân 





- N. - } tụ lU 





—H .=.—. 
Nảy Xá-lợi-phất `. 
THIÊN từ nay không làm lễ 
KH vn Tu la xuất gia cho trẻ em nếu 
hiện đang sống trong \ N H25: viên lu . 
chánh pháp. Đây là điều PHP,› 





¡rất tốt. Mong đại vương 

Ạ chớ có sâu bi, mà hãy 

tỉnh tấn hơn nữa 
trong sự tu 


Phật quay qua dặn đỏ 
Xá-lgi-phất. 








Z2Z⁄⁄⁄⁄270Ñw»sW®§$= 


z$.  v xw” 








Ỉ ,, M 
gia lên tới 500 
còn số cư sĩ thì rất đông. Vua Tịnh Phạn cúng dường Cung 
Điện Mùa Hè cho Giáo hội. Phật và Xá-lợi-phất cử người 

trụ trì tại đây để tiếp tục hoằng dương Phật pháp ở Sakya. 
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⁄ | : 
Tại hoàng cung, sau bữa cơm tiễn biệt, Phật thuyết giảng 
một bài kinh cho vua Tịnh Phạn nghe. Cuối bài giảng, vua 
chứng được quả Bất lai. Lời Phật hứa "sẽ trở lại quê nhà” 
đã làm cho mọi người trong hoàng tộc hân hoan. 


L — ———Ể 
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5. Người thợ cắt tóc Upoili 
và ó thanh niên dòng họ Thích Ca 
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Rời quê nhà, Phật đi ngang qua miền Bắc của đại quốc 
Kosala, đến ngụ tại làng AnupiydŸ của bộ tộc Malla. 
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: , | | 

Lúc bấy giờ ở nước Sakya có 6 thanh niên trong hoảng tộc 
quyết định “chạy theo Phật” để xin xuất gia. Đó là A-na- 
luật, A-nan, Bhaqu, Kimbia, Bhaddiua uà Đề-bà- đạt- đa. 
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Họ dùng xe ngựa đi nhanh tới biên thuỷ nước Kosala, dến 
các vật trang sức vào một cái túi, định bụng sẽ tặng cho 


một người nghèo khổ nào đó. 
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Và họ gặp người thợ cắt tóc. ZQpai nảy ` N 


= hỲ ` sẽ đưa các 
TH) tới tận 
biên giới „ 







xin bạn vui lòng Ñ 
hướng dẫn cho chúng) & 
tôi con đường đi .. «j 

















nước Kosala 











TẠI BIÊN GIỚI 
Này (Ipaii, 


/ rất cám ơn huynh ` \ 


đã giúp chúng tôi đi 
tìm Phật. Xin gởi tặng 
tua ng) món quả nhỏ 


`. Xin từ S từ 
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Với mấu thứ nàu, 

_ la sống sung sướng 

À suốt đời. Nhưng tại sao 

_— ta không xuất gia 
2 


Ai thấu trước 
thì cứ lấu Su 
_— 








à-ˆ 
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Ậ đ ` ` v Lò -.= £ “ § * LZ ` ý 
R —¬ 

⁄ _. dpali, Z“ Tôi treo nó .ã 

/. „ai tiền đâu 2 ( lên một cảnh cây. ) 


Vì sao huynh tới / 


\ ú Töi xin theo các ngài / 
NỈ, \ để xuất gia 
Tốt lắm ! \ 


Nào, nhanh ¡ 
\ Ï sử 


D ThÐMP ` 
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Bạch Thế Tôn, 













.. được như vậy, 
/ chúng con xin Thế Tôn một chút “phân biệt” 
hãy cho Œpali xuất gia trước|_ ¿ầng iớp còn sót lại trong 
\ để dpali làm sư huynh lòng chúng con sẽ 
của chúng con... 








tan biến luôn 


⁄Z' Từ nay `, 
chính sư huynh* ì 
ZZ tr sẽ dìu dắt 








* Về sau, (Ipali trở thành người nắm giữ giới luật của Giáo hồi 
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Mấy hôm sau, Phật và các tỷ kheo rời Anupiya để đến Tỳ- 
xá-ly9. Phật nghỉ tại đây vài ngày rỏi lên đường trở về Ma- 
kiệt-đà để an cư mùa mưa tại Vương Xá)®, 








~ 
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ó. Gia phỏ của Thói tử Siddhatfta 
HỌ BÊN NỘI 


Jayasena 
Ông cổ nội 


Slhahañu 
Ông nội Yasodhara ÿ 


- + 
Kaccafia 9 Anjana 
Bà nội 


F—T——r—-—— 


§uddhodana Ohotodana §alkedana Sukkodana Amilodana Amita Pamila 9 


Cha Chủ Cô 
- + 
| 8uppabuddha 
J—— Ananda  Tissa 
1,Maha Maya 9 2.Maha Pajapat! $ HS 
Mẹ mì 


Mahanama  Ánuruddha 


§iddhalta 
+ 
Yasadhara 9 
vợ Yasodhara 9  Devadalta 
Nanda Sundar Em tê cậu 
Rahula Nguấu 


. Vua Jayasena (của nước Sakya) có 2 người con, Sihahanu và Yasodhara. 
. Vua Sihahanu lấy vợ lả bà Kaccana sinh ra 7? người con : người con cả là 


Suddhodana và con gái út là Pamita. 


. Vua Suddhodana lấy người vợ thứ nhất, là bả faáa Maya sinh ra Thải tử 


Siddhatta, lấy vợ thứ hai là Maha Pajapati sinh ra Nanda và Sundari Nanda. 


. Thái tử Siddhatta lãy công chúa Yasodhara của nước Koliya, sinh ra Rahula 


(Công chúa Yasodhara trùng tên với bâ ngoại Yasodhara của Thái tử). Mặt 
khác, cỏ Parmlta lấy chồng là Suppabuddha sinh ra công chủa Yasodhara vả 
hoàng tử Devadatta. 
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HỌ BÊN NGOẠI 


Devadaha 
Ông cế ngoal 
Anjana Kaccana 9 
Öng ngoại 
+ + 
Yasodhara © Sihahanu 
Bà ngoại 


_ ¬_. 


§uppabuddha Dandapani Maha Maya  Maha Pajapali 
DI 


Cha vợ (vửa lả Câu) Mẹ 
+ + 
Pamila §uddhodana 
Mẹ vợ (vừa là Cð}) Cha 
Yasodhara  Devadatta Šiddhatta Nanda Sundari Nanda 
+ 
Siddhatta 
Rahula 


1. Vua Đevadaha (của nước Koliya) có 2 người con : hoàng tử Anjana 
và công chúa Kaccana. 

2. Vua Anjana ấy vợ là bà Yasodhara sinh ra 4 người con : Con trai cả là 
Suppabuddha và hai con gái út là Maha Maya và Maha Pajapati. 

3. Công chúa Maha Maya kết hỗn với vua Sưđdhođana sinh ra Thái tử 
Siddhatta. 


A.Mặt khác, anh của mẹ (ông Suppabuddha) lấy em gái của cha (hà 
Pamita) sinh ra công chúa Yasodhara và hoàng tử Devadatta. 
B. Công chúa Yasodhara kết hôn với Thái tử Siddhatta sinh ra Rahuia. 


(Hai trang gia phả này được trích “nguyên văn" ở 2 trang 37 và 38 quyển 
Đức Phật và Phật pháp của Ngài Narada Thera, NXB. Thành phố Hẻ Chỉ 
Minh in năm 1998, Người chép sách có tô đậm vài nét vẽ, in đậm vài chữ, 
ghỉ thêm ký hiệu "phái nữ" và các chữ Việt vào sơ đỏ). 
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8. Phật và ông Đại Ca-diếp 


Maha Kassapa (Đại Ca-diếp) là người nước Ma- 
kiệt-đà. Ngay từ thuở nhỏ ông đã có những nét siêu 
phàm, đặc biệt ông không chịu lập gia đình, nhưng 
khi lớn lân, ông bị cha mẹ ép buộc phải cưới vợ. 

Vợ của ông cũng là người “chỉ muốn sống độc 
thân”. Vì vậy sau đầm cưới, hai người không hề chung 
chăn gối. Rồi một thời gian sau, cả hai cùng khoác áo 
màu vàng, tay ôm bình bát, đi tìm đạo. 


1. Vợ ông đến tu tại một tu viện 
của các nữ đạo sĩ (không phải 
do Phật lập ra) và tới khi 
Phật lập xong giáo hội Tỷ- 
kheo-ni thì bà mới được 
thọ giới và chẳng bao lâu, 
được đắc quả A-Ìa-hán. 

2.Về phần Đại Ca-diếp, sau 
khi chia tay với vợ, ông đi tìm 
đạo, gặp được Phật, trở thành tỷ 
kheo và đắc quả A-la-hán. Ông là đại đệ tử đứng 
hàng thứ ba của Phật. Sau khi Xá-lợi-phất, Mục- 
kiển-liên và Phật nhập Niết-bàn, Đại Ca-diếp là vị 
tăng thống đầu tiên của Phật giáo.. Ngài có công 
kết tập kinh điển lần thứ nhất. 








(Mời quý bạn xem cuộc đời của Đại Ca-diếp trong bộ truyện tranh 
Thập đại đệ tử của Phật.) 
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9. Phật và quœn ngự y Jivakqœ 


Sau những chuyến đi xa, Phật trở về vườn xoài của quan 
ngự y Jivaka (ở gân núi Linh Thứu) để nghỉ ngơi. 














‹ Lúc chào đời, đứa bế kia bị mẹ đem bỏ vào một / 


N =%* Z + “% Ầ= = = “ / 
cãi thúng rồi đem vữt trần một đồng rắc. _⁄ 
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Hoàng từ Abhaya (con của vua Tẵn-bà-sa) tình cỡ đ 
qua, thầy bẩy quạ bu quanh thúng, tö mồ đồn xem. 


“= 
HT 


D7 4 


Hoàng từ deèm đứa bế về nhà nuôi nẵng, 
đặt tân cho nó là Jivaka * 





* Jlibaka có nghĩa lả người còn sống. 
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Z“~~ 
Bẩy năm sau, 
Jivaka trở thành một lương y tài giải. 
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⁄⁄ ly „1 `2 
(7 š >n (¡ [( 


Gẫn đây Jivaka đã chưa dút bệnh cho vua 
Tần-bà-sa nên dược bẩ làm ngự y. 











\ Vua cũng căn đặn Jivaka phải chưa bệnh Ề, 
N cho tăng chúng sủa Phật. 
“ s 








Do lời thỉnh cầu của Jivaka, Phật kêu qọi các tỷ khao / 
% phải #øaf ðng chân fay như quết nhã, Ỷ 


xách nước... để được khoẻ mạnh. „ 


— 
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Hôm ấy .Jivaka gặp Phật tại vườn xoải của mình, bèn thảo 
luận với Ngài vẻ vấn đề ăn uống và sát sanh. 













Bạch Thế Tôn, 2/24 ù =2 ^= W9 là 
con nghe người ta nói", \z HN #6 1A ÿ 
“Tuy sa môn Gotama có \\ Ả==7 ) 
biết người ta làm thịt súc, th c4 ỹ 
vật đề đãi Ngài, thế mà// _ 7 
` Ngài vẫn cứ UY Z7 - lZ\X | 








N.`.``:- 

S À. 
N "- xe. 
` SNgc x ù 


ND — 1N 


\ 21 Nào tXxšy x 


=—/ ¬ L1Ử) 
7 .TT, \ \h» „2 Cá kU Đ, 
Này —” KÝ? 
dJivaka, đó là ` =” \¿ 
những lởi xuyên tạc. N 
Ta nói có 3 trường hợp 
không được phép thọ dụng 
thịt. Đó là nếu TA THẤY, TA ñ 
NGHE hay TA NGHI con vật 
ấy bị giết để đãi Ta. Ngoài 
3 trường hợp đó, tất cả 
đều có thể tho 


dụng món 
À ớ , 
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⁄ Ng NN 


⁄ dJivaka, có một tỷ ` 
kheo đang đi khẩt thực N 
trong một ngôi làng hẻo lánh 
và được mời thọ thực vào ngày 
mai. Hôm sau trong khi thọ thực, 
lòng tỷ kheo ấy KHÔNG HẺ MONG 
MỎI được mời thêm một bữa ăn ngon  j 
như hôm đang ăn. Trong trường j 
hợp này, tỷ kheo đó có làm ỷ 
thiệt hại mình hay thiệt 


hại người khác 
VAN ư” 

MÃ WECYXY =: 

“”“.> Thưa không, Wf# 


⁄ 
Ũ đy 


x tm dt DI : 
Xà v«‹ Bạch Thế Tôn 


đ (1/4 \ 
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— Này Jivaka, ai sát sanh để đãi Ta 
(hoặc đãi các đệ tử của Ta) thì người 
ấy đã phạm vào một ác nghiệp do 5 
nguyên nhân sau đây : 


1. Người ấu phạm lội, uì người ấy đã 
nói với những người giúp việc câu này 
“Hãy bắt trói nó lại”. 

2. Người ấu phạm lội, uì người ấy đã 
làm cho con vật bị đau khổ (con vật bị 
lôi, bị kéo, bị bắt). 

3. Người ấu phạm lội, uì người ấy đã 
ra lệnh “Hãy cắt cổ nó đi !” 

4. Người ấu phạm lội, 0ì người ấy đã 
làm cho con vật cảm thấy đau khổ tột 
cùng, trong lúc nó thấy nó sắp bị giết. 

5. Và sau cùng, người ấu phạm tội 
Dì đã cúng dường Ta (hoặc cúng dường 
cho những đệ tử của Ta) không đúng 
chánh pháp. 





45 năm Hoằng Pháp 207 













Bạch Thế Tôn, 
con đã hiểu. Nay con 
mong Thế Tôn cho con 
được trở thành đệ 
tử tại gia 








Sau ngày quy y, Jivaka ra sức chăm sóc sức khoẻ cho các ' 
tăng chúng mà không nhận một khoản tiển thù lao nào. Ít | 
lâu sau, Jivaka cúng dường vườn xoài của mình để Phật 
có thêm một cơ sở truyền đạo. 
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10. Phật vò triệu phú Cốp Cô Độc" 


Ở nước Kosala có một triệu phú trẻ tuổi tên là 
Sudatta thường cung cấp tiền bạc, lương thực cho 
những người nghèo khổ, sống có quạnh, đơn độc nên 
người đời gọi ông là Cấp Cô Độc. 

Ngày kia ông qua nước Ma-kiệt-đà, đến nhà 
người anh vợ để bàn chuyện làm ăn. Tại đây, ông gặp 
Phật, nghe Phật giảng và chứng được quả Dự-lưu. 
Ông liễn quay về nước Kosala, đi tìm đất để cho Phật 
làm nơi giảng đạo. Ông được Thái tử Kỳ-đà bán một 
miếng vườn với giá thật đất, 
nhưng Thái tử chỉ bán đất chứ 
không bán cây cối. 

Khi thấy Cấp Cô Độc 
dâng đất cho Phật, Thái tử 
cũng hiến dâng phẩn cây 
cối của mình. Vì vậy miếng 
vườn được gọi là Cấp Cô Độc 
Uiên, Kỳ-đà thụ (uườn cúaqông ` 
Cấp Cô Độc, cây cối của Thái từ 
Kỳ-đà) mà người ta gọi tắt là Kỳ Viên. ' 

Từ đó Cấp Cô Độc hết lòng lo cho giáo hội. Ông 
hăng hái cúng dường Phật và các tỷ kheo mà quên 
việc kinh doanh, cho đến một ngày kia ông bị khánh 
tận, trong nhà không còn một xu... 








*# Xin mời quý bạn xem bệ truyện tranh Thập đại đệ tử 
của Phật. 
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II. Vua Ba-tư-nặc quy y Tam bảo 








Một hôm vua Dw49i8E nằm chiêm bao, thấy mười sáu 
giấc mộng rất lạ lùng*, nên đã mới các Bà-la-môn đến 
giải mộng. Họ cho biết vua sắp gặp đại hoạ, muốn tránh . 
khỏi thì phải cúng tế thật linh đình. Vua bằng lòng, cung ` 
cấp nhiều tiền bạc cho họ... Hoàng hậu Mallika hay tin, 

đến yêu cầu vua đi gặp Phật. 








* Xem Tiên Thân Đức Phật, số T1. 
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Xin mời 
đại vương và 
hoàng hậu ngồi 
xuống. Như Lai 
sẵn lòng 








Bạch Thế Tôn, 
chồng con có một 
mếi lo, muốn được 
Thế Tôn giúp 

















-x 








buổi gặp 
gỡ này, Phật 
đã giảng giải ý 
nghĩa của từng giấc 
mộng cho vua Ba-tư-nặc 
nghe. Vua hết sức mừng rỡ 
nhưng lòng vẫn còn hoài 
nghi vì thấy Phật “rất 
trẻ” so với các vị Ỷ 
lãnh đạo các 
giáo phái 
khác. 
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211 
Thưa sa môn Gotama, Thưa , 
có phải Ngài đã nói rằng đại vương, 
“Ta là một bậc A-la-hán Ế- Lai có nói 
đã đắc quả Chánh đẳng 
Chánh giác” 





`e vậy _⁄ 








Thưa Sa Môn, khi trả `ế . Thưa đại vương, 
lời các câu hỏi vừa rồi của “F2 có 4 CÁI TRẺ mà 
quả nhân, những vị lành đạo không ai được coi 
các giáo phái khác không ai MỆ“- thường. Đó là.. 
dám nhận rằng mình được 
như thế, mặc dầu họ 





45 năm Hoằng Pháp 

















Một võ tướng trẻ thuộc dòng Sát-đế- 
ly có thể tiến chiếm lấy thành một 
cách dễ dàng. 


1. VÕ TƯỜNG TRẺ 
thuộc dỏng 
Sát- đế -ly. 





2. CON RẮN 
TRẺ 
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Một ngọn lửa tuy chỉ mới nhen 
nhúm, nhưng nó có thể thiêu rụi cả 
một khu rừng rộng mênh mông. 







3. "NGỌN LỬA 
TRẺ" 


Một tỷ kheo trẻ siêng năng tu hành 
thì có thể đắc Thánh quả. 













4. TỶ KHEO 
TRẺ 
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Câu trả lời của Phật đã làm hải lòng vị vua trẻ thuộc dòng 
dõi Sát-đế-ly. 











Bạch Thế Tôn, 
hôm nay con xin 
quy y, làm cư sĩ 












"TC 7zrrx 
Ẩn" r/yyn 









ị Z“/Ñ' S P‹\ /lÀV/#` 
x \`ế = Í 1: t/ 


Từ đó vua Ba-tư-nặc thường đến tịnh xá Kỷ Viên để nghe 
Phật giảng. 
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Một hôm, vua trông thấy một số du sĩ ngoại đạo đang ởi | 
ngang qua lâu đài của minh, bèn hỏi Phật. 







Bạch Thế Tôn, —- Ni Đối với một ..” 
trong số đó, ai là người ⁄ người còn đang sống N 
sắp sửa, ai lả người ,Í| trong vỏng dục lạc (như đại 
đã chứng quả vương chẳng hạn) thì rất khó ' 
ụ phân biệt ai đã, ai sắp sửa ⁄ 
|; N Ö chứng quả A-la- hán. ,⁄{ 


,@Œ ` 
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——=—===——. = 
⁄ Phải trải qua BI N EU MB 
khi đánh giả một 


thởi gian dài xem xét 
(và người xem xét phải có người, đại vương chở 
trí tuệ nữa) thì mới có thể nên nhìn bể ngoài 
đánh giá một con người của họ. 




























Khi hoàng hậu Mallika hạ sanh một công chúa, vua rất 
buồn. Phật hay tin, đến thăm và an ủi nhà vua. ; 


^ = 

NL ¬ số 

Thưa`  A CC, đối 

⁄ đại vương,» ` A2 3 
trên đời có biết —¬= = — 








tài giỏi có đức độ... 
không kém các nam nhỉ. Cá 
biết bao bà rmnẹ đã sinh ra 

một đàn con trai là 
những vị anh hùng, & 
hào kiệt, xuất  —.. 
\ =", 











L \` Vua nghe 
f1 «4 xong, lòng 
- bình thản trở lại. 
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MỘT HỒ — 
Thưa đại vương, ` —ˆ Z : 
đại vương đi đâu Ầ ~ 


vào giữa trưa nóng / 




















ị 


{ 
Í 


TT ⁄ Bạch Thế Tôn, 
'— tổ mẫu của ĐÔNG 
năm nay 120 tuổi) đã 
mệnh chung. Con rất nhớ 


thương bà, con sẵn sàng 
chịu mất cả một quốc độ 

để tổ mẫu được 
sống lại. 
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Thưa đại vương," 
tất cả mọi món đỗ gõm ` 
làm ra (dâu đã nung chín 
hay chưa nung chín) đều phải 
bị bể uào một ngàu nào đó. 
Con người cũng vậy thôi. 
Tất cả mọi người 
đều phải chết 
—_ bi tì 
d 
{ _~ 


Bạch Thế Tôn, 
con đã hiểu 












Một hôm, vua và Phật đang ngồi đàm đạo thì một vị quan 
bước vào, kể tai nói nhỏ với vua. 


“SE | 
đo -| 


hoảng hậu Mailika 


đã mệnh chị 
HN G0,” 


N 





4 Ỉ 
/zez>N 


xo || 
v? < | 
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Vua báo cho Phật biết chuyện buổn của mình và được 
Phật an ui. 


Thưa đại vương, 
trên thế gian nà 
không bao giờ có Hết 2. không bệnh 
sa môn, một Phạm thiên 3. không chết ° 
hay bất cứ một người nào... - không Bị hoại diệt 
có được một trong năm 5. không bị huỷ diệt 
đòi hỏi sau đây : 










1. không giả 
























Thế thì khi có 
thân nhân qua đởi, 

việc sầu muộn nào có ích lợi 
gì đâu ! Nó chỉ làm cho công việc 

của mình thêm bê trễ. Kẻ thù của 0n 
mình thêm hoan hỷ và bạn bè 
của mình thêm lo buôn. 
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Vua Ba-tư-nặc thích các món cao lương mỹ vị nên đã có 
cái bụng rất to. Trong chỗ thân tỉnh, Phật khuyên nhả vua 
nên ăn uống điều độ. ————— 


⁄ à) ¬ để mũi thường chánh niệm ` 


⁄ 







Được ăn, biết. phÄi chăng j 
Chừna mịc cÄm thọ mạng SÃ 
bà chậm, tuổi thọ Ai 
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Vua nghe lời Phật dạy, đặn dò quan hầu. 


XS”. .. 
Ngươi hãy học Tâu vâng ! ) 
thuộc lỏng bài kệ đó 
và mỗi lản dọn ăn, 
phải đọc lại cho 











© Xu UIỆC 2/4 C22 —-Á&ù -sa 1 2%⁄4/ vấn đan 
cÍc ỉzo 2%⁄4/ (Ác /#4/ “ưê? đc c#Ía -&Ê/-‹lÐ, 
“ ở đẩy, WỆC: Uf£Œ 7 -Ñ/~z"ẶC 4/1 vẮT gư 
cÁo do 3%⁄4/ dược (ưuÁ. đà, đc. CÔ cưuến. 
:?k „Áz£ z„z4/ 2102 đa z2, co 2X4/ „r2 
chÓ2tZ (7/000 tr cíc »ướớc cấy đổ ciến tế 


đu -4z- ;rỐc. 
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12. Phật và người gánh phên Suni†d 


Thấy Phật xăm xăm tiến về phía minh, Sunita giật mình, 
vội vã đi trốn. Ở phía sau, Phật bước nhanh hơn và khoảng 
cách giữa hai bên được thu ngắn dân. 
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t= — Kao: : "== À ` cK )= : 
¬~- —=> ——==: ` —= => > số 


— ——— 







Sunita hoảng hốt, đặt gánh phân trên bờ, rồi nhảy xuống 
sông, hy vọng sẻ “thoát dược”. Nhưng lúc ấy, trên bở đã 
có nhiều chiếc áo vàng đang đứng chờ. 















z* Bạch Thế Tôn, 


xin Thế Tôn hãy đi 







nhìn thấy, Thế Tõn phải 

À  sám hối nhiễu ngày mới 
` tẩy rửa hết cái 

_ XU xẻo này _ 
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Này Sunita ! 
Ta không hẻ phân biệt 
giai cấp. Nước của nhiều 


con sông tuy có khác nhau, 
nhưng một khi đã đổ 
vảo biển, thì đểu 
là nước biển 









2 Cũng vậy, một. 
người ở bất kỳ giai cấp nào) 
một khi đã gia nhập vào kavl 

| hội của Ta, thì đều là tỷ kheo. 

Sunita có muốn trở thành b) 

một tỷ kheo không 2 










Bạch Thể Tôn, 
con rất muốn, nhưng) 
con sợ... mình mãy 


con dơ bẩn lắm ! 
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HS rrrr .G. 
Phật trao bình bát cho thấy thị giả, rồi bước xuống nước, 
vừa nắm tay Sunita vừa nói với Xá-lợi-phất. 

















Này Xá-lợi- -phất, ` 
thầy hãy cùng Ta tắm 


cho Sunita. Sunita sẽ xuất 


Tu Ẩ /ƒn 


)(l 





+ * 
Sau khi Sunita tắm xong, 'tôn giả A-nan bước tới, trao 
chiếc áo cả sa : thế là giờ đây Sunita đã là một tỷ kheo, 
cùng Phật trở vẻ tịnh xá Kỳ Viên. 
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[ viẹc Sunita xuất gia đã làm cho dân chúng bàn tán nhiều. 


—ỏ 
| ng làm vậy ng sa môn này `. 
| coi sao được ! muốn làm đảo lộn ` 
=—.— 












trật tự của xã hội ư 2 
Gã gánh phân mà cũng 
là tỷ kheo à 2 „.á 














Trong khi đó, tại tịnh xá Kỳ Viên, các đại đệ tử của Phật 
cũng tỏ vẻ lo ngại khi nghe được các dư luận bất lợi. Phật 


giải thích. ` 
te. —¬ 
N Đạo của Ta ` 


7 


⁄ phải mở rộng cửa đón 








mọi người, mọi tâng lớp. 
Với việc vừa rồi, Ta sẽ 

gặp đôi chút khó 
khăn, nhưng rồi 
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Hơn một tháng sau, một số vị lãnh đạo các giáo phái khác 


xin vào gặp vua Ba-tư-nặc để trình bày sự việc “kỷ lạ" đó. 


` nHmSẽ-=.` 
: âu đại vương; X (Sao ` Z Các tôn giá ` _ 
sa môn Gotama đã Thế Tôn ` hãy yên tâm. Trằm ` 
làm một việc không / 


ọt việc lại lâm thế j đích thân đến tịnh | 
thích đáng ˆ nhỉ2 ƑÀ xá Kỳ Viên để 












` tìm hiểu.. „⁄ 
7| 


` Sc2 Œ ì 
v.* O [> ¬— —_—-—Ắ—.‹.x. 
„ 2 


--#24( 








¡ Hôm sau, xa giá của vua ngừng lại trước cửa tịnh xá. 


t— 
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Trên đường, môi lân được các tỷ kheo chảo đón, vua đều 
chắp tay chào lại. 














Đi được một quảng, vua trông thấy có trên 10 tỷ kheo ngồi 
chung quanh một tỷ kheo đang giảng pháp. Haài tò mỏ, 
đứng lại nghe. 
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Với tài hùng biện, vị tỷ kheo làm say sưa các thính giả. 
Vua cũng bị cuốn hút vào bài giảng. 











Nhưng rồi ngải sực nhớ lại mục đích của chuyến đi, bèn 
tiếp tục cất bước. 
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Phật ra đón khách, mời vào phòng mình. Sau những lời 
mở đầu, vua nói. 









Bạch Thế Tôn, 
con nghe nói Thế Tôn 
có cho một người thuộc 
tầng lớp hạ tiện gia 
nhập Giáo hội 











“IITMINITHN/ 













Phật không trả lời câu hỏi này, mà hỏi lại. 


VỐN ĐH `... 
trên đường đến đây, “tu: — | Thể Tôn,) 
VWNNN VÀO — §ì „2x 








đại vương có thấy một Ì S có Ì 
tỷ kheo ngồi bên bụi tr / 
giảng pháp không 2 `: 
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Z” Bạch Thế Tên, x 
(vị ấy giảng dễ hiểu lám/ 
NNG Vị đó tên gì 2 IỂ S5 





























Thưa đại vương, 
trước kia vị ấy làm 
nghẻ đổ thùng, 


s _ Hee. cÍ 






` 





Vua Ba-tư-nặc giật mình, sửng sốt. 
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ca VN “TIỀN ⁄” Bạch Thế Tôn, ` 


Sau khi trở thành Z0 trước lúc vào đây, 
tỷ kheo, thây ấy tiến bộ 3 đÀ`. con có ý định sẽ ngăn 
thật nhanh. Giờ đây thầy cản việc Thế Tôn cho một 
ấy là một người rất người thuộc tâng lớp thấp 


TT xsebg Lắc: so: DI nhất gia nhập Giáo hội. 


Nay con đổi 












ũ 


"% h F + 
L ) ¬ C 


2 _ 


í1 2 


cềi 
 u/ 








wủ 
@ #` 
=” \lu ,ỂI ‹ 
lý 
{ $ 
⁄ - 


)~¿ø@ 
XL 5 








ý Í — Á\x 


Không khí mát dịu và cái im vắng của tịnh xá như thấm 
sâu vào tận tâm hồn của vị vua nóng tính. Hôm nay trên 
. đường về hoàng cung, ông thấy vui hơn bao giờ hết. 
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13. Tôn giả A-nan 
trấn áp bệnh dịch hạch 





Đầu mùa mưa năm 585 trước Tây lịch, trong lúc Phật đang 
chuẩn bị an cư kiết hạ tại Vương Xá ! thì có một sứ thản từ 
Tỳ-xá-ly đến gặp vua Tản-bà -sa. 


lỊ ...zZ l NV 

| /“ Tâu đại vương, ` 
IÍ 

| | 








ÍTỳ-xá-ly đang bị hạn ) 
À._ hán trảm trọng v, 
~ -Z 


l| ` 
& c5 
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Nhiều người 
đã chết đói. 





Bệnh tật đã 
giết hại 
nhiều người. 











Kính mong 
đại vương 
thuyết phục 
sa môn 
Gotama sang 
đó giúp dân. 
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7z 


Xx.... ⁄ 


Sẻ Ñ 
Theo lời yêu cầu của vua Tần-bà-sa, Phật cùng với vài tỷ 
kheo vượt sông Hằng. Sau 5 ngày đi bộ, khi ngài vừa đặt 
chân lên lãnh thổ nước Licchavi ? thì lập tức một cơn mưa 
rất lớn tuôn xuống khắp vương quốc này. 








Sau đó Phật giao nhiệm vụ trấn áp bệnh dịch hạch cho tôn 
giả A-nan. 







Này A-nan, 
thầy hãy tụng kinh 
Bảo Châu để trấn áp 
bệnh dịch hạch 


TỐ: 
N 





Thưa vâng, 
Bạch Thế Tôn 













xử , / 
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- 
Chỉ trong một thời gian ngắn, tôn giả A-nan đã trấn áp 
xong bệnh dịch hạch'. Dân chúng Tỳ-xá-ly tiếp đón phái 
đoàn Phật rất long trọng tại sảnh đường có nóc nhọn ở 
¡ rừng Đại Lâm. 


I. Các nhà bình giải thời nay gán sự thành công này cho số lương nước 
mát của những “cơn mưa cứu hạn” cùng với lượng “nước mưa vào mùa” tuôn 
xuông không ngừng trên đất Licchavi (Đức Phát Lích Sử trang 269), 
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14. Phật trở về cố hương lần thứ nhì 










Trong những ngày có mặt ở Tỳ -xá-ly để cứu hạn cho dân 
Licchavi, Phật nghe tin phụ vương lâm trọng bệnh, bèn du 
hành qua không gian về Ca-tỳ-la-vệ'” để kịp gặp cha. 
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Trong giây phút cuối cùng, vua Tịnh-Phạn củng các đại | 
thần chỉ định hoảng thân Mahanama lên trị vì vương quốc ' 
Sakya. — —————————— 


Này Mahanama, 
ta rất hải lỏng nếu 
| cháu chỉu nổi ngôi 
= y+ạẶ Tí | 














Tiếp đó Phật thuyết giảng một bài kinh và vua Tịnh Phạn 
được đắc quả A-la- hán. 
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Sau khi hoả táng nhà vua xong, hoàng hậu Gotami đến 
gặp Phật tại Kửng Cây Đa, xin xuất gia. Nhưng bả bị Phật 
từ chối. Bà lặp lại lởi xin ba lằn và Phật cũng tử chối 3 lần. 
—————.... Z7? 'w«ev®2 


2⁄Z“Thôi đủ rồi 1` >4 
Mẫu hậu chớcó ` — 
mong muốn phái n à 


„. được xuất gia 














L=Ủ 











cho ta ! Thế Tôn không ⁄ 
_nhớ tới một chút công \ 
B2 sóe nảo của ta ! 
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Phật lên đường trở vẻ Tỳ-xá-ly'“. Bấy giờ bả Gotami cắt 
tóc, đắp y giống như một tỷ kheo ni rỏi cùng với một số 
240 nữ dòng họ Thích Ca, đi bộ từ Ca-ty-la- báu đến tận Tỳ- 
















Những bàn chân mảnh mai bị sưng phỏng, thượng y, hạ y' 
dính đầy bụi đường.Mọi người đều mỏi mệt. Bà Gotami vừa 
khóc vừa nài nỉ tôn giả A-nan “nói giúp" cho bà. 










— 


F. .—m=n z2 
/ Lạnh bà /Š/ 
an tâm 

















Mong tôn 
giả qiúp đỡ 
chúng tôi ⁄ 









(1) Thượng y : áo ngoäi ; hạ ÿ : Áo trong 
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„me _————~ 


đế To. xơ su 3n mm, 
Bạch Thể Tôn, ^_ \ \( S625 //À 


















= T*c ¿ N Có thể j 
nữ giới xuất gia có thể ` ` k 
\ chứng đắc quả vị giác „ ) cÀ -- >< 
`\_ ngộ không? 4` //Nếu mẫu hậu, 
s _G 





h cam kết tuân theo ` 
- — TÁM TRỌNG GIỚI 
JấT Bạch Thế Tôn, ` s- thì Ta đồng ý ⁄ l 
( nếu vậy mong Thế Tôn `. N Sẽ” 
cho phép lệnh bà Gotami | 
và các phụ nữ khác xo / 
` được xuất gia | 


"—= —_ SH... 








z1: (2 2.28 /2 


HIẾN" N 





Sh0 khi cam kết ‹ sế tuần theo Tám Trọng giới, bà Gotami 
được Phật cho xuất gia. Nữ cư sĩ Ampabali hiến vưởn xoài 
của mình để bà Gotami thành lập Giáo hội tỷ kheo ni, 
Sau khi giải quyết xong mọi việc ở Tỳ-xá-ly, Phật trở vẻ 
Vương Xá ” 
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15. GIÁO HỘI TỶ KHEO NI 


Bà Gotami giờ đây đã là tỷ kheo ni Mahapajapati. 
Tỷ kheo ni lớn tuổi này dự tính sẽ thiết lập một trung 
tâm tu học cho ni chúng ngay tại Tỳ-xá-Ìy để họ có thể 
được gần gũi và học hỏi với Phật và với các đại đệ tử của 
Người. 

Bà cũng có ý nguyên trở về Ca-tỳ-la-vệ để mở một 
trung tâm tu học cho ni chúng ngay tại quê hương mình. 

Ngay ngày hôm đó, bà nhờ người về Ca-tỳ-la-vệ báo 
tin cho công chúa Da-du-đà-la. Bà biết rằng tin nữ giới 
được chấp thuận vào Giáo đoàn khất sĩ sẽ như một tiếng 
sét và sẽ có rất nhiều phản ứng trong xã hội. Người ta sẽ 
lên án và công kích Phật cùng Giáo đoàn. Phật và Giáo 
đoàn sẽ gặp những khó khăn không thể nào lường trước 
được. Nghĩ đến đó, bà thấy một niềm biết ơn tràn ngập 
tâm tưởng bà. Bà thấy rõ Tứm trọng giới không phải là 
những điều kỳ thị nữ giới mà chính là những phương tiện 
bảo vệ và che chở cho Giáo đoàn — trong đó có nỉ giới. 

Bà trình bày với Phật về cách phục sức của các tỷ 
kheo ni và được chấp thuận. Bộ y phục của các tỷ kheo 
gôm : quần dưới, áo mặc bên trên và một tấm áo khoác 
bên ngoài (tăng-già-lê). Các tỷ kheo ni — ngoài 3 tấm ấy 
— còn được phép có thêm hai tấm khác : một tấm tên là 
samkaksila dùng để thắt ngang hông và một tấm nữa, 
tên là kusulaka, dùng như một chiếc váy... 

Ngoài y và bé¿, các tỷ kheo và tỷ kheo ni có quyển 
sở hữu một cái quạt để che đầu khi trời nắng, một dụng 
cụ lọc nước uống, một cây kim và một ít chỉ để khâu vá 
lại xiêm y, một cái tăm xỉa răng và một cái dao cạo để 
cạo tóc và râu, mỗi tháng 2 lần. 
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TÁM TRỌNG GIỚI 
mà các tỷ kheo ni phải tuân theo 

























1. Tỷ kheo ni, đù được trăm tuổi hạ, vẫn phái chào hỏi một 
tỷ kheo, đứng dậy trước vị tỷ kheo, đảnh lễ và thực hành 
bổn phận đối với tỷ kheo, mặc dầu vị tỷ kheo ấy chỉ mới 
xuất gia trong ngày hôm đó, 

2. Tỷ kheo ni không thể nhập hạ tại một nơi không có tỷ 
kheo. 

3. Đến kỳ sám hối, tỷ kheo ni phải hỏi các tỷ kheo “chừng 
nào có lễ phát lổ'` và giờ nào các ngài đến họp.” 

4. Khi mãn thời gian kiết hạ, mỗi tỷ kheo ni phải thọ lễ tự 
tứ”, chánh thức ra hạ trước mặt các vị tỷ kheo và tỷ kheo 
ni khác (để kiểm thảo trong ba điều THẦY, NGHE và 
HOÀI NGHI, mình có lâm lỗi ở điểm nào không), — 

5. Tỷ kheo ni đã phạm trọng tội phải chịu phạt manatta” 
trước chư tăng và chư ni. 

6. Nữ sa di đã thọ từ 8 giới trong thời gian 3 năm có thể xuất 
gia làm tỷ kheo ni trước chư tăng và chư ni. 

7. Bất luận trong trường hợp nào, tý kheo ni cũng đếu không 
có quyền khiển trách hay nặng lời với tý kheo. 

8. Tỷ kheo không được sám hối với tý kheo ni, nhưng tỷ kheo 

ni có thể sám hối với các tỷ kheo. 


Những giới luật trên đây phải được tôn trọng trọn đời, 
phải được kính nể và không được đổi thay, xê dịch”. 












Sau khi tôn giả A-nan đọc xong tám trọng giới dành 
cho tỷ kheo nỉ, bà Mahapajapati* hân hoan chấp thuận 
và Phật bằng lòng cho bà xuất gia. 


\, Vào các ngày rằm và mùng một, các tỷ kheo họp lai đọc những giới 
luật cần bản. 

2. Nghi thức chấm dứt thời kỳ an cư kiết hạ. 

3. Một hình thức phạt kỷ luật. 

4 Đúc Phật uà Phật Pháp, trang 147. 

* Mahapajapati dịch âm là Ma-ha Ba-xà-ba-đé, dịch nghĩa là Đại Ái 
Đạo (rất yêu quí đạo) hoặc Đại Sanh-Chủ. 
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Bản đồ 3: Theo dốu chôn Phột 
Từ lúc Phật cứu hạn tại Licchavi 
tới lúc trử về cố hương lần thứ nhì 


BA LA NAI 


« me m Biên giới Ân Độ- Nếpal ngàu nay 
@® Các thánh phố thời Đức Phát 
.“.e..# ®® Xa lỘ thương coai thời Đức Phật 





Năm 585 sử thấn nLllc Liccliau( yêu cầu vua Tần-bã-sa thưyế‡ phục Phật sang cứ hạn (1 
* Phả! vựa đất chản lên phẩn đất ticchavi thì lập tức một cœn mựa lớn để xuống khi 
nưc này, Tại Tj-xá-ly (2| Phật được đón tiếp long trại ñ # Hay tin cha hệnh nặng, Phật 
du hanh trong không gan Hồ vẽ a-tỳ-la-vệ (3). & Sau tế hoả tảng, bã Gotarnl xin xuất tt 
Phật tú chôi và đi về phượng Nam Ba 6otami và một số nữ nhân đi bộ từ Ca-ty-la-vệ tlñi! 
[ÿ-x4-ly (4) nhớ À-nan “mỏi nlup". Phát clul bà xuất qía ® Sau đá Phát trà về Vương Xa (5 
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17. Phật bị xua đuổi tại Kosambi 





S. hi — SẮC ___c. L7 
Vương quốc Vamsa (nằm giữa hai con sông Hằng và sông . 
sông Yamuna, kinh đô là Kosambi) thuộc quyển cai trị của 
vua ddena. 






Năm 582 trước Tây lịch, với sự giúp đỡ của một số tín đổ 
sống tại Vamsa, Phật đến an cư mùa mưa tại núi Cá Sấu 
của bộ tộc Bhagga thuộc vương quốc của vua (lidena. 
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)" 

















Chính nhà triệu phú Ghosita ở Xosambi đã hiến một ngôi 
vườn cho Phật. Như vậy mọi việc có vẻ như rất thuận lợi để 
Phật truyền đạo tại nước này. Nhưng một chuyện khổ tâm đã 
xảy đến. 








Số là gia đình Bà-la-môn kỉa có một người con gái rất đẹp 
tên là Magandiya ; hai ông bà hy vọng sẽ tìm được một 
chàng rể xứng lứa vừa đôi cho con mình. 
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là về tết —g › 
Ngày nọ, Phật nhìn khắp thế gian, thấy vợ chồng người 
Bà-la-môn đã đủ cơ duyên, nên liển đến đó vào lúc họ 
đang cúng tế thần lửa. 









Người đàn ông nhìn thấy Phật thì rất hài lòng. ' 


Đau là ` In mới sa môn, 


chàng rể ( vào nhà ngồi nghỉ. ` 
mà ta mong \ Vợ chồng tôi chỉ đi #= Ñ 
muốn từ một chút pH” 2ó 
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Bấy giờ Phật ấn mạnh chân xuống đất để in rõ bàn chân 
mình, rồi đến ngỏi tại một địa điểm gần đó. 









Khi vợ chồng người này dẫn cô gái đến, người vợ trông 
thấy dấu chân Phật in trên nên đất thì nói lớn. 

/ Xem tướng dữ a ! ` &_ : 
LAI thấy sắc mà vn 6) /£È- 

















Đây là dấu chân 
của một người rất 
trong sạch, đã tận 
điệt mọi dục vọng 
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Nói xong, ông dẫn con gái mình đến bên Phật. | 


Thưa sa môn, 
tôi xin gả con gái 
tôi cho sa môn. Hãy 
hoàn tục để hưởng 
hạnh phúc lứa đôi 



















tr lÁ V( lÁÀ ¿0 cơ” ¿. ! | Ẫ “ai `, 
_—— 
Ta không thích & 
các dục lạc của 


N 


MP 
trần gian. Thân xác con _ 1 















đây ô trược, Ta không 
muốn sờ đến nó dù „ 
chỉ bằng chân +“ 


lZ^ 
h é \\ 












t 
Nghe Phật nói, 
hai vợ chồng Bà-la-rnôn 
đắc ngay quả A-la-hán. 
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Nhưng cô gái lại cho rằng mình bị xúc phạm. 


⁄fhông uêu là 
thì thôi, sao lại dám ¬ 
nói thân thể xinh À) 

của ta “đầu 6ö trược”. ¡ 

` Được lắm ! Hầu s4 










Thứ phi cho tiển đám nô 
lệ, bảo chúng đuổi Phật ra 
khỏi Kosambi. 





It lâu sau, vua (dena rước 
Magandiya về làm thứ phi. 
Người đẹp đe thi 
ông cho là ô trược, 
còn gã gánh phân thì 
ông khen là thanh cao. 
Rö ràng đầu óc ông 
không còn bình thường ! 
Hãy rời khỏi nơi đây. 















Ta sẽ rửa hận ! 
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——=— 
Km « 


NƯỚC . I ` 
Q) Bạch Thế Tôn, /⁄® Này A-nan, N ca 1n . 
Z'® Nếu ở đó 


người ta mắng nhiếc À_ Ta đị đâu 2 
chúng ta. Con muốn QC q người ta cũng 
rời khỏi nơi này \ đuổi xô thì Ta lại j 


Này A-nan, 


không nên nói như ` 
vậy. ơi nào có chuyện 
8 Bạch Thế Tôn, khó khăn thì Ta phải ở 

thì đến một thị trấn lại để đàn xếp cho ổn | 
khác nữa thoả. Nhưng ở đây ai „ 

„ mắng nhiếc Ta? 


đ› Bạch Thế Tôn, à, k9. 
mm. 
x (® Họ chỉ & 


ở đây ai cũng mắng nhiếc 
⁄ chửi mắng Ta ) 
Ỉ 








® Bạch Thế Tôn, 
đến một thị trấn 
khác 





















Những người nô lệ và 
tất cả mọi người %-- 7 ngày thôi. Tớ 
ngày thứ 8, họ sẽ 


xản yên... 


x“ 
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Tuy bị xua đuổi, nhưng mùa mưa năm 581, Phật vẫn đến 
Kosambi lắn nữa với ý định giáo hoá chư tăng và cũng để 
thuyết phục vua (ldena. Nhưng lẳn này Phật cũng không 
thành công. 


Tâu đại vương, 
có sa môn Gotama )_ 
đến thăm 


kN 


ta không có 
ở đây 










Nhà vua tỏ ra không tin tưởng vào giáo lý của Phật, nhất 
là khi nhìn thấy thị giả Sagata say rượu, ngã xỉu trước cổng 
thành Kosambil. 














Đã ái tu 
mà còn uống rượu ! 
Lại uống quá nhiễu 
để đến đôi bệ rạc 
như thế kia 


1. Xem tiền thân đức Phật, số 81. 
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Đông thời ngài cũng chắn ngán trước những cuộc tranh luận 
về tôn giáo giữa hoàng hậu Samavati và thử phi Magandiya. 


Hoàng hậu là tín đổ của Phật, còn thứ phi thì chống lại. 
Một hôm, thứ phi nói với vua (dena. 
IH|[ Tâu đại vương, 
ÍI hoàng hậu thường đứng 
| | nhìn sa môn Gotama qua 
|Ị|| cửa sổ cung thất 
của bà ta 
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Nhà vua tin lời thứ phi, sai người lấy gạch xây bít các cửa 
sổ ở cung thất của hoàng hậu. ⁄ tị 


Bít luôn ` 
cả cửa si) 
kia nữa 


—— 


Thứ phi lại phao tin rằng hoàng hậu đang tìm cách mưu 
sát nhà vua. Vua ra lệnh bắt hoàng hậu phải chịu một hình 
phạt thử thách”. 


se Được rồi ! 
x2 b Một mũi tên sẽ 
“` TỶ ..<% t t† ki, 
22 lÂx - cho mọi người biết 
,Ệ22\Á- ^ đâu là sự thật 


* 














VẾP bắn một mũi tên về phía hoàng hậu, nhưng mũi tên 
“đi lạc”. Thế là hoàng hậu được nhìn nhận là VÒ TỌI. 
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Một thời gian sau, hoảng hậu chết trong một cơn x hoŠ hoạn. 
Vua khám phá ra rằng chính thứ phí chủ mưu vụ này. 





Ông bắt tội thứ phi và những hoớềi có dự vào cuộc mưu 
sát k3 hậu. Ị 
l| Í| 
(“Xử Xử SA \llÌ 
X tất nh Hi z_= về: lÌ 
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Tuy vua (ldena 
không có thiện cảm 
với Giáo hội, nhưng 
các nữ nhân của vua 
lại rất quan tâm đến 
đạo Phật. Một ngày 
nọ, tại vườn thượng 
uyển, lúc vua dena 
đang ngủ, các cung |' 
phi đã lén nghe pháp | `- 
đo trưởng lão Pindola lÀ»~.. 
thuyết giảng. = 





Lát sau vua thức 
dậy, giận dữ, ra 
lệnh cho lính hầu 
ném kiến lửa vào 
tỷ kheo Pindola. 
Nhưng tỷ kheo đã 
bay lên không gian. 





—————————Ễ ỄỄễằ 
Lúc về già, vua (dena bớt gay gắt với Giáo hội, nhất là khi 
ông biết con trai ông (Thái tử Bodhi) đang hộ trì đạo Phật. 
Sau ngày Phật nhập Niết bàn, vua cho phép các phi tần 
được nghe pháp do trưởng lão A-nan thuyết giảng tại ngự 
viên ddaka. 
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18. Cái ghè nước ở Kosambi 


Tại tịnh xá Ghosita, sau khi đem ghè nước vào nhà 
vệ sinh và sử dụng không hết, một tỷ kheo đã mang 
ghè đó ra, đặt ở bên ngoài nhà vệ sinh tập thể mà 
không đổ hết phần nước còn sót lại. Điều này đã vi 
phạm phép vệ sinh chung. 

Khi bị khiển trách, ông cãi rằng : “Sự sơ ý này 
không phạm giới.” Nhưng hội đồng tăng chúng họp lại, 
ra quyết định đình chỉ sự tu tập của ông. Lệnh này bị 
địa phương Kosambi chống lại, thế là hình thành hai 
nhóm tỷ kheo chống đối nhau, cãi vã nhau và thậm chí 
có lúc đánh nhau, chỉ vì bên nào cũng “tự ái”. 


Những lời khuyến giáo của Phật chỉ làm ngưng 
việc ấu đả còn cuộc cãi vã thì vẫn còn. 
Bấy giờ Phật cắt lời mọi người : 

— Thôi đủ rồi ! Này các tỷ kheo, 07% 
không được đấu tranh, không được 2 *ấ: 
khẩu tranh, không được cạnh tranh, %- 
không được luận tranh gì nữa cả ! 

Trong số các tỷ kheo “nóng | “{ 
tánh” có một người dám cãi lại : = 

— Xin bậc Đạo sư hãy kham 
nhẫn và ngồi xuống đây, còn cuộc \. 
đấu tranh, khẩu tranh, cạnh tranh 
và luận tranh này là chuyện của 
chúng con. 


Phật không nói gì nữa, rời khỏi hội chúng ở Kosambi. 
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„II xem: 






XỶ 


Phật đi vào rừng ParileVVa, nhập hạ dưới một gốc cây. 





Tại đây Phật được voi chúa và khỉ chúa đến hẳu hạ. 
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Sau một thời gian chung sống với đàn voi, Phật hiểu được 
tiếng rống của voi chúa khi nó muốn kêu gọi cả đàn trở về. 











Có lần Phật thử rú lên tiếng rống của loài voi, và voi chúa 
hiểu được, nó đến quỷ dưới chân Phật như muốn nói “sẵn 
sàng làm theo lệnh Ngài”. 
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Mùa an cư kiết hạ đã hết, Phật từ giả hai con vật dễ 
thương, trở vẻ tịnh xá Kỳ Viên. 


X7 2%eI ự /xã/ 













Trong thời gian Phật nhập hạ ở rừng Parileyya thì ở tại Kosambi, 
các tỷ kheo vẫn còn cãi nhau khiến cho các cư sĩ chán nản, Họ 
không cung cấp lương thực, thuốc men cho táng chúng nữa. Hậu 
quả là cả hai nhóm tỷ kheo đêu lâm vào cảnh khó khăn, vì vậy... 


..Khi nghe tin Phật đã về tới Kỳ Viên, cả hai nhóm 
tỷ kheo đều cử đại diện đến, nhờ Phật đứng ra giảng hoà. 
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Đại diện của tỷ kheo bị đình chỉ, nói. 
Bạch Thế Tôn.“ 22 


nay tỷ kheo ấy đã 
nhận ra lỗi của 
mình rồi I 
















Phật nói với đại diện của các tỷ kheo đã ra lệnh đình chỉ. 


Nay thầy ấy 
⁄ đã nhận lỗi thì có nghĩa 


lệnh đình chỉ trước đâu của\ 
các thầu là ĐứNG. Vậy các j 
thâu nên phục hỏi chức š 


uị cho thâu ấu < 
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Chúng con 





xin làm thec —= = 
lời dạy của Chúng con 
Thế Tôn. xin làm theo 





lời dạy của 
Thế Tôn. 







— + 
\ 
` 













) k9 
_ \N\ “X~*ỳ 
l2 `. `S=—~X 
Œ đo, VÀ. : 
| “#4 À ` 
- S// ` NG 
ị ¬>" NÀY X27 / | `\ k N '_ 





Ề xk ` =- \ 
Thế là cả hai bên, không bên nào bị mất thể diện cả. Tuy 
nhiên sau đó, các tỷ kheo ở Kosambi vẫn tiếp tục tranh 
cãi. Và suốt 35 năm còn lại của đời mình, Phật không hề 
đến an cư mùa mưa tại Kosambi hay tại bất cứ nơi nào 
trong vương quốc Vamsa nữa. 
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19. Phật và người điền chủ Bà-Ia-môn 


Một buổi sáng trong năm 579 trước Tây lịch, Phật đến 
làng Elakala ở phía Nam của thành Vương Xá lúc người 
điền chủ Bharadvaja đang phân phối cơm sữa cho các 
nông dần. Phật im lặng xếp hàng như mọi người để xem 
mình có được bố thí hay không. 


F_MNNGNAs. ~ 
z“ Tôi cày và gieo. 
Sau khi xong việc, tôi 
/ mới ăn. Này sa môn, Ngài 
\_ cũng phải cây và gieo thì 
N Ngài mới được 7 
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`" J_.. Này Bà-la-môn, `. 
Ñ ( Ta cũng cày và cũng gieo. ` 
Rỏi khi Ta làm xong, 





Lư” Thưa sa môn, Ta So hạt giống R 
tay Ngài chỉ cầm bình ` PS, tín, cây cày là trí tuệ, `` 
„bát, chớ có cảm ách, X 


đôi bò là tỉnh tấn. Thành quả 


` lao động của ta là trạng thái 


X= là; bất diệt 
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Người Bà-la-môn liền dâng cho Phật một chén cơm sữa, | 
nhưng Phật từ chối. .. 


Một tặng vật ` 
nhận được nhờ "tài ăn 
nói” không đem lại Ẳ 


phước báu cho 
người bố thí 





Thế là người điền chủ đem đổ chén cơm sữa xuống con 
suối bên cạnh. ¬ 


Ta không thể 
ăn chén cơm đã bị 
từ chối mà cũng không 
thể đem tặng nó cho 


các nông dâ ”n 





Nhưng một 
thời gian sau, 
những hạt 
giống mà 
Phật gieo uào 
lòng người 
điền chủ 

đã nẩy mắm : 
ông trở thành 
một tỷ kheo. 
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20. Nạn đói trong năm 578 trước Tôy lịch 





cv 7 


° \ 
Năm 578 trước Tây lịch, Phật và vài đệ tử đến phía Nam 
của thành Xá Vệ để an cư mùa mưa. Năm đó vương quốc 
Kosala bị mất mủa, dân chúng đói khổ. 









Nhà vua phải phát phiếu khẩu phần cho dân. Vì vậy việc 
khất thực của các tỷ kheo gặp khó khăn. Nhiều vị lội bộ 
suốt buổi sáng và trở về với bình bát trống rỗng. 
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Lúc đó Mục-kiển-liên xin Phật cho mình mình dùng. lực thần 


Đông ĐÊM bo 20 BE Mục-kiển- liên, 
Bạch Thế Tôn, nếu làm vậy, biết bao sinh 
“ con muốn “đảo ngược lớp vật sống trong " hiêN đất 
đất mặt” để làm trỏi lên = 
Ö những gì mà con người 


có thể ăn được _ 
Này: , 


phải bị chết! _ bị chết ! 








Bạch Thế Tôn, ¬_ x⁄ Này Mục-kiển-liên, 


/, cho phép con “rút cơn đói không thể giết 

| ngắn quãng đường từ đây | chết các sa môn có đầy đủ 
\ tới xứ khác” để chư Tăng đức hạnh. Nạn đói là ác 

| đi nhanh đến đó k2 


quả mà một số người 
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May mắn thay ! Khi ấy có vài người buôn ngựa tử vùng 
Bắc Ân đến Xá Vệ, có đem theo nhiều thức ăn cho ngựa. 


Thưa tôn giả, 
ngày nảo tôn giả 
không khất thực được, 
hãy cứ đến đây 


Khi tôn giả A-nan đem món cám ngựa vẻ, Phật thản 
nhiên thọ thực. : z- 


: Một ngày 
không xa, tình hình 
sẽ tốt hơn 
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21. Phật và La-hồu-lqa 


La-hầu-la là người con duy nhất của Phật khi Ngài 
còn là Thái tử Tất-Đạt-Đa. Thái tử lên đường tìm đạo 
lúc La-hâầu-la ra đời được một ngày. 


Sau ngày thành đạo, Phật về thăm gia đình lúc 
Ngài 37 tuổi và La-hầu-la 8 tuổi. Trong địp đó, Phật bảo 
Xá-lgi-phất làm lễ xuất gia cho con mình. Kể từ đó La- 
hầu-la sống trong một thế giới toàn nam giới. Được Xá- 
lợi-phất và Phật dạy về thiển quán, La-hầu-la rất siêng 
năng học tập. 


Phật rất tin cẩn và 

có thiện cảm với sa di * 
La-hầu-la, nhưng 
không yêu thương 
nồng thắm như 
những “mối tình 
phụ tứ” ở ngoài L 
đời, Phật sợ rằng |z 
những mối dây | 
thân thiết có thể 
tạo nên nhiều mối 
khổ đau... 


La-hầu-la đã nhập 
Niết bàn trước Phật và 
trước cả mẹ của ngài là bà 
Da-du-đà-la. 










(Mời quý bạn xem quyền truyện tranh Thập đại đệ tử của Phật) 
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22. Phột vò nữ cư sĩ Visqkhda 


Visakha là người ở nước Anga, nằm về phía Đông của 
nước Ma-kiệt-đà. 

Lúc 15 tuổi, Visakha rất đẹp, thông minh và đoan 
trang, được một triệu phú cưới về cho con trai mình. 

Cuộc sống ở nhà chồng trong rmnấy năm đầu chưa 
êm đẹp : cha chồng của Visakha theo giáo phái thờ lửa. 
Một ngày kia, ông mời nhiều tu sĩ loã thể về nhà, rồi 
bảo Visakha ra đánh lễ “các A-la-hán”. 

Lúc mới nghe mấy tiếng A-la-hán, nàng dâu hăng 
hái bước ra, nhưng rồi nàng chạy ùa vào bên trong. Sau 
vụ hục hặc đó, cha chồng Visakha cho bà được phép 
thỉnh Phật về nhà. 

Một ngày nọ, sau ⁄ 
khi thọ thực, Phật  Al& 
thuyết pháp cho bà ⁄ | 








Visakha nghe ; cha 
chồng bà ngồi sau 
bức rèm, tò mò, 
cố nghe trộm. 
Nhưng khi nghe 
hết bài giảng, 
ông được chứng 
quả Dự lưu, và từ 
đó ông hết sức quý 
trọng nàng dâu. ` 

Bà Visakha là tín 
nữ lớn nhất của Phật. 







(Mới quý bạn xem bộ truyện tranh Thập đại đệ tử của Phật) 
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23. Phật trở về cố hương lần thứ ba 


Mùa hạn năm 57õ trước Tây lịch thật là khốc liệt. 
Cái nóng làm xơ xác các cánh đồng và cũng làm cho 
lòng người dễ “nóng lên”. Mực nước sông Rohini xuống 
rất thấp : nông dân của hai vương quốc Sakya và Koliya 
đều cố gắng dẫn nước vào ruộng mình càng nhiều càng 
tốt. Thế là hai bên gây gỗ, cãi vã, rồi đánh nhau bằng 
tay chân, bằng gậy gộc, giáo mác. Rồi quân đội được 
điều ra hai bên bờ sông. 


Giữa lúc cuộc chiến “vì nước” sắp sửa điễn ra thì 
Phật đến nơi. Trước mặt vua Mahanama của nước Sakya 
(là em chú bác của Thái tử Tất-Đạt-ĐÐa) và vua Suppa- 
buddha của nước Koliya (là nhạc phụ của Thái tử Tất- 
Đạt-Đa), Phật nói : 

— Thưa các đại vương, nếu chiến tranh xảy ra, thì 
bên nào cũng bị thiệt hại cả. Thưa nhị vị đại vương, 
nước dưới dòng sông kia và mạng sống con người, cái 
nào quý hơn ? 

Hai vị vua cùng đáp : 

— Sinh mạng con người quý hơn. 

— Vậy thì tại sao hai vương quốc không thoả thuận 
về việc phân chia số lượng nước sông mà dùng đỡ trong 
những ngày khô hạn, chờ mưa xuống ? 


Nghe lời Phật dạy, hai vị vua liền giảng hoà và 
dân chúng hai bên nối lại mối giao hảo như xưa. 


Bấy giờ vua Mahanama thỉnh Phật về kinh đô Ca- 
tỳ-la-vệ an cư mùa mưa. Phật im lặng nhận lời. 
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24. Phật thu phục quỷ Dạ Xoa Alavoka 


Một ngày trong năm ð74 trước Tây lịch, trong lúc 
Phật an cư mùa mưa tại thành Alavi thì một con quỷ 
Dạ Xoa tên là Alavaka xuất hiện. 

— Ông sa môn, hãy ra khỏi nhà tôi - Quỷ la lớn. 

— Tốt lắm ! —- Nói xong, Phật bước ra ngoài. 

Nhưng rồi Alavaka chạy theo, nói : 

— Ông sa môn, hãy vào nhà đi ! 

— Tốt lắm ! — Nói xong, Phật bước trở vô. 


Lần thứ hai, lần thứ ba, Alavaka bắt Phật ải ra, rồi 
đi vô. Đến. lần thứ tư, sư và nói : 
— Bây giờ, Như Lai 
không nghe lời đạo hữu 
nữa. Đạo hữu muốn làm “ 

gì Như Lai thì cứ làm. 

—. Ông sa môn, tôi 
sẽ hỏi ông một câu, nếu 
ông không trả lời được, 
tôi sẽ làm phân tán tâm 
ông, hoặc cắt xẻ tim ông, 
hoặc nắm chân ông ném 
qua bên kia sông Hằng. 

— Trên thế gian " 
này, Như Lai không thấy  ./Z: 
ai có thể làm được các - 
việc rà đạo hữu vừa nói. 
Nhưng, đạo hữu muốn hỏi Như Lai về điều gì ? 

— Đây, ông hãy lắng nghe ! 
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® 1.Vật sở hữu quý nhất của con người là gì ? 
2. Điêu gì, nếu thực hành đúng, sẽ đem lại hạnh phúc ? 
3. Hương uị nào ngọt ngào hơn tất cả ? 
4.Sống như thế nào là cao thượng nhất ? 


Đức Phật chậm rãi trả lời : 

— Niềm vui là vật sở hữu quý nhất của con người. 

— Giáo pháp, nếu thực hành tốt, sẽ đem lại hạnh phúc. 
— Sự chân thật là hương vị ngọt ngào nhất. 

— Sống với trí tuệ là cao thượng nhất. 


® ö Làm sao để oượt qua trận thuỷ tri ? 
6. Làm sao uượt qua trùng dương ? 
7.Làm cách nào chế ngự được phiên não ? 
8. Tự thanh lọc bằng cách nào ? 


— Vượt qua trận thuỷ tai nhờ niềm tỉn. 

— Nhờ đức kiên trì, sẽ vượt được trùng dương. 
— Chế ngự phiển não bằng cách tỉnh tấn. 

— Tự thanh lọc bằng trí tuệ. 


® 9. Thònh đạt trí tuệ bằng cách nào ? 
10. Làm sao mưu tìm sự nghiệp ? 
11. Thành đạt danh uọng bằng cách nào ? 
13. Cái gì làm cho tình bằng hữu trở nên khắng khít. 
13. Tù thế gian này sang thế gian khác, làm sao tránh 
khỏi phiền não ? 


— Người kiên trì, có niềm tin sáng suốt, sẽ thành đạt 
trí tuệ nhờ nghe giáo pháp của bậc Đại giác. 

— Người làm các công việc thích đáng một cách 
kiên trì, cần mẫn, sẽ tạo được sự nghiệp. 

— Nhờ sự chân thật mà thành đạt danh vọng. 
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— Sự quảng đại, khoan dung làm cho tình bằng 
hữu trở nên khắng khít. 


— Người cư sĩ thành thật, có được 4 phẩm hạnh : 
chân thật, giới đức, can đảm và khoan dung sẽ không 
phiền não sau khi qua đời. 


Trả lời đến đây, Phật nói với Alavaka : 


— Này Alavaka, đạo hữu hãy đi hỏi các vị sa môn 
và các Bà-la-môn, xem họ nói có gì quý báu, cao thượng 
hơn sự chân thật, sự tự kiểm soát, sự quảng đại uà sự 
nhẫn nại không ? 

— Bạch Thế Tôn, bây giờ con đã hiểu rõ các bí 
quyết để mưu câu an lạc trong tương lai rồi, nên con 
không cần đi hỏi ai nữa. Hôm nay, Thế Tôn quang lâm 
đến Alavi chính vì sự an lành của con. Con đã hiểu rằng 
của bố thí sẽ đem lại quả lành. 


Từ nay, con sẽ đi khắp nơi — từ làng này sang làng 
khác, từ kinh thành này đến kinh thành khác - để tán 
dương công đức của Thế Tôn. 


Bài này trích trong quyển Đức Phật ouà Phật Pháp, 
trang 197 (giản lược). 
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25. Phước điền y 


Một ngày trong năm 570 trước Tây lịch, Phật và 
tôn giả A-nan đứng trên đổi nhìn xuống phía dưới. 

— Này A-nan, các thửa ruộng nằm kế cận nhau, 
trông rất đẹp với màu xanh của mạ và màu vàng của 
lúa chín. Có nên may áo cà sa theo kiểu “các thửa 
ruộng” không ? 

— Bạch Thế Tôn, mỗi tỷ kheo chân chánh là một 
thừa ruộng tốt. Ai cúng dường uà học hỏi nơi uị tỷ kheo 
đó, là đã gieo xong các hạt giống phước đức, chỉ chờ 
ngày gặt phước báu (như người nông dân đã gieo thóc 
trên các thửa ruộng, chỉ chờ ngày gặt lúa tốt). Con sẽ 
may một kiểu áo cà sa ghép từ nhiều mảnh vải nhỏ, để 
chiếc áo gợi lại hình ảnh các thửa ruộng. 


Kể từ đó kiểu áo cà sa phước điển y (áo ruộng 
phước) ra đời. 
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2ó. Phật và tôn giỏ A-nơn 


Lúc tôn giả A-nan được sinh ra, trong nhà có nhiều 
chuyện vui vẻ, cho nên ông được đặt tên là Ananda!. 


Lớn lên, A-nan xuất gia cùng một lượt với 5 thanh 
niên hoàng tộc và người thợ cắt tóc. Sau ngày xuất gia, 
A-nan dành trọn thời giờ vào việc tu học. Khi Phật 
5ð tuổi, A-nan trở thành thị giả của Phật cho tới ngày 
Phật nhập Niết bàn. 

Trong suốt 25 năm đó, Á-nan hầu hạ, săn sóc người 


anh chú bác °, mà cũng là bậc Đạo sư của mình, một 
cách chu đáo. 


Trí nhớ của ông A-nan thật tuyệt vời ! Trí nhớ đó 
có thể ví như “một cái máy ghi 

âm thật tốt” Hễ ngài đã x4 
nghe là ngài nhớ luôn, 
tựa như máy ghi âm “đã 
thu rồi !” 

Các kinh Phật mà 
chúng ta có, chính là do 
tôn giả A-nan “đọc lại” (- 
trong hội nghị kết tập kinh Ý: 
điển lần thứ nhất, rồi từ đó 
lưu truyền tới bây giờ... 







(Mời quý bạn xem bộ truyện tranh Thập đại đệ tử của Phật) 


l. Ananda (viết rút gọn là A-nan) dịch nghĩa, là khánh hỷ, hoan hỷ. 

2. Xem bảng gia phả của Thái tử Tất-Đạt-Đa, ở trang 194 ta thấy : 
A-nan là con của ông Amitodana, còn Thái tử là con của ông Suddhodana ; 
Amitodana là em ruật của SÄuddhodana. 
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27. Phật và tướng cướp Angulimdla 


Năm 569 trước Tây lịch, trong nước Kosala xuất 
hiện một tướng cướp có tài xuất quỷ nhập thần ; anh ta 
đeo ở cổ một vòng hoa làm băng ngón tay người. 


Thuở nhỏ, chàng trai đó tên là Ahimsaka (ké nô 
tội), con của vị quốc sư trong nước Kosala. Người thanh 
niên này được cha cho đi học tại Takkasila và trở thành 
một đệ tử lỗi lạc của vị giáo sư tại đó. Nhưng tiếc thay ! 
Bạn bè ganh ty, giềm pha với ông thầy rằng “Ahimsaku 
đã có những mối quan hệ quá thân mật uới phu nhân 
của thầy ”. 

Ông thầy nảy ra ý định sát hại 
N_ Ahimsaka nên ép buộc chàng 
phải đem về đủ 1000 ngón tay 
. út ở bàn tay mặt thì mới cho 
học tiếp. Thế là Ahimsaka 
bỗng trở thành tướng 
cướp. Anh ta cất giữ các 
ngón tay của nạn nhân 
trên một cành cây, nhưng 
khi thấy bầy kên kên kéo 
tới thì bèn choàng vào cổ. 
Do đó anh ta có tên là 
Angulimala (oòng hoa kết 
bằng ngón tay người). Một 
sáng kia, Phật đắp y, cằm 
bát đi vào thành Xá Vệ khất 
thực. Sau khi thọ trai xong, 
Ngài quay về trên con đường có 
sào huyệt của tên cướp. 
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In NT... Ớn ẴẶằẶhƯư TT. 

¡ Những người chăn bỏ, những người làm ruộng thấy vậy, 

¡ chạy đến khuyên can. 

mm. ` NNGG- 

l Bạch Thế Tôn, ¬ Ở trong đó` 
Ngài chớ có đi ngang ) ( có tướng cướp \ 

` qua đoạn đường đó ⁄ \ 















—— ---- 
Nhưng Phật vẫn tiến bước... ...c Ý Ẳ 
Gan thật ‡ Dù cho có 

40 người ào đâu, ta cũng 
Uét sạch, huống hô chỉ có 
một ông già nà mội cái bình 
bát. Ha ha ! Một lát nữa 
thôi, ta sẽ có đủ ˆ œ 
1000 ngón tau 
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Phật dùng lực thắn thông 
làm như Ngài vẫn bước 

bình thường, nhưng tướng 
cướp không thể nào 


đuối kịp 

Lạ thật ! 
Ta từng chạu nhanh 
hơn uoi, hơn ngựa uà 
cả nai nửa. Thế nhưng tại 


sao hôm nau ta không 
“ Z“N. thể đuổi kịp õng 
ị già nàu 2 
À 
















Thế là Angulimala đeo 
cung tên vào người, cảm 
kiếm và khiên, bước ra 
khỏi chỗ núp, đi theo Phật. 








Sa môn Ị : Này Angulimala ! 
Hãy dừng lại ! // Tạ đã dừng lại từ lâu ` 
hà. rồi. Chỉ có ngươi là 
chưa dừng đó thôi 
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==_ 

Ông đã dừng lại ⁄ Ta đã dừng lại, ` 
từ lâu rồi ư ? Nhưng kìa ! nào đao, nào kiếm, 
Chân ông vẫn hước đều. j| nào cung tên. Còn ngưởi, 

Vậy ông dừng cái gì 2 ngươi vẫn chưa đừng / 
những thứđó ⁄ 
















Chỉ trong một chớp mắt, thiện nghiệp ngày xưa trở về, 
Angulimala biết rằng người đang đứng trước mặt mình là 
một vị Phật. Anh ta vứt khí giới xuống vực sâu, đảnh lễ 
rồi quỳ xuống dưới chân Phật, xin quu u ngau tại chỗ đó!', 


' 
À 











1. Cùng giống với trường hợp của nhóm ông Kiểu-trẳn-như, Phật chỉ nói 
một câu : “Hãy đến đây, tỷ kheo” là lễ quy y của Ahimsaka coi như đã xong. 
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XS) VU "| Mấy ngày sau, một đám 
.../ 5, đông dân chúng tụ họp 

“ trước cửa hoàng cung của 

vua Ba-tư-nặc. 











' 'Ệ Z _ v 
j#\⁄ Tâu đại vương, ŠÍ 
: ân đây xuất hiện \ Bi 









Một lát sau Phật và tỷ kheo 
Angulimala cùng đi về tịnh 
xá Kỳ Viên. 








người rồi. Xin đại 

vương hãy ra tay 

X-  trưhăn 
SỐ 


















Sáng hôm sau, vua Ba-tư-nặc cùng với 500 lính ky binh 
kéo đến tịnh xá Kỳ Viên. Vua đi bộ vào đó, đảnh lễ Phật. 
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Nếu Angulimala 

đã xuất gia và đang giữ 

đầy đủ giới hạnh của một 
tỷ kheo thì đại vương 





Thưa đại vương, 
\, ngài sắp đi đánh 
nước nào vậy 2 





/ nghĩ thế nào 2 Con 
= sẽ đến 
2e _N Ỷ đảnh lễ 
Ni ` đNỂỐ ` ` Angulimala 
*%; t = `: “ T 


cˆ Bạch Thế Tôn, x⁄¿ — Ì / " 
¡ con đi trừ khử tướng <4 4 | 1N, 
,. cướp Angulimala 


7 
| 
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BI TT hư — XS 


=———— NMong tôn giả 
— Thưa tôn giả, ` Gagga Mantaliputta ` N 
( phụ thân và phụ mẫu ) Ven hoan hỷ, trắm sẽ 
.Ỏ của tôn giả thuộc / kc~ dường y phục, 


dòng họ nào ? ._ ẩm thực, y dược „ 
À cho tồn BÉ SG IỆn F nem 















z7 Tâu đại K—=N, Ì tp (ý 7” 
£đ cha của bản tăng NN Đa tạ 
thuộc dòng họ Gagøa, ) (NV đại vương, 
` mẹ thuộc dòng họ Á À\Ì bắn tăng đã có 


Mantall. VI đủ cả rồi 





Trước khi ra về, vua Ba-tư-nặc đến đảnh lễ Phật, cung 
kính nói. 


nh N. ẾO 


“thật vi điệu thay ! Đối với ` W HÀ 
một người không thể nhiếp l 
phục với gậy và kiếm, mà 
Thế Tôn đã nhiếp vn, 
›_ được với không gây, 
không kiểm ! 
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Một sáng 
nọ, trong 
khi đang đi 
khất thực, 
tỷ kheo 
Angulimala 
trông thấy 
một người 
đàn bà 
đang sinh 
nở khó, 
bèn trở về 
tịnh xá, 
thuật lại 
cho Phật 
nghe. 


Bạch Thế Tôn, 
thật là tội nghiệp cho 
người đàn bà đó 



























thây hãy trở lại đó 
nói như vây : Nàu chị, 
từ khi tôi sanh trở lại trong 
hàng ngũ thánh chúng, tôi không 
hê làm hại bất cứ một loài hữu 
tình nào. Mong rằng những lời 
nói chân thật nàu giúp chị 
sanh nở an toàn 
















... làm y ` lời Phật dạy và người đàn | bà đó 
sanh nở an toàn. Sau đó, Angulimala tỉnh cần tu học vả 
chứng được quả A-la-hán. 
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tụocliqcRsdGGghitEcuioECECEE.“-scEEk- toán cz 
Ngày nọ, Angulimala vào thành Xá Vệ khất thực, một số 
người nhận ra đây là tướng cướp khét tiếng ngày xưa thì 
liễn ném đá, nêm đất vào ông. 

















¬ \ợ \.”?,, 

Rồi ông lại bị đánh bằng gậy, áo quần bị xé rách, bình 
bát bị đập bể. Tay ôm đầu đẩy máu, ông chạy nhanh về, 
quỳ xuống đưới chân Phật. 
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Không đợi cho Ahimsaka nói trước một lời nào, Phật dịu | 
dàng lên tiếng. | 
















Häu kham nhẫn ! Nàu ¬ 
Angulimala ! Hãu kham nhẫn ! `. Ứ| 
Con đang gật hái trong hiện tại F 

những quả báo của các ác nghiệp "ấn 
mà đáng lẽ con phải nằm sâu ; 
trong địa ngục nhiều năm. l[ 
ị 






Hồ, nhiều trăm, nhiều 
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Từ đó tỷ kheo Angulimala vào rừng sống độc cư cho đến 
lúc mệnh chung. 
H.n Tên ta vô hại, trước ta sát hại 
1 HT) Nay Äượ c chánh danh, vì chẳna hại ai 
Trước ta được tên Anquliimala 
Bị nước thác cuốn, ta auy y Phật”. 
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28. Phật và nhà trí thức Upoli 


Một hôm loä thể Dighatapassi ghé vào thăm Phật 
tại  lalanda. Sau một lúc đàm đạo, Phật hỏi : 

— Hiển giả, trong 3 thứ : thân tội, khẩu tội và ý tội, 
tội nào nặng nhất. 

— Thưa sa môn, theo sư phụ tôi thì thân tội là nặng 
hơn cả. Còn đối với sa môn thì thế nào ? 

— Theo Ta, tội ở ú là nặng nhất trong 3 tội do thân, 
khẩu, ú qâu ra. 

— Thưa sa môn, như vậy là hai bên có sự khác 
biệt. Sa môn có thể nhắc lại câu trả lời vừa rồi ĐNG 3 
LẦN” không 2 

Chủ nhà liên chiều ý khách. 

Tapassi rất vui mừng, vội vàng từ giã Phật và đi 
nhanh về tịnh thất. Bấy giờ giáo chủ của phải loã thể là 
ông Nigantha Nataputta đang ngồi đàm đạo với nhiều 
gia chủ, trong đó có ông (lpali. (lpali là một triệu phú 
và là một nhà đại trí thức ở phía Bắc nước Ma-kiệt-đà. 
Ông đang giúp đỡ phái loã thể vẻ tiền bạc, nhưng chưa 
quy y với ai cả. 

— Này Tapassi, giữa trưa nóng nực như thế này 
mà ông đi đâu vậy 2 - Giáo chủ hỏi. 

— Thưa sư phụ, con từ chỗ ở của sa môn Gotama 


+ 


ve, 


(*) Ông Tapassi yêu câu như vậy là để được chắc chắn rằng sau này 
Phật sẽ “không đính chánh” về câu nói ấy. 
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Tiếp đó Tapassi thuật lại đây đủ mọi chỉ tiết trong 
cuộc đàm luận giữa ông và Phật. Nghe xecng, giáo chủ 
cười lớn : 

— Sa môn Gotama đã lầm lẫn một cách tệ hại. Tội 
do ý và do lời nói không thể nào nặng bằng tội do thân 
gây ra. 

(pali lên tiếng : 

— Thưa tôn giả, tôi xin đi gặp sa môn Gotama để 
chỉ cho ông ấy thấy chỗ lầm lẫn đó. 

— Phải lắm ! Gia chủ hãy đi luận chiến với sa môn 
Gotama đi ! Chỉ có 3 người có thể luận chiến với ông 
ấy thôi. Đó là gia chủ, Tapassi và Ta. - Giáo chủ nói. 

Tapassi can ngăn : 

— Thưa sư phụ, sa môn Gotama là một huyễn sư, 
ông ta sẽ dùng huyễn thuật lôi cuốn người đối thoại. 
Con không muốn gia chủ pali đi. 

— Này Tapassi, sẽ không có chuyện gia chủ (lpali 
trở thành đệ tử của sa môn Gotama. Chỉ có thể có 
chuyện sa môn Gotama trở thành đệ tử của (lpali mà 
thôi. Hãy đi mau đi, dpali ! 


+ 
* + 


Tại tỉnh xá ở Nalanda, Phật đón tiếp tlpali rất niềm 
nở. Sau những lời xã giao thường lệ, hai bên bắt đầu đi 
vào vấn đề. Phật hỏi : 


— 1. Này gia chủ, có một người Nigantha bị bệnh, 
từ chối nước lạnh, chỉ uống nước nóng như trước đâu. 
Vì không uống nước lạnh để bệnh được thuyên giảm, 
ông ấy mệnh chung. Này gia chủ, trong trường hợp 
này, theo tôn giả Nigantha Nataputta thì người ấy tái 
sanh vào nơi nào 2 
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— Thưa sa môn, có hàng chư thiên tên là Manosatta 
(Ý Trước thiên). Người bệnh đó sẽ tái sanh vào chỗ Ý 
Trước thiên,* vì rằng người ấy đã chấp trước ý. 

Phật hỏi tiếp : 

— 2. Ta được biết giáo phái loã thể có trì giới 
không sát sanh. Vì vậy khi đi trên đường, các vị có cố 
gắng không đạp lên các côn trùng. Nhưng nếu có một 
người vì VÔ Ý, VÔ TÌNH mà dẫm phải, thì người đó có 
phạm tội không ? 

— Thưa sa môn, nếu KHÔNG CỔ Ý thì không phạm tội. 

— 3. Hay lắm ! Nhưng nếu người ấy CỔ Ý ĐẠP 
CHẾT côn trùng, thì người đó có phạm tội không 2 


(pali đáp, vẻ mặt nghiêm trọng : 

— Thưa sa môn, trong trường hợp này, hảnh động 
đó, là MỘT TRỌNG TỘI. 

— 4. Này gia chủ, theo Nigantha Nataputta, ý thức 
ấy thuộc về loại gì ? 

— Thưa sa môn, thuộc về Ý, 

Phật mïm cười, nỏi : 

— Vậy thì giáo chủ Nigantha Nataputta đã công 
nhận Ý TỘI lớn hơn thân tội rồi !** 

(pali lặng thỉnh hồi lâu. Một lát sau Phật hỏi tiếp : 

— 5. Gia chủ nghĩ thế nào ? Thành Nalanda này có 
phôn thịnh không 2 Dân cư có đông đúc không ? 


(*) Ý trước thiên : Côi trời chấp giữ tư tường cổ hữu, khỏng xả bỏ 
được. Vì tuỳ thuận theo thế gian mà đức Phật hỏi như vậy, chở thật ra cõi 
đó ở ngay trong lòng của mỗi người. Như vậy có thể nói Ý trước thiên là 
cöi lòng của người chấp giữ cái có (như chấp bản ngã là cái của ta, là cái 
thật có, hay nói nôm na là linh hỏn bất tử). 

(**) Người ta thường nghĩ rằng một tội lỗi chưa phát triển ra thành 
hành động là không có tội, nhưng thật ra, chính ý thức dẫn dắt cho hành 
động của chúng ta. Do đó, để không có hành vi tội ác thì trước hết, lòng 
phải không nghĩ đến việc làm ác. Nếu ý thức tội ác cảng tỉnh vi, thì 
những tội ác phát sinh càng lớn. 
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— Thưa sa môn, có. 

— Giả sử có một người đi đến đây, đưa cao thanh 
bảo kiếm, nói lớn : “Với uật nàu, ta sẽ làm cho toàn 
thể dân chùng ở đâu phải chết hết trong uòng một sát 
na”. Gia chủ thử nghĩ xem, người đó có làm nổi việc đó 
không 2 

— Thưa sa môn, dầu có đến 10 người, 20, 30, 40 
người như thế, họ cũng không làm nổi việc đó, huống 
hô gì chỉ có một người. 

— 6. Nhưng nếu có một sa môn hay một Bà-la-môn 
đến đây. Ông ấy có thần thông lực, có tâm tự tại* với 
một lòng sân hận. Ông ấy nói : “Ta sẽ làm cho Nalanda 
trở thành một đống gạch uụn”. Gia chủ nghĩ thế nào 2 
Người đó có làm được việc đó không 2 

— Thưa sa môn, dẫu có đến 10 Nalanda, 20, 30, 40 
Nalanda như thế này, vị ấy cũng làm được, huống hồ gì 
chỉ có một Nalanda. 


— ï. Này gia chủ, ông có nghe các vùng đất 
Dandaka, Kalinga, Mejjha, Matanga đã trở lại thành 
rừng”** như trước không 2 

— Thưa sa môn, tôi có nghe nói các vùng đất ấy 
trở thành rừng như trước vì tâm sân hận của các vị 
ẩn sĩ. 


(*) Tâm tự tại : Người tu thiền định, đã chứng đắc được côi thiển thứ 
tư (tứ thiên), trong lúc thiển định có thể rỏ biết sự việc đang xảy ra trong 
một khu vực rộng lớn. Để tạm so sánh, chúng ta có thể hiểu người có 
thân thông lực, có tâm tự tại, là người có tài trí như Khổng Minh thời Tam 
Quốc vậy. Một người như thế nếu mang lòng sân hận thì thật là nguy 
hiểm cho xã hội. 

(**) Vào thời cổ, để hình thành được một xóm làng, phải trải qua 
công sức của nhiều người, nhiều thế hệ. Các ẩn sĩ vì mang lỏng sân hận 
nên kình chống nhau quyết liệt, làm cho cư đân nơi đó không thể an cư 
lạc nghiệp, phải bỏ làng mạc ra đi, đến đổi không cỏn một người nảo sinh 
sống nên xóm làng lại trở thành rừng. 
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Trả lời xong câu này, (lpali nhìn Phật rồi nói tiếp, 
lời lẽ nghiêm trang và giọng nói rö rằng : 

— Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay ! Như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống ; như đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để cho những người có 
mắt nhìn được mọi vật. Ngay từ thí dụ đầu tiên, con đã 
hiểu vấn để, tuy nhiên con vẫn lặng yên để mong được 
Thế Tôn đưa ra nhiều thí dụ khác... Giờ đây con xin 
quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tăng. 

— Này gia chủ, hãy suy nghĩ cho chín chắn. Đã từ 
lâu, gia đình ông như là giếng nước mưa nguồn của các 
người Nigantha... 

— Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại đạo được con làrn 
đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố : “Gia chủ (ipali 
đã trở thành đệ tử của chúng tôi”. Ähưng Thế Tôn lại 
nói với con : “Nàu gia chủ, hầu suu nghĩ cho chín 
chắn”. Bạch Thế Tôn, lần thứ hai, con xin Thế Tôn cho 


con quy y... 


* 
t+* « 


Khi về tới nhà, (Ipali đặn người gác cửa : 

— Từ nay trở đi, ta không tiếp các nam Nigantha, 
các nữ Nigantha. Nhưng nhà ta sẽ mở rộng cửa chào 
đón các Tỷ kheo, các Tỷ kheo ni, các nam cư sĩ, các 
nữ cư sĩ. 

— Thưa chủ, con đã hiểu. 

Sau khi nghe được “tin động trời” đó, loãä thể 
Tapassi đến nhà (pali và bị người gác cửa chận lại. 

— Thưa tôn giả, gia chủ Tapassi đả là đệ tử của sa 
môn Gotama. Nếu tôn giả cần thức ăn, hãy đứng đây, 
sẽ có người đem ra. - Người gác cửa nói. 

— Ta không cản thức ăn. - Tapassi đáp cộc lốc. 
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Nói xong, Tapassi quày quả về báo tin cho Nigantha 
Nataputta. Hai người tức tốc tới nhà (Ipali. Chủ nhà cho 
người gác cửa ra mời khách. Vừa ngồi xuống ghế, giáo 
chủ rây (lpali : 

— Nâầy gia chủ, ông thật là điên. Sau khi đi luận 
chiến với sa môn Gotama, ông trở vẻ bị trói buộc trong 
lưới lớn luận nghị ; ví như người đi với hai con mắt, đi 
về với hai con mắt bị khoét. Ông đã bị huyễn thuật của 
sa môn Gotama lôi cuốn rồi. 


dpali bình tĩnh đáp : 

— Thưa tôn giả, nếu bà con dòng họ của tôi được 
huyễn thuật này lôi cuốn thì thật là an lạc, hạnh phúc 
lâu dài cho họ. Nếu tất cả các người Sát-đế-ly được 
huyễn thuật này lôi cuốn thì thật là an lạc và hạnh 
phúc lâu dài cho tất cả các vị Sát-đế-ly. Tôi xin nêu ra 
một ví dụ : 


“Thuở xưa, một người Bà-la-môn già kia có người 
Uợ rất trẻ, đang mang thai. Ngàu nọ, cô ta nói : 

— lNàu ông. hãu đi mua một con khi nhỏ để nó 
cùng chơi đùa uới con ta. 


Khi người chỗng đem con khỉ uề nhà, cô uợ nói : 


— Nàu ông, tôi muốn con khi được nhuộm màu 
0uàng, được khéo đập, khéo ủi chung quanh uà cả hai 
phía được làm cho mềm dịu. 


Người chông đem con khỉ tới một người thợ nhuộm 
uà nhắc lại những lời uợ ông ta căn đặn. Người thợ 
nhuộm tròn xoe đôi mắt, nhìn ông già một lúc rồi nói : 

— Thưa chủ, con khỉ nàu có thể nhuộm được, 
nhưng không đập được, không ủi được uà cũng không 
có thể làm cho mềm dịu”. 
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Nói tới đây, (lpali liển nhìn thẳng vào mặt giáo chủ, 
nói : 

— Thưa tôn giả, cũng giống như con khỉ kia, lý 
thuyết của những người Nigantha có thể ăn nhuộm đối 
với những người ngu si, chớ không thể ăn nhuộm với 
những người có trí. Thưa tôn giả, tôi xin kể tiếp câu 
chuyện : 


“Rồi một thời gian sau, người chông già đến trao 
một cặp áo mới cho người thợ nhuộm. Người thợ 
nhuộm nói : 

— Thưa chủ, cặp áo nàu có thể nhuộm được, có 
thể đập, có thể ủi uà cũng có thể làm “mêm dịu”. 


Đến đây, (lpali nhấn mạnh với giáo chủ : 

— Thưa tôn giả, cũng vậy, lý thuyết của Thế Tôn 
có thể ăn nhuộm đối với người có trí, chớ không phải 
đối với người ngu si... 
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29. Phật và cô Sundry 





Sau khi tướng cướp Angulimala trở thành tỷ kheo thì uy 
tín của Phật tăng cao, các ngoại đạo bản bạc với nhau. 


va  NNNG..ˆ 
rZ Từ khi S§/Ðốn “% Z Tôicó NV 


( Gotama xuất hiện, ) ⁄ cách : bọn ta ` 
lợi lạc rời bỏ chúng ta. , \ 
` Lâm sao bây giờ 2 ⁄⁄ 










\ 
X 


tới đây Là 
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HỒM SAU, cô gái tuyệt sắc đến. 


Py ¬,  nuấ — Sundary, `, . 
/ Á Ả à> 
(, Ñ "P ta có chuyện ) toa 


Đề khuảg tới con Tế 





` 


sẵn sếng ) 








“ Lại đây, ` 
Ô ta nói nhỏ } ZZ< 
/ 
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Từ hôm đó trở đi, cô gái thường đem theo bên mình nào 
là hoa tươi, dầu thơm, hương liệu, long não... Mỗi chiều, 
cô thường nhìn về phía tịnh xá Kỷ Viên với dáng điệu như 
sắp đi tới đó. 





Sundary nghỉ đêm tại một xóm ngoại đạo và sáng hôm 


sau trở về thành phố. = 
Đêm qua », 
ô từ F~ tôi ngủ trong ` 


/ 5Ÿ Hương phòng, ⁄ 
à: #Ÿ của sa môn ¿ 
À 3 ⁄ SH .x 
S3» _—~"xÑ 









QGotama 
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Vài hôm sau, Sundary bỗng nhiên mất tích. Các ngoại đạo 
làm ầm lên, kéo nhau vào gặp vua Ba-tư-nặc. Vua hỏi 





Tâu đại vương, 
cách đây mấy ngày, 
cô ấy có tới thăm sa môn 
Gotama, đến nay chưa thấy 
về. Sau đó xảy ra chuyện 
gì thì chúng tôi 
khöng rõ 






Các tôn giả 
có nghỉ ngờ 
gì không 2 

J 























Vua sai người đi tìm cô gái. Vua Ba-tư-nặc cho đặt xác 
Các ngoại đạo xin tháp nạn nhân trên tấm vải, sai 
tùng theo. Tại vườn Kỳ người khiêng đến nghĩa 
Viên, những người ngoại trang, sắp xếp người canh 
đạo dễ dàng tìm thấy xác giữ. Trong lúc đó, những 
người ngoại đạo toả ra khắp 
hưa đại vương. | nơi, nhục mạ các tỷ kheo. 
›/ người của sa môn 
Gotama đã giết chết 
Sundary rồi vứt xác Á, 





Dân chúng hãy 
tới nghĩa trang xem 
việc làm của các đệ 
tử của sa môn xẾ 
Gotama 
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Các tỷ kheo buỏn bã, vào tường thuật mọi d 
Phật nghe. Ngài vằn thản nhiên dặn dò cá 


Vào 4ia ngụ; 
tỷ kheo, hãy đi những người nào nói dối. 
đi và nói với mọi Cùng người nào 
người như vây : chối việc mình làm. 


T x Cả hai như kả hành vi xấu, 


Thần chết mang ải sinh cõi Âm”. 









Về phân vua Ba-tư-nặc, tuy đã được nghe báo cáo đẩy đủ 

về cái chết của cô gái, nhưng ngài vẫn chưa đưa ra một 
kết luận nào. Ngài cho người đi điều tra thêm. 

Ỉ 3: _ 

















Có một cái gì 
không ốn trong câu 
chuijện này 2 





—_—_— 


* Tiền thân đức Phật số 285 (GS Trắn Tuấn Mãn), 
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Trong khi đỏ “bọn sát thủ” đang thi nhau cạn chén... ăn 
` Rượu vào thì lờira. 
P si ˆ. - 
; <6 Ta ! Hà ! Chính cú ( Câm ngay ! ` ¬ S 
đập của mi đã giết chết | Muốn chết Ì Ø2 ca 
\ con bé. Giỡ này mi 4y ) Ñ hả 2 Ỷ ^¬w 
\. rượu hay là uống.. N : —=-Ứ tt CÀ; 









Các thám tử của nhà vua đã nghe được, chạy ào đến, bắt 
cả bọn đem về hoàng cung. ' 280) = 
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Z1. Có phải 
Am đã 2 
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.c Các sac 
xa thuê tÔÏ 
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X. Hãy đi h 


Kế minh cho. ^ 
s: Xe heo 
= 


r8 






Ú, 
tem. 
\ »: 





LẺ ¬ 

3 
=`È 
. AI ầ 


Nghe đây I 

; Hãy lắng nghe đây I N 
Hi Cô Sundary muốn bồi lọ giáo hội 
[ của sa môn Gotama, và các ngoại 
` đạo thuê chúng tôi giết chết 
` cô ta để để tội cho 
các tỷ kheo 





la› 
Những lời thanh: minh của các sát thủ được mọi người 
chấp nhận. Từ đó, uy tín của Phật càng ngày càng lan 
toả, lan toả ra mãi.. 
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30. Phội và cô Cincd 





Ở Xá Vệ có một cô gái đẹp tuyệt trần, Đó là Cinca. Một 

hôm cô đến chỗ tu hành của các ngoại đạo, đảnh lễ họ 

rồi đứng yên. Họ không nói gì với cô cả. 

⁄@ Này con, 

ụ, con có lỗi (con có biết sa môn ` 
: ¡_ Gotama đã làm hại 

\ chúng ta tới mức / 


sò, nào An Ẵx 
m cho 


An HA Z7 9 Phải là 
f2 Z2 Í sa môn Gotama bị \ 
Ỷ KÁ — 









_ : 


.§ giúp gì cho các 
sưphụ 


—Y 






NỘ _ ô nhục trước mặt 
› ` mọi người 






NX 





“ Nhưng con có thể Ậ 
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Kể tử hôm đó, mỗi lắn dân chúng ở Xá Vệ nghe pháp 
xong, từ Kỳ Viên kéo nhau ra về thì Cinca khoác chiếc y 
màu đỏ, tay cắm vòng hoa, đi ngược về phía Kỳ Viên. 
- SG 
Các vị có », 


Cô đi đâu \ / Độ... 
vào giờ này 2 = quan gì đến 
việc tôi đi, tôi /j __ /@Ö @ @⁄3@ 
„. 


Ì bị ` 
1 MỆ L8 R⁄⁄ Ï 
x.Ằ.¬ ¬< , 
/ X rÃ ⁄ 
*v Ị ; ` 






- 7 Ñ “ l 
Ñ.77ñwW2 \ ¿ân 


Ban đêm Cinca ở lại trong am thất của những người ngoại 
đạo gân Kỳ Viên. Đến sáng khi các cư sĩ từ kinh thành 
đến đảnh lễ các tỷ kheo, cô cố ý làm cho mọi người hiểu 
rằng “Đêm qua cô đã ngủ lại tại Kỷ Viên". Sáu tuần lễ 
sau, cô khoe : ;ZZ2%.Ố „LÊN 
/ Ðidã ( được h œw và, 
Z7 ngủ trong Hương ~3 te 
LỆ NA phòng của sa j “ì‹ 6 ` 

môn Gotama / '. Ý 


M>ce 2 ` *b., € 
h§ 2ÀT ¬——— /vV \^ 


= 
~- 
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Được chừng 3 ; 4 tháng, cô Được chừng 8 ; 9 tháng, cõ 


quấn nhiều lớp vải quanh - cột những bó gỗ quanh 
bụng, khoác áo choàng đỏ người và làm ra dáng mệt 
ở bên ngoài. ` —xwb 














Một buổi chiều, Thế Tôn đang ngỏi trên bảo toạ thuyết 
pháp, cô bước vào giữa hội chúng, đứng trước mắt bậc 
Đạo sư, nói lớn ; 

— Này Sa môn, Ngài thuyết pháp rất hay ! Giọng nói của 
Ngài rất êm dịu, nhưng Ngài có biết đâu thiếp đã có thai 
và ngày sanh đã gắn kể. Vậy mà mãi tới bây giở Ngài 
chưa sắp đặt phòng sanh cho thiếp. Ngài không cho thiếp 
sữa hay đầu ăn gì cả. Những việc Ngài không muốn làm, 
Ngài cũng không chịu nhờ một nữ cư sĩ nào làm thế cho. 
Ngài biết cách hưởng dục lạc, nhưng lại không biết chăm 
sóc cái kết quả của hành động đó. 








=> 


¡9 .\ 
2.\\\ 
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Bậc Đạo sư ngưng thuyết giảng, và thét lên như tiếng 
gầm của sư tử, vang dội khắp nơi. 





s m=ˆ 

_ Này nữ nhân, ¬_ Tất nhiên rồi ! `, 
những điều ngươi vừa ` Việc này chỉ mình ) 
nói đó đúng hay sai, 
chỉ mình Ta và ngươi „ 


`... biết mà thôi À = 
` < ¬_ ⁄ _ tỷ _ 
Xe | k7 TA € 










› b 








Ngay lúc ấy, chiếc ngai vàng của Đế Thích nóng lên. Khi 
xem xét kỹ, Đế Thích hiểu rõ câu chuyện, bèn nói với 4 vị 


VI” Nhà ẤU 


_í chúng ta đi xuống đó 
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£TẦ - 









Các vị thần biến thảnh 4 con chuột, đến cắn đứt dây cột 
bó gỗ, rồi một cơn gió mạnh thổi tốc chiếc y đỏ, bó gỗ lộ 
ra và rởi xuống, cắt đứt các ngón chân Cinca. 













Bỗng có nhiêu tiếng la lớn : 
F6 = 


SN / S NÓ 
Có một mụ ` ( Đuổi nó ) 
M. thuỷ đang ] Á đi ! = 


„VỤ —=.: 
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Khi Cinca vừa đi khuất tâm mắt của bậc Đạo sư thì mặt 
đất trước mặt cô ta nứt ra ; một đám lửa từ địa ngục bốc 
lên : cô ta rơi xuống đó. 








45 năm Hoằng Pháp 


MƯỜI NĂM CUỐI CÙNG 
ĐẦY SÓNG GIÓ 


(554 - 544 trước Tây lịch) 


45 năm Hoằng Pháp đi 


1. Phật và Đề-bà-đgợ†-đœ 


T{ — lầm 554 trước Tây lịch, Phật 70 tuổi, xuất 
gia được 4I năm. Bốn mươi mốt năm khổ cực, đi 
bộ, nhịn đói oà ăn uông đạm bạc đã làm hao 
mòn sức khoẻ của Phật. Thỉnh thoảng Ngài phải 
nhờ các đại đệ tử thau mình giảng pháp. 


ÏỦì có nhiều oị sua muốn Phật đến nước họ 
thuyết giảng, nên Ngài phải đì đâu đi đó, khiến 
càng lúc càng uêu sức. “ 


¬ .= 
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Khi nhìn thấy sức khoẻ của Phật đã giảm nhiều, tỷ kheo 
Đẳ-bà-đạt-đa nảy ra ý định muốn lãnh đạo Giáo hội. Đẻ- 
bà-đạt-đa đến gặp thái tử A-xà-thế, biểu diễn thản thông. 
Thái tử hết sức thán phục. Thế là hai bên liên minh nhau. 

-‹+ YÝ ý F j 
ấp Ta phải 7 “ 
/A trở thành người |  `_ ` _——— 

(_ đứng đâu giáo hội ) 
nàu mới 

: được ! j 

L HUẴ P222 "Xi 


¬—.< 


x 


°Á 
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Các tỷ kheo báo cho Phật biết sự việc đó. : | 


Bạch Thế Tôn, ¬. 
⁄ thái tử A-xà-thế đang ` 
( giúp đỡ trưởng lão nh) 







đạt-đa một cách hào 
Phòng, Sẽ có nguy 


hi Hư nghi C xe) „Í 


# “Chính các các ` 
S\ tham vọng đó 
bm BỊ sẽ hại Đề-bà- tử 
" _đạt- đa 


Ỷ ở 
























Một hôm trong lúc F>ú Bạch Thế Tôn, 
Phật đang thuyết s Thế Tôn nay đã yếu rồi Ì 
pháp, Đề-bà-đạt-đa Thế Tôn hãy nghỉ ngơi đi 


đứng lên, đảnh lễ 
Phật rồi nói lớn. 
F .—::=. 

* Đả-bà-đạt-đa là địch 
âm của chữ Devadatta, 
dịch nghĩa là Thiên Nhiệt 
(Chư Thiên lấy làm nóng 
nảy, bứt rứt). Lúc Đã-bà- 
đạt-đa sắp lọt lòng mẹ, 
chư Thiên lấy làm nóng 
nảy bứt rứt vì biết rằng 
sau này Để-bà-đạt-đa sẽ 
hại Phật, phá Tăng. Các 
nhà đoán số cũng biết 
vậy nên đã khuyên vua 
Suppabuddha đặt tên cho 
con ông là Thiên Nhiệt 
(Từ điển Phát học - 


Đoàn Trung Còn), /⁄„ 


\ Con nguyện lãnh đạo Giáo 
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Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, thì Đè-bà-đạt-đa lặp | 
lại để nghị này tới ba lần. Bấy giờ Phật mới nói. 


2:28) ˆ" ớ 








Này 
/“ Đề-bà-đạt-đa, ` ' 
(m còn chưa giao nhiệm ` h | 
vụ đó cho Xá-lợi-phất và s ú LẠ 


Mục-kiển-liên, ¬y- ng: jB 
hồ là cho thả 
E- --2 du i4: ví Ế 














/ .\ lÁ ` >> 
Sau đó, Phật triệu tập chư tăng ở thành Vương Xá, bỏ 
phiếu bất tín nhiệm Đẳ-bà-đạt-đa và công bố rằng : “Kể 
từ nau Giáo hội không chịu trách nhiệm bê các hãnh 
động của Đê- bà- đạt- đa”. 
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Thế là Đề-bà-đạt-đa và A-xà-thế càng tiến nhanh hơn nữa | 
trong các âm mưu của họ. 


u20 
Phải trừ khử , 


( vua để thái tử sớm 










N lênngô _“  ” —— 
nh /⁄ Phải lắm ! 
\ (Chở tới lúc được ` L_—- 
⁄ \ truyền ngôi thì /“ 


lâu quá 


ỳ ⁄ 
4 
—=“ 


In 











Một đêm kia, thái tử A-xà-thế giắt một thanh đoản kiếm 
vào người, lẻn vào cung vua Tâần-bà-sa. Nhưng thái tử bị 
ngự lâm quân vây bắt. Họ xét trong người thái tử, tìm 
thấy loại khí giới hành thích. SN 
: 4 < “Thi ra Z Chính tỷ kheo `, 
# ¬ [ 2 s ` ` ` ~ 
2> ( thái tử định #) N lá —. I HÀ g 
„ cha mình g!ụ 
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Các đại thân trình bày việc | 
nảy lên vua Tần-bà-sa. Vua 
l2  S=... 

⁄ Trước đây, Thế Tôn. 
“có cho biết, mọi hành động 
của Đê-bà-đạt-đa đều không 


j7 











Thế nhưng, ngay lúc vừa lên 
ngôi, vua A-xà-thế liền hạ 
lệnh giam cha mình vào ngục 
tối và bỏ đói. 















zZ...mặt khác, —. 
Z trằm thấy mình `, 
không nở bắt tội tỷ kheo ` 
Đả-bà-đạt-đa. Nếu con ta ) 
muốn lên ngôi sớm thì 
s hôm nay là ngày ⁄ 
¬ ta thoái vị. s4 


—Z= 
















Thái hậu Videhi* giấu thức 
ăn trong túi áo, lên đem 
cho chồng, nhưng chỉ được 
¡ vài lần thì bị phát giác. 





* Videhi là mẹ ruột của vua A-xà-thế, 
là em ruột của vua Ba-tứ-nậc nước 
Kosala. 
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(Ít, \ H JM, Iuj‹ | (|| Ú ự \ ca. 


.z 






r 
lÑƑ < 
Ỉ ⁄ 


⁄ NỈ 
Thai hậu lại giấu thức ăn trong tóc và đi trót lọt nhiều lẳn. 
A-xà-thế thấy cha vẫn khoẻ mạnh thì sinh nghỉ, cho người 
theo dõi, và thế là việc tiếp tế lại bị chận đứng. 


Thái hậu bèn tắm rửa sạch sẽ rồi thoa lên người bà một 
thứ thức ăn làm bằng sữa, đường và mật ong. Tại trong 
ngục, vua Tẳản-bà-sa gỡ lấy thức ăn ấy mà sống cầm hơi. 
Nhưng cuối cùng vua A-xà-thế cũng biết, cấm bà không 
được vào thăm “tử tội”. 
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Một ngày trong năm 452, một người thợ cạo bước vào 
khám. Vua Tần-bà-sa mừng rỡ, nghĩ rằng người ta vào 
cạo râu tóc ông cho sạch sẽ rồi thả ông ra. 





®œ, 1IlÌ % 


„ 3ÄN| 


Nhưng người thợ cạo đến 
là để gọt gót chân ông, xát 
dâu và muối vào đó rồi hở 
trên lửa nóng. Vua Tẳn-bà- 
sa không chống cự, bình 
thàn đôn cái chết Ong băng Mấy tháng sau, thái hậu . 
hà, tức khắc được tái sanh cũng mệnh chung vì quá ' 
vào cöi Trời. buồn phiển và đau khổ. 
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Bấy giờ Đẻ-bà-đạt-đa thuyết phục vua A-xà-thế. 
Án 


Phải trừ khử ` 
luôn sa môn ) 


` €otamal x 
 = .ỐÕ 


















Ống cứ mãi khuuèn 
“đừng có gâu chiến tranh. ” 
Như uậu là ổng chống lại 
ú định mở rộng bờ cöi của 
ta. Dầu uậu ta cùng không 
nên tự mình ra tau... 


=7 = 


„ la sẽ để cho ` ⁄“ Quân đâu ! 

sa môn Đẻ- bà- đạt- đa /Từ nay các ngươi ` 
làm uiệc nầu ¡_ hãy tuân lệnh của 

| \ trưởng lão ) 





 Đề-bà-đạt-da ⁄⁄ 








320 45 năm Hoằng Pháp 





Ế bả bà đạt đa mừng rỡ, dặn dò tên sát thủ, | 





theo con đường này ! 
Sau khi thi hành xong 
nhiệm vụ thì quay về 
theo con đường bên 
kia. Sẽ có thưởng to 









- E-.-ẻằ.——cc__ 
Lúc đi, ngươi hãy 





Kế hoạch của Đề-bà-đạt-đa rất hiểm độc. Trên đường về, 
tên lính ấy sẽ bị hai người lính khác giết chết. Hai người 
lính này trở về sẽ bị bốn người lính khác hạ thủ. Rồi bốn 
người lính này sẽ mất mạng bởi tám người lính khác nữa. 


Rồi tám người bị mười sáu người giết... 


Như thế, trước một vụ án có quá nhiều nạn nhân đã chết, 
không ai biết được người nào đã sát hại Phật, và sát hại vì 
lý do gì 2 Do vậy, việc tàn sát ấy sẽ rơi vào quên lãng. 
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Đêm đó người li lính hăng hái lên tường, tay lăm lăm cảm 
thanh qươm bén ngót. 











Anh ta nương theo bóng tối tiến gản tới Phật, nhưng chưa 







kịp có một hành động nào thì bổng giật minh. 


Z Hiển hữu! ”———_ 
RE cá: ‹ié ái ( ray | di 












đây, chở có sợ ! 
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Hết sức kinh ngạc, tên lính quảng kiếm, quỷ xuống dưới 
chân Phật, nói rõ câu chuyện. Nghe xong, Phật hỏi. 
Khi trở về, “Bạch Thế Tôn, 
ngươi đi trên con )⁄ người ta dạy con phải ` 
đường nào 2 « Í đi theo con đường ở bên 
T.B ` kia, không được trở Á 


“ |/ về theo lối cũ 












Phật vạch ra cho người lính “một lối vẻ” rất an toàn, giúp 
15 người vô tội khỏi bị chết oan. 










Ngươi không được 
 trởvẻ trên con đườngmà = 
ngươi đã đến đây ! Cũng không 
được đi con đường mà người ta đã 






đình sang nước Kosala. liếu 
không, ngươi sẽ bị giết _“ 









XS. Thưa vâng ! 


`—, Bạch Thế Tôn / 
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—s-.“.-. —C ca 
2) Một hôm Phật đang đi trên sườn núi Linh Thứu* thì 
Đề-bà-đạt-đa cho lăn một khối đá khổng lổ xuống, nhưng 
tảng đá đụng vào hai tảng đá khác nằm sát nhau. Sự va 
chạm này làm văng ra những mảng đá nhỏ. Có một 
mảnh trúng chân Phật : Phật chỉ bị thương nhẹ và được 
quan ngự y Jivaka săn sóc. 





* Chóp núi trông giống như con kên kên nên được gọi là Linh Thứu. 
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F42 
Lân mưu sát thứ ba xảy ra ở trong thành Vương Xá. 
Khi ấy Để-bà-đạt-đa đã mua chuộc được một quản tượng 


để người này thả con voi dữ ra. 











Voi chạy như điên trên con đưởng mà Phật sắp đi khất 
thực. Con vật vươn vỏi, vềnh tai lên, phóng ào ào về phía 
Phật. Tình thế trông rất nguy hiểm. 


45 năm Hoằng Pháp 325 


Bỗng A-nan chạy nhanh về phía trước, muốn hy sinh tính 
mạng minh để cho Phật được thoát nạn. Phật gọi A-nan 
hãy bước sang một bên, nhưng A-nan vẫn quyết tâm “liều 
mình cứu Phật”. 








Phật bước lòng phải hú lên một tiếng lớn rồi dùng lực 
thần thông đưa A-nan lên trên không gian giữa lúc con 
voi chạy ào ào tới. Lạ thay ! Con vật đang hung hãng, thế 
mà nỏ bỗng dừng lại. 








V` 


Voi hạ vòi xuống rồi đứng yên bê 
























Nà h 3 c. 3 > ` 
Nó còn lấy vỏi hút bụi ở dưới đất, thổi lên đầu Phật như 
để tẻ lòng quý trọng và trìu mến. 











Rồi mắt không rời Phật, nó đi thụt lui, lùi dân, lùi đẩn... 
cho tới lúc nó vào hẳn trong chuồng. 
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Sau ba lần mưu sát Phật mà không thành, Đả-bà-đạt-đa 
tính phương cách khác : chỉa rẽ Giáo hội. 














Ta phải thành lập 
Giáo hội riêng. Phải 
lôi kéo các tỷ kheo 
thích sống theo lối 
tu khổ hạnh* 


Thế rồi Đề-bà-đạt-đa đưa ra 5 điểm, yêu cầu Giáo hội 
chấp thuận. (Trong thâm tâm Đề-bà-đạt-da biết Phật sẽ 
không đồng ý các điểm yêu cầu này). 


1. Các tỷ kheo chỉ sống ở trong rừng mà thôi. 

2. Các tỷ kheo chỉ ăn những gì tự mình đi khất thực. 

3. Phải mặc áo may bằng những tấm giẻ rách nhặt được 
ở các đống rác hay tại nghĩa địa. 


4. Không được ngủ trong nhà mà phải ngủ dưới gốc cây, 
kể cả những ngày mưa gió. 
5. Chỉ ăn toàn trái cây, không được ăn thịt, cá. 


Quả đúng như dự đoán của Đề-bà-đạt-đa. Phật không 
chấp thuận những lời yêu cầu nói trên. Thế là một sáng 
kia, Để-bà-đạt-đa dẫn 500 tân tỷ kheo (vừa từ Tỳ-xá-ly 
đến) vẻ Tượng-đầu-sơn, thành lập Giáo hội ly khai. 





* Những người tu khổ hạnh quan niệm rằng “sự hành xác sẽ giúp họ có 
được lực thần thông.” 
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Giáo hội này được vua A-xà-thế cung cấp lương 
thực, vải vóc... một cách hào phóng, cho nên số người 
đến đó ngày càng đông. Nhưng một hôm, Phật biết tâm 
tư của 500 tỷ kheo ấy đã đến hồi thuần thục, bèn cử hai 
đại đệ tử của mình đến đó. 

Vừa trông thấy hai vị này, Đềể-bà-đạt-đa vô cùng 
mừng rỡ, tưởng rằng “họ đến với mình” nên đã thuyết 
pháp đến khuya rồi thầm nghĩ : “Nay ¿a sẽ làm theo ty 
nghỉ của sa môn Gotama.” 

Nghĩ xong, Đề-bà-đạt-đa nói : 

— Này hiển giả Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên, các 
tỷ kheo chưa buôn ngủ. Hãy thuyết pháp cho họ nghe. 
Lưng ta đang đau mỏi. 


Nói xong, Đề-bà-đạt-đa đi nằm nghỉ. Xá-lợi-phất 
và Mục-kiên-liên thuyết pháp, làm cho các tân tỷ kheo 
giác ngộ về Đạo, về Quả, rồi sau đó đưa tất cả về Trúc Lâm. 

Khi thấy tịnh xá trống trơn, tỷ kheo Kokalika` hớt 
ha hớt hải chạy vào gặp Đề-bà-đạt-đa, nói lớn : 

— Này, này ' Hội ¬ 
chúng đã bị phá vỡ. Hai 
người ấy đã dẫn họ đi cả 
rồi. 

Kokalika quát xong, 
giận dữ, lột thượng y của 
Đề-bà-đat-đa, khiến ông 
này tức giận đến trào 
máu họng. 

Từ đó Đề-bà-đạt-đa 
đau yếu luôn. 








I, Trong việc chống lại Phật, Kokalika là "cánh tay mặt” của Đẩ-hbà- 
đạt-đa. 
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Ngày kia, lúc bệnh tình đến hồi trầm trọng, Đề-bà- đạt-đa 
AT nnN 


suy nghi. 
e" Sự Trong à =5 
9 tháng qua ta đã nghĩ `... 
xấu nễ Thế Tön, nhưng trong ` 
thâm tâm Ngài, Ngài không hề có 
vmột ác ú nào đối uới ta. Chính nhữnó 
hành động của ta đã biến ta thành 
một kẻ bơ uơ. Ñau ta muốn 
gặp Ngài để hoà giải. 


\ 
N 


142 du FT 7 
T^ lý 
f + 





Nghĩ vậy AI, Đâ- bà- đạt-đa ra hiệu cho các đệ tử đặt 
ông lên chiếc cáng rồi đi suốt ngảy đêm, tiến về phía kinh 
đô nước Kosala, 
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Trong lúc đó, tại Xá Vệ. 


Z“ Bạch Thế Tôn, % 


⁄ người ta báo tin rằng 
Í Đề-bà-đạt-đa đang trên 
đường đến đây, đến 
` để giảng hoà với 






trình với Phật một lằn nữa. 
x⁄ Bạch Thế Tôn, ¬_ 








âm» gặp Ta đâu ! <<“. 
⁄⁄/ 
; | 


- =4 được gặp ta đâu ! 4 
V6 r2 ÓNy _ ợc gặp `. 
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“Này A-nan,¬. 27/2 
nghiệp chướng của `š 5 

Đề-bà-đạt-đa nặng lắm. \. 

Đề-bà-đạt-đa không /2 


\ ` Thờ? — 
cư 
/ “* ©« 





N 





Khi Đả-bà-đạt-đa tới thành Xá Vệ, tôn giả A-nan lại vào 


/⁄ N 
/“ người tabảáotin ` Í sỆG: \ 
Đề-bà-đạt-đa đã h | Xk@ 
ẹ cổng thành, muốn ¡ BH \XkẰÑx~ 1/ 
` Vào làm hoà với /⁄ ớ N ) Y LẺ ⁄ 
V : / 
| U Z § / 
\ r⁄ư . đj 
`XX⁄ 2 xà 
"— "` 
à>¬ \ 
>> HÀ 
Này A-nan ! 


| Đẻ-bà-đạt-đa không 


ù 
Ũ 
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Khi Đẻ-bà-đạt-đa đến cổng tịnh xá Kỳ Viên và tiến vào 
hồ Kỳ Viên thì một cơn sốt nổi lên trong người, khiến öng 
muốn được tắm và uống nước. Z 


- | Ta muốn uống 


ï 








Khi Đề -bà-đạt-đa vừa bước xuống và đứng trên mặt đất 
thì mặt đất nứt ra : một ngọn lửa phát xuất từ địa ngục A- 
tỳ bao phủ lấy ông và ông rơi xuống vực sâu, đỏ rực. 
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2. Phật và vua A-xò-thế 





l l Sau ngày lên ngôi, vua A- 
Dưới triểu vua Tẳần-bà-sa, xà-thế ra lệnh cho binh sĩ 
quân đội của xứ Ma-kiệt- thao luyện nhiều hơn nữa 
đà là một đoàn quân tỉnh để chuẩn bị cho các cuộc 
nhuệ và có kỹ luật. tiến quân. 








Trong khi đó, tại xứ Kosala, sau khi nghe tin em gái và 
em rể mình đã chết, vua Ba-tư-nặc rất giận dữ. 









s. 8B. ` 
Illl*4 : Ly Z2 ⁄Z Taphải `» 
x ⁄ (` So ( trị tội đứa 
=œ con bất hiếu 
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Trước kia, vua Ba-tư-nặc 
có tặng cho vua Tân-bả-sa 
một ngôi làng gần Ba-la- 
nại như là “của hỏi môn” 
mà em gái của ông mang Ì 
về cho bên chồng. 


tậi 





Giờ đây vua Ba-tư-nặc vừa 
gởi thư đòi lại món quà 
hỏi môn, vừa đem binh 
chiếm lấy ngôi làng ấy. 












Vua A-xà-thế mang quân ra, đánh thắng vua Ba-tư-nặc 
một cách dễ dàng. 


šẾ” ..uy 


( siênirg ` ^ 
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Trong hai trận kế tiếp, ông già phục phịch lại thua to, 
phải hỏi ý kiến các quan, —————— 


¬ 





„. 4... ” Ti¡äg vương, Y 
⁄“ Này — - X⁄ các tỷ kheo của Thế Tôn N 
(khanh, bây giở ta Í rất giỏi về binh pháp. Ta cản ` 
` phải làm sao 2 /\ nghe được những ý kiến 

% của họ về cuộc Z⁄ 


chiến này ` Ế 






















Vua Ba-tư-nặc liên cho các thám tử đến ngồi bên ngoài 
những chòi lá của các tỷ kheo. 


ĐÊM ĐÓ 

Nay hiển giả, 
tôi tự hỏi cái lão N_ thì tôn giả làm W/ u\Âv 
bụng bự đó làm sao ). sao 2 " À) Ml 
mà thắng nổi ông vua \ ` 
trẻ tuổi kia ? 







Nếu tôn giả `` 
là vua Ba-tư-nặc 
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⁄Z Tôi sẽ bắt sống ` 

ˆ_ A-xà-thế như bắt một \ ¡ 
con cá đang nằm 
trên đất 











LÀN... —- 
lÚ M*+ —x-< 










Nói xong, trưởng lão Tissa giảng giải cách đánh cho bạn 
mình nghe. Các thám tử của vua Ba-tư-nặc cả mừng, 
chạy về hoàng cung. 





`, Mó th 
6)” St c 
ạ .ˆ và s 


Vị vua "nặng cân" liển y kế, sai quân mai phục trên hai 
ngọn đổi đối diện nhau vả cho một đội quân thứ ba ra 
khiêu chiến. 
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vIN ` 
Anh 


\ 427 TẾ 
'.. 


Đội quân thứ ba này giả vờ thua chạy. Vua A-xà-thế thúc 
quân đuổi theo. Thình lình hai đạo quân từ hai bên đồi ào 
ào kéo xuống, còn “đạo quân giả vờ thua” bỗng nhiên 
như được tiêm thêm sức mạnh, quay trở lại đánh dữ dội. 
Binh đội của nước Ma-kiệt-đà bị bao vây. 
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Và “con cá A-xà-thế” đã bị bắt. 


Nếu mi chịu 
thẻ rằng : Từ nay 
về sau, tôi mãi mãi 
trung thành với cậu tôi, 
vua Ba-tư-nặc”, thì 
ta tha chết 





Sau đó người câu ruột Ba-t tư- nặc gả công thủa Valisa cho 
đứa cháu A-xà-thế và “ngôi làng hồi môn cũ” nay trở 
thành “của hồi môn mới”. 
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Lại nói về vua A-xà-thế. Khi hay tin Đả-bà-đạt-đa bị quả 
đất nuốt sống, vua rất lo lắng. Một đêm kia, ông ngồi nói 


chuyện với các đại thần 
“sở Các Các khan. 


ị đêm nay ta nên `, 
/ đến chiêm bái một 

| sa môn hay một HP 
la-môn nào mà nhờ 

/) đó tâm ta W ZZ cSC 










2 










Các đại thần đề nghị nhiều vị, nhưng vua đều làm thinh. 
Quan ngự y .Jivaka hiểu “in vua muốn muốn mình sảng vua đến 





gặp Phật. 7 Vậy, n 
“/ Tâu đại vướng). 2, Vậy, này `, 
/ Thế Tôn hiện đang di xSei ' 
hãy nề sàng bị xe 


| trú tại vườn xoài của Vẽ) 
thân cùng với các. \ 
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Đêm đó trăng sáng vằng vặc. Đoàn ì người đi trong ánh 
đuốc bập bùng. `. 











/ Jwaka, 
/ ngưới đem nộp ` ⁄ ngài chớ cỏ lo sợ l 
ta cho kẻ thù ? Tại sao\\Í Hãy đi thẳng tới chỗ 

tỉnh xá có rất nhiều có những ngọn 

_ người mà lại lặng zš ÂN đèn x 

` trang như Mai >„ >3) 

ka \. / 
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Vua và Jivaka đi thẳng đến trướ n nhà lớn. 


Thế Tên ) /⁄ Ngài đang ngồi 
đâu 2 dựa vào cây cột giữa 
/\ nhà, mặt hướng vẻ / 
phía ÄNam _⁄Ã ⁄⁄Aú 4 


: Mong rằng `. Đại vương, 
hoàng tử (Íu-đà-di- Ả dường như tâm tư 


bạt-đả cũng được sự của đại vương nặng 
trầm lặng của các vị / \ nhiều về tình thương 
tỷ kheo này 
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/ Bạch Thế Tôn, ` “bại vượng Á 
/ con rất thương hoàng ` cứhỏi (| 
| tử u-đà-di-bạt-đà. Hôm | +>==<#fTÌ 
\. nay con muốn hỏi / J | | 

N Thế Tôn một 4 TÙN 

|† 





Z“ Bạch Thế Tôn, /⁄/ Thưa ` 

“ ngay trong đời hiện tại, [ đại vương \ 2 

con người có thể đạt quả Ì \Á 6 
thiết thực của hạnh / », ⁄ 


sa môn không số 
| 


Ji 








1 2/70, 8y 
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Tiếp đó, Phật thuyết giảng các lợi ích của đời phạm hạnh 
cho vua nghe. Sau bài giảng, vua A-xà-thế ăn năn vì đã 
giết cha mình Í), 










Vì 
đại vương đã 
thú tội đúng với chánh ` 
pháp. NHƯ LAI nhận 

tội ấy thay cho 







Bạch Thế Tôn, 
nay con xin quy y 
Thế Tôn, quy y Pháp 
à Tà 
vả quy Y ”. 














Năm 545 trước Tây lịch, vua A-xà-thế muốn đánh 
chiếm liên bang Vajji (gồm 6 nước cộng hoà nhỏ và hai 
bộ tộc Licchavi và Videhi). Biết Phật rất quen thuộc với 
nước Vajji, vua sai đại thần Vassakara đi hỏi ý kiến Phật, 
Phật trả lời rằng Vajji khá mạnh, không dễ gì thôn tính họ. 

Nghe vậy, vua quyết định đưa người vào đất địch để 


quấy rối nội bộ của họ. Trong thời gian chờ cơ hội thuận 
tiện, vua ra lệnh bỏ thành Vương Xá và phát triển làng 
Pataligama (nằm trong góc giữa 2 con sông Sava và sông 
Hằng) thành thủ đô Pataliputta. 

Giữa năm 542, khi thấy nội bộ của liên bang Vajji đã 
chia rẽ, vua A-xà-thế vượt sông Hằng, chiếm lấy liên bang 
ấy, sát nhập vào đế quốc Ma-kiệt-đà. 
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(8) Con trai của vua Tần-bà-sa có 3 tên : A-xà-thế, Thiện Kiến và 
Bà-la-lưu-chi. 

1. A-xà-thế : Lúc thái tử chào đời, có nhiều đạo sĩ đến xem tướng, 
cho biết rằng "Đứa bé này có mối oán thù uới cha nó ở kiếp trước, lớn lên 
nhất định nó sẽ giết cha” Do đó người đời gọi thái tử là Aja#asafu 
(có nghĩa là “u¿ sanh oán”: có mối thù từ lúc chưa ra đời ; địch âm là 
A-xà-thế), 

2. Thiện Kiến : Nghe các đạo sĩ nói vậy, hoàng gia muốn hồi hộ 
cái tâm lành cho thái tử nên đã đặt tên là Thiện Niến (chỉ thấy toàn 
điều thiện). 

3. Bà-la-lưu-chỉ : Vừa nghe các đạo sĩ nói vậy, hoàng hậu Videhi 
hốt hoảng, làm rơi thái tử xuống đất, khiến cho hài nhỉ bị hư hết một 
ngón tay. Vì thế người ta cũng gọi thái tử là Bả-la-lưu-chi (có nghĩa là 
người hư hết một ngón tay). 

Nhưng thái tử chỉ biết mình có một tên duy nhất là Thiện Kiến mà 
thôi. Mãi tới khi lớn lên, gặp Đề-bà-đạt-đa và được ông này “khui ra" hai 
cái tên kia thì “thái tử vị sanh oán” mới vỡ lẽ... 


Trong Đại bát Niết bàn kinh, Phật giảng về nhân quả giữa 
vua Tân-bà-sa và vua A-xà-thế như sau : 

“Trong tiên kiếp, một hôm có u| 0ua kia cùng uới các 
quan đi săn nai. Họ đi khắp cả khu rừng mà chẳng bắn được 
một con nào, bất chợt uua nhìn thấu một đạo sĩ đang ngồi thiền 
bên sườn núi thì giận dữ, quát : 

— Hôm nau ta chẳng bắn được một con thịt nào, ấu là tại 
ngươi ngồi đâu nên thủ rừng chạu mất hết. 

Nói xong, uua sai quân lính giết chết đạo sĩ ! Trước khi 
trút hơi thở cuối cùng, đạo sĩ thễ rằng : 

— Ta không có tội, nhưng uì ngươi đã dùng lưỡi mà sát 
hại ta, nên sau nàu, ta cũng dùng lưỡi mà sát hại ngươi. ” 


Kể xong câu chuyện này, Phật nhận diện tiền thân như sau : 
Vị vua săn bắn ngày xưa, là vua Tẳn-bà-sa ngày nay ; còn 
người đạo sĩ trong tiền kiếp, giờ đây chính là A-xà-thế.* 


Vua A-xà-thế ở ngôi được 32 năm, thì bị con trai là thái tử 
(u-đà-di-bạt-đà giết chết. Rồi sau đó vua (u-đà-di-bạt-đà bị 
con mình sát hại. 


* Đoạn ghi chú này được trích (giản lược) trong quyển Từ điển Phật 
học của ông Đoàn Trung Còn. 
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3. Cuộc thởm sót dòng họ Thích Cơ 


Trước lúc Thái tử Tất-Đạt-Đa xuất gia, dòng họ 
Thích Ca cũng đã có thanh thế rồi. Khi Thái tử thành 
Đạo, Ngài có nhiều tỷ kheo đoanh vây và nhiều đệ tử ở 
khắp nơi được hàng vua chúa quý trọng. 


Một hôm vua Ba-tư-nặc nghĩ thầm : “Nếu tư chọn 
một thiếu nữ dòng họ Thích Ca làm chánh hậu, thì các 
tăng chúng sẽ là thân hữu của ta”. 

Vua liền gởi thông điệp đến thành Ca-tỳ-la-vệ, nội 
dung như sau : “Hay dâng cho trẫm một cô gái của quý 
quốc để làm cung phi. Trẫm mong ước được kết thân 
uUuới dòng họ của quý quốc”. 

Nhận được thông điệp, dòng họ Thích Ca thảo luận 
rất kỹ lưỡng : 

— Chúng ta là một tiểu quốc nằm sát dại quốc của 
ông ta. Nấu ta từ chối, ông ta sẽ nổi giận. Còn nếu ta 
đem dâng con thì phong tục dòng họ của ta sẽ bị phá 
vỡ. Vậy phải làm sao ? 

Lúc ấy Mahanama (người được vua Tịnh Phạn 
truyền ngôi) nói : 

— Xin đừng bận tâm việc này. Tôi có một đứa con 
gái tên là Vasabha. Mẹ nó là nô tỳ Nagamunda. Năm 
nay nó 16 tuổi, rất xinh đẹp. Chúng ta sẽ gả nó như 
một cô gái chính thống quý tộc. 

Mọi người chấp nhận giải pháp này, ra thông báo 
rằng : “Các sứ giả của nước Kosala có thể rước một 
người cor: gái của dòng họ Thích Ca uễ nước ngay”. 
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Nhưng các sứ giả nghi ngờ : “Dòng họ Thích Ca rất 
kiêu mạn về vấn để dòng dõi. Nếu họ gả một cô gái 
không thuộc dòng họ Thích Ca thì sao ?” Nghĩ xong, họ 
nổi ; 

— Thưa các vương gia, chúng tôi rất hân hạnh 
được đón dâu, song chúng tôi chỉ nhận một nàng cùng 
ngồi ăn chung uới các uương gia mà thôi. 

Dòng họ Thích Ca bối rối, liền dùng kế hoãn binh, 
mời các sứ thần nghỉ ngơi vài ngày. Bấy giờ vua 
Mahanama đặn đò tả hữu : 

— Đang lúc ta dùng bữa, hãy đem Vasabha vào, rồi 
ngay khi ta uừa ăn một miếng, các khanh hãy làm như 
vầy... như vầy... 

* 
. 

Thức ăn đã được dọn ra, chủ và khách đã sẵn sàng. 
Để bắt đầu buổi tiệc, vua Mahanama nói lớn : 

— Hãy đem ái nữ của ta vào cùng ăn với ta ! 

Một nữ tỳ chạy ra, thưa : 

— Xin bệ hạ chờ một lát. Công chúa còn đang 
trang điểm. 


công chúa sẽ 
ra ngay 
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Lát sau, một nàng tiên bước ra, chào mọi người. 
Nàng mong đợi được dùng cơm với phụ vương nên đặt 
tay mình uào cùng một dĩa thức ăn uới cha. Khi ấy 
Mahanama đã bốc xong một miếng và đã đưa vào 
miệng, ông vừa định bốc một miếng khác thì có người 
đem vào một bức thư, nói : 

— Tâu bệ hạ, có thông điệp ! Xin bệ hạ xem và trả 
lời ngay. 

Mahanama nhìn con, âu yếm nói : 

— Này con yêu quý, con cứ dùng cơm đi nhé ! 

Nói xong, ông uẫn để tay phải của mình trong đĩa 
cơm, tay trái cảm bức thư, vừa xem vừa trầm ngâm suy 
nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ... 
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Trong khi đó, cô gái bắt đầu ăn miếng cơm thứ 
nhất và tiếp tục dùng cơm. Khi nàng đã ăn xong, 
Mahanama như bừng tỉnh, rửa tay và súc miệng, rồi 
làm như mình phải trả lời ngay bức thông điệp, ông 
bước ra khỏi bàn ăn. 

Được chứng kiến cảnh này từ đầu chí cuối, các nhà 
ngoại giao của nước Kosala tin chắc rằng cô gái đó, 
đúng là công chúa của dòng họ Thích Ca. 

Mahanama tiễn đưa con gái rất trọng thể. Các sứ 
thân của nước Kosala đem cô dâu về Xá Vệ và... quả 
quyết rằng : “Đây chính là một công chúa của dòng họ 
Thích Ca.” 


Vua Ba-tư-nặc vô cùng hoan hỉ, ra lệnh cho cả kinh 
thành trang hoàng lộng lẫy rồi đặt nàng ngồi trên một 
đống châu báu và cử hành lễ quán đảnh, phong nàng 
làm chánh hậu. 
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Chẳng bao lâu hoàng hậu thọ thai. Nhà vua ra lệnh 
chăm sóc bà thật chu đáo và sau mười tháng, bà hạ 
sanh một hoàng nam cố màu da hoàng đồng. Nhà vua 
chưa quyết định đặt tên con là gì, bèn gởi thư đến tổ 
mẫu, hỏi “Vasabha đã sinh ra một hoàng nam. Nàng là 
công chúa của dòng họ Thích Ca, uậy nên đặt tên hài 
nhi là gì ?” 

Lúc bấy giờ viên cận thần mang chiếu thư (ông 
này hơi lãng tai) sốt sắng đến trình lại với bà ngoại của 
vua ; bà cụ không trả lời ngay câu hỏi “đặt tên thái tử là 
gì” mà chỉ lo khen cháu dâu của bà : 

— Ngay như khi Vasabha chưa sanh ra một hoàng 
nam, nó cũng đã là một giai nhân tuyệt thế, còn nay thì 
nó đã là “uailabha” (ái hậu) của vua rồi. 

“Ông quan lãng tai” nghe lầm tiếng 0uaiiabha (ái 
hậu) ra thành tiếng uidudabha, liền trở về tâu với nhà 
vua rằng “phải đặt tên thái từ là Vidudabha.” Vua 
Ba-tư-nặc ngỡ Vidudabha là tên của một gia tộc cổ sơ 
nào đó, nên chấp nhận tên ấy cho con mình. 





Con dâu J ị Lj Dạ dạ. 
của ta đẹp lắm. Ỷ Con nghe rõ rồi ! 
Nó là Vallabha]  “ ` - (Vâng. Là Vidudabha ! 

của nhà vua ⁄ ị Hãy đặt tên là 
` Vjdudabha ! 
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Khi được 7 tuổi, Vidudabha thường quan sát các 

vương tử khác, thấy họ nhận được voi, ngựa.. từ các gia 
tộc bên họ mẹ. Cậu hỏi : 

— Thưa mẹ, mấy đứa kia thường được quà từ bên 
ngoại, còn con thì không. Vậy phải chăng mẹ là con mồ côi. 
Cố dẫn cơn xúc động, người mẹ nhỏ giọng đáp : 

— Bên ngoại của con là các vua dòng họ Thích Ca, 
nhưng các Ngài ở xa lắm, nên không gởi quà cho con được. 

Lúc 16 tuổi, thải tử nói với mẹ : 

— Thưa mẹ, con muốn đi thăm bên ngoại. 

— Thôi, con đừng nói đến chuyện ấy nữa. Con sẽ 
làm gì khi đến đó ? 

Nhưng thái tử cố năn nỉ mãi, cuối cùng hoàng hậu 
xiêu lòng : 

— Thôi được, con cứ đi ! 

Thái tử xin phép vua cha và được chấp thuận, lên 
đường với một đoàn tuỳ tùng đông đảo. 

Vasabha gởi thư về nhà trước khi con mình đến đó. 
Thư nói : “Con đang sống hạnh phúc, xin các tôn giả 
đừng cho thái tủ biết chuyện bí mật kia.” 
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Thế nhưng khi hay tin Vidudabha đến, dòng họ 
Thích Ca vội vã cho các vương tử trẻ đi về vùng quê. Họ 
nói với nhau : “Tu không thể đón tiếp thằng bé đó một 
cách trnh trọng được.” 

Khi thái tử đến Ca-tỳ-la-vệ, dòng họ Thích Ca tập 
họp trong nhà nghỉ của vua. Thái tử đến đó ngồi đợi. 
Người ta giới thiệu với chàng : 

— Đây là ngoại tổ của ngươi, đây là quốc cửu... 

Họ vừa nói vừa chỉ từng người. Thái tử đảnh lễ hết 
người nọ đến người kia, mỏi cả lưng, nhưng mọi người 
vẫn lặng thỉnh. Thái tử tò mò hỏi : 

— Sao chẳng có ai trong gia tộc chào* lại con ? 

Gia tộc Thích Ca đáp : 

— Này con, các tiểu vương tử* đi về quê cả rồi. 

Sau đó cả gia tộc thết đãi chàng rất trọng thể. 

Vài ngày sau, thái tử giã từ quê ngoại, trở về triểu. 
Phái đoàn vừa đi không bao xa thì có một nô tỳ vừa lấy 
sữa lau chùi chiếc ghế vừa nhục mạ : 

— Đây là ghế ngồi của con trai người nữ tỳ. 

Có một tên lính trong đoàn tuỳ tùng của thái tử bỏ 
quên cây giáo, đang chạy vào tìm, tình cờ nghe được câu 
lăng mạ, bèn hỏi : 

— Như thế nghĩa là gì ? 

Anh ta được gã nô tỳ cho biết “Hoàng hậu Vasabha 
là con của uua Mahanama uới một nữ tỳ.” 

Tên lính về kể lại cho bạn bè của hắn nghe. Thế là 
đoàn tuỳ tùng xôn xao cả lên : 

— Hoàng hậu là con gái của một nô tỳ. Thái tử có 
mẹ là con gái của một nô tỳ. 


*“ Vua Mahanama và triểu đình cho các hoàng tử, công chúa và các 
hoàng thân nhỏ tuổi hơn Vidudabha về quê là để cho những người này khỏi 
phải đảnh lễ Vidudabha. Họ nói : “Làm sao có thể cho con cháu của dàng 
họ Thích Ca đảnh lỗ cdi thằng bé con, con của một nữ tỳ được ?" 
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Vidudabha cố nén giận, nghĩ thẩm : 

— Mặc cho chúng rửa ghế bằng sữa. Khi lên ngôi, 
ta sẽ rửa ghế bằng thứ khác. 

Khi về tới Xá Vệ, có người kể lại mọi chuyện cho 
vua Ba-tư-nặc nghe. Ngài nổi trận lôi đình, lập tức truất 
phế Vasabha và Vidudabha, chỉ cấp những thứ vừa đủ 
cho hạng gia nô mà thôi. 


Vài ngày sau, đức Phật 
đến hoàng cung và ngồi ƒ£€*= 
xuống toạ thiền. Nhà vua đến 
gần Ngài, đảnh lễ, nói : 

— Bạch Thế Tôn, con 
nghe thân tộc của Thế Tôn lỆ é 
đưa con gái một nô tỳ về đây lẤN 
làm hoàng hậu. °) 

— Thưa đại vương, dòng 
họ Thích Ca đã làm một việc ˆ 
không phải. Nhưng thưa đại vương, Như Lai nói điểu 
này : “Vasabha là con gái của một 0ị uua, nàng đã nhận 
lễ quán đảnh ; còn Vidudabha cũng là thái từ của một 
U} Uuua thuộc dòng dõi Sát-đế-ly.” Các bậc hiển trí đã 
nói : Dòng họ mẹ không quan trọng, dòng họ cha mới 
là chuẩn mực. Thuở xưa, một cô gái lượm củi đã được 
đưa lên địa uị chánh hậu uà con trai của bà được 
nắm uương quyên tại Ba-la-nai. Đó là Vua Của Người 
Lượm Củi', 





Nhà vua nghe đến đây, lòng rất hoan hỷ. Ngài nhủ 
thẩm : “Đúng uậy, dòng họ cha là tiêu chuẩn để đo 
lường một con người.” Thế rôi Ngài yêu quý hai mẹ con 
nàng Vasabha như trước. 


1. Xem tiền Thân Đức Phật, số 7. Viện Nghiên ứu Phật Học Việt Nam 
ấn hành năm 1992. 
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Lúc bấy giờ đại tướng Bandhula (của nước Kosala) 
có một người vợ tên là Mallika. Một hôm ông sai người 
đưa vợ về quê cũ, ở Kusinara. Bà suy nghĩ : 

— Ta sẽ đi, sau khi đảnh lễ bậc Đạo sư. 

Bà gặp bậc Đạo sư tại Kỳ Viên. Ngài hỏi : 

— Này nữ cư sĩ, con định đi đâu đó ? 

— Bạch Thế Tôn, chồng con đuổi con. 

— Vì sao vậy ? 

— Vì con không sinh nở, không có con trai. 

— Nấu chỉ có vậy thì con hãy về nhà của chồng con đi. 


Người đàn bà hiếm muộn mừng rỡ, đảnh lễ bậc 
Đạo sư rồi trở về. Chồng nàng hỏi : 

— Sao nàng lại trở về đây ? 

— Thưa phu quân, sa môn Gotama bảo thiếp cứ ở 
lại đây. 

— Thế thì Ngài đã thấy rõ chuyện tốt đẹp cho phu 
nhân rồi. 


Chẳng bao lâu, nàng bắt đầu cơn thèm ăn của 
người có thai, bèn báo tin cho chồng. Đại tướng tươi nét 
mặt, hỏi vợ : 

— Bây giờ phu nhân có ước muốn gì ? 

— Thiếp muốn được đi tắm và uống nước hổ” ở 
thành Tỳ-xá-ly của bộ tộc Licchavi. 

— Ta chiều ý phu nhân. 

Câm lấy cây cung mạnh bằng cả ngàn cây cung 
khác, Bandhula đưa vợ lên xe, trực chỉ hướng Tỳ-xá-Ìy. 


Thuở đó gần cổng thành Tỳ-xá-Ìy có một người của 
bộ tộc Licchavi đã được sư phụ của đại tướng Bandhula 
dạy dỗ. Đó là ông Mahali. Ông này bị mù, thường 


” Nơi mà các hoàng gia thường lấy nước để làm lễ quán đảnh phong vương. 
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khuyên bộ tộc Licchavi về chuyện thế sự cũng như 
thánh sự. Khi nghe tiếng xe chạy lọc cọc, ông nói một 
mình : 

— Đây là tiếng xe của Bandhula. Hôm nay, bộ tộc 
Licchavi sẽ biết tay con người tài ba đó. 


Hồ nước ấy được một đội quân canh gát nghiêm 
nhặt từ bên ngoài lẫn bên trong. Ở trên có lưới sắt : 
không một con chim nào lọt vào được. Nhưng vị tướng 
đũng mãnh kia vừa bước xuống xe, giơ cao thanh kiếm 
bén ngót ra, khiến quân canh bỏ chạy tán loạn. Ông 
cùng với vợ đi tắm, uống nước rồi trở về con đường cũ. 

Bấy giờ quân canh đã đủ thì giờ báo lại với những 
người Licchavi đứng đầu bộ tộc Licchavi. Họ nổi giận, 
sai 500 người đi bắt Bandhula. Mahali biết tin, khuyên 
can : 

— Đừng có đi ! Bandhula sẽ giết hết các ngươi. 

— Không. Chúng tôi phải đi. 

— Vậy thì chỉ rượt theo tới một nơi mà bánh xe đã 
lún xuống tận trục mà thôi. Phải trở về ngay, nhất 
định đừng có đi nữa. 
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Năm trăm cỗ xe âm ầm rượt đuổi một cỗ xe. Bụi 
cuốn mờ mịt. Khi nhìn thấy các xe đuổi theo mình, 
Mallika nói : 

— Thưa phu quân, các cỗ xe của họ đã xuất hiện. 

— Khi nào năm trăm xe ấy chạy nối đuôi nhau 
thành hàng một, phu nhân hãy báo cho ta biết. 


Một tay cầm chặt dây cương, một tay ra roi thúc 
ngựa, vị tướng anh dũng nôn nóng về nhà. Phía sau, 
năm trăm ngọn roi vun vút đập lên mình ngựa, cố thu 
ngắn khoảng cách với kẻ đang đào tẩu. Nhưng sức lực 
các tay đánh xe Licchavi không đồng đều : những người 
khoẻ mạnh đi nhanh, các tay yếu sức đi chậm hơn, thế 
nên dần dần họ nối đuôi nhau. Thình lình người đàn bà 
la lớn : 

— Kìa phu quân, thiếp thấy chúng giống như một 
cỗ xe mà thôi. 


NI 
- “2 Š' ` 
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— Tốt lắm ! ` Nàng hãy cảm lấy sợi dây cương 
này giúp ta ! - Vị tướng nói, rồi đứng dậy, giương cung. 

Đoạn đường này lầy lội, bánh xe của vị tướng lún 
xuống đất đến tận trục. Khi đuổi theo tới đây, người 
Licchavi thấy rõ như vậy nhưng họ vẫn không rút lui. 
Trong khi đó Bandhula chạy thêm một đoạn nữa rồi bật 
dây cung. Mũi tên xé gió, phát ra âm thanh vang rên 
như sấm dậy, xuyên qua cả 500 chiến sĩ Licchavi tại chỗ 
có buộc dây đai. Những người này không biết mình đã 
bị thương, vẫn cứ đuổi theo và la lớn : 

— Dừng lại ! Này ! Hãy dừng lại ! 

landhula dừng xe lại, nói : 

— Các ngươi chết cả rồi ! Ta không đánh với người 
chết. 

— Sao ? Chúng ta thế này mà chết à ? 

— Ta mở dây đai của người đi đầu cho mi thấy ! 

Ngay lúc dây được mở ra, người bị thương lập tức 
ngã xuống chết. Lúc ấy đại tướng nói với cả bọn : 

— Các ngươi hãy về nhà, sắp đặt mọi việc, đặn đò 
vợ con xong rồi mới được cởi áo giáp ra. 

Bọn chúng làm theo lời đặn, xong đâu đó, tất cả 
đầu trút hơi thở cuối cùng.* 





* Đây là một truyền thuyết nổi tiếng, nói về tài bấn cung của các tay 
thiện xạ : nạn nhân bị tử thương mà lchông hề biết. 
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VỀ sau, vợ của tướng Bandhula sinh ra những cặp 
song-nam liên tiếp 16 lần. Đàn con lớn lên, anh hùng y 
hệt cha. Mỗi người có cả ngàn tuỳ tùng và khi chúng 
theo cha vào châu vua, riêng phần chúng đã đứng chật 
cả sân chầu. 


Một hôm có người bị vu cáo mà lại bị xử thua kiện. 
Họ thấy đại tướng Bandhula đang đi đến, liền kêu than 
vang dậy, bảo rằng quan toà xử không công bằng. 
Bandhula vào triểu, xử lại vụ án, đưa những khúc mắc 
của vấn để ra trước ánh sáng. Đám đông reo hò tán 
thưởng. Nhà vua hỏi có việc gì mà ầm I1, và sau khi được 
biết lý do, ngài rất hoan hỉ, đổi các quan toà đến những 
vùng đất xa xôi, giao cho Bandhula trọng trách xử án 
tại triều. 

Các quan toà tham lam không còn cơ hội ăn hối lộ 
nữa, trở nên nghèo túng, bèn phi báng Bandhula, phao 
tin rằng cha con Bandhula muốn soán ngôi. Vua nghe 
lời chúng, ra lịnh cho một số quân sêtgg tín đi cướp phá 
các vùng biên địa rồi cho triệu 4 
Bandhula vào, nói : 

— Biên thuỳ đang gặp 
cảnh khói lửa, khanh hãy 
cùng các công tử đi dẹp 
loạn. 

Trong khi đó vua cài 
một số người thân tín vào 
đoàn quân của Bandhula, SN 
đặn dò phải cắt đủ 33 cái 
đầu, đem về lãnh thưởng. LẦ/ 

Đoàn quân của Bandhula vừa bắt đầu lên đường, 
thì toán cướp ở biên địa đã bỏ trốn hết. Bandhula an ủi 
dân chúng rồi kéo quân về. Nửa đêm cha con ông đều bị 
giết chết. 
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Đúng vào ngày hôm đó, bà Mallika mời hai vị đại đệ 
tử của bậc Đạo sư cùng với 500 tỷ kheo đến nhà mình để 
cúng dường. Mới sáng sớm đã có người đưa thư đến, báo 
tin chồng con bà đã bị giết chết. Bà xem thư, bỏ vào áo, 
thản nhiên dọn bữa cơm. Có một gia nhân cúng đường 
xong cho các tỷ kheo, vô ý làm rơi một chén sữa chua. 

Trưởng lão Xá-lợi-phất liền nói : 

— Chén bát được làm ra là để đánh vỡ. Xin gia 
chủ đừng buổn phiền. 

Chủ nhà đưa lá thư ra, nói : 

— Bạch thầy, nếu đệ tử đã không sâu khổ về việc 
này, thì lẽ nào lại buồn phiển vì một cái chén bị vỡ. 

Trưởng lão Xá-lợi-phất bắt đầu nói “Không thấy, 
không biết...” rỗi đứng dậy thuyết pháp và ra về. 

Phu nhân liễn triệu tập 32 nàng dâu lại nói : 

— Phu quân của các con mặc dầu vô tội, đã thọ 
lãnh nghiệp quả của đời trước. Các con chớ có ưu tư, 
đừng tạo ác nghiệp nặng hơn nhà uua. 

Bọn thám tử nghe được, tâu với nhà vua rằng “gia 
đình của Bandhula không có một lời oán hận.” 

Vua ăn năn, đến nhà của người xấu số, cầu xin 
được tha thứ và hứa ban cho một điểu ước nguyện. Vợ 
của Bandhula trả lời :; 

— Tâu bệ hạ, thần thiếp xin ghi nhận. 

Sau khi cử hành tang lễ xong, bà tắm rửa rôi đến 
yết kiến nhà vua. Bà nói : 

— 'TTâu bệ hạ, ngài đã hứa ban cho thắn thiếp một ân 
huệ. Vậy xin cho thần thiếp cùng các con dâu được về quê. 


Sau khi đưa các con dâu về nhà cha mẹ của họ, bà 
trở về nhà cha mẹ mình ở Kusinara. Nhà vua phong 
chức đại tướng cho Sigha Karayana (con trai của chị 
ruột đại tướng Bandhula), nhưng vị này đi đâu cũng nói : 
“Chính nhà uua đã giết cậu ta”. 
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Sau ngày giết lầm các trung thần, nhà vua thấy 
lòng mình không còn thanh thản, không còn hứng thú 
trong việc cai trị đất nước. Lúc đó, bậc Đạo sư đang ở 
gần thị trấn Ulumpa của đòng họ Thích Ca. Nhà vua 
đóng trại không xa hoa viên ấy, bèn cùng với vài cận 
thần đi đến tỉnh xá. Tại đây vua trao 5 biểu tượng của 
vương quyền* cho đại tướng Karayana nhờ cất giữ, rồi 
một mình ông nhẹ bước vào Hương phòng. 

Karayana cầm lấy 5 biểu tượng vương quyển, kéo 
hết quân về Xá Vệ, tôn thái tử Vidudabha lên làm vua, 
chỉ chừa lại một con ngựa già và một nữ tỳ lớn tuổi cho 








* Năm biểu tượng vương quyến là : Đảo kiếm, cái lộng trắng, nương 
miện, đôi hài nà cái quạt bằng lâng đuôi trâu rừng. 
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Vì thế, sau buổi đàm thoại với bậc Đạo sư, nhà vua 
bước ra khỏi Hương phòng, chẳng thấy binh sĩ đâu 
cả. Ngài hỏi người nữ tỳ rồi quyết định đến Vương Xá, 
với ý định sẽ cùng với vua A-xà-thế (cháu kêu mình 
bằng cậu) đi bắt Vidudabha. Sau nhiều ngày vất vả trên 
quãng đường dài, nhà vua tới nước Ma-kiệt-đà, nhưng 
lúc đó trời đã tối, cổng thành đã đóng, vua nằm ngủ 
trong một túp lều tranh. Nửa đêm ngài bị cảm nặng... 
Trời sáng dẫn. Bỗng có tiếng khóc nức nở của 
người nữ tỳ : 
— Trời ơi ! Hoàng thượng đã băng hà rồi ! 
Tân vương Vidudabha hay tin, liền cử hành tang lễ 
cho vua cha rất trọng thể. 
Vào lúc chuyện nhà đã xong, vua Vidudabha nhớ 
lại mối nhục ngày xưa tại quê ngoại, bèn lên đường. 








360 45 năm Hoằng Pháp 

Sáng sớm hôm ấy, bậc Đạo sư đưa mắt nhìn khắp 
thế gian, thấy thân tộc của mình đang lâm nguy. Sau 
khi đi khất thực và thọ thực xong, Ngài vào nằm nghỉ 
trong Hương phòng. Buổi chiều, Ngài bay trong không 
gian đến một địa điểm gần biên thuỳ Sakya-Kosala, 
ngồi dưới một gốc cây đổ bóng thưa thớt ; gần đó một 
cây đa khổng lồ đứng sừng sững trên đất Kosala. Khi 
trông thấy bậc Đạo sư, vua Vidudabha đến gần, đảnh lễ 
rồi nói : 


— Bạch Thế Tôn, tại sao Thế Tôn lại ngồi đưới gốc 
cây trụi lá giữa trời nóng nực như vẩy. Xin Thế Tôn 
hãy qua đây, ngồi dưới gốc cây đa sum suê nầy. 

— Thưa đại vương, đại vương cứ để mặc Ta. Bóng 
cây lựa thưa của thân tộc Ta đủ làm cho Ta mát mẻ. 
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Nhà vua suy nghĩ : “Chắc chắn ổng đến đây là để 
che chở cho dòng họ ổng.” 

Vì thế nhà vua đảnh lễ bậc Đạo sư rồi kéo quân về 
Xá Vệ, còn bậc Đạo sư thì trở lại Kỳ Viên. 


Lần thứ hai và lần thứ ba, nhà vua lên đường đi 
trả thù, thì cũng thấy bậc Đạo sư ngồi tại chỗ cũ. Hai 
bên lại ra về. 

Vào lúc nhà vua chuẩn bị ra đi lần thứ tư, bậc Đạo 
sư xem xét kỹ những nghiệp quả quá khứ của dòng họ 
Thích Ca, nhận thấy rằng không thể nào tránh được 
hậu quả của các ác nghiệp trước kia (thả thuốc độc 
xuống dòng sông) nên Ngài không đến biên giới nữa. 
Lần đó vua Vidudabha thẳng tay tàn sát dòng họ Thích 
Ca, kể cả những đứa bé còn bú, lấy máu rửa cái ghế 
ngồi năm xưa. 


Một số người trong bộ tộc Thích Ca nhanh chân 
sang lánh nạn tại các nước Moriya và Malla. Lúc vua 
Vidudabha rút quân về Kosala, các nạn nhân lục tục trở 
về quê nhà, nhưng khi đó thành Ca-tỳ-la-vệ chỉ còn là 
một đám đất hoang tàn. Dòng họ Thích Ca bèn kéo đến 
vùng đất Piprava, ra sức xây dựng thành Ca-tỳ-la-vệ II. 

Chính tại đây, sau ngày hoả táng Phật, họ lập 
tháp thờ xá lợi Ngài”. 


* Viết theo bài Tiền thân Đức Phật số 465 do giáo sư Nguyên Tám 
Trần Phương Lan dịch từ bản tiếng Anh, in trong quyển Chuyện tiền thân 
Đức Phật, tập T. 
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1. Cuộc hành trình cuối cùng 


Mặc dâu có biến cố đẫm máu ở Ca-tỳ-la-vệ, nhưng 
mùa mưa năm 546 trước Tây lịch, Phật vẫn an cư kiết hạ 
tại Kỳ Viên, trong thành Xá Vệ, kinh đô nước Kosala của 
vua Vidudabha, Đó là vì Phật xem chuyện bộ tộc Sakya bị 
tàn sát là một việc phải trả quả. 

Trong lúc an cư tại đây, Phật hay tin Xá-lợi-phất đã 
mệnh chung hồi năm rồi, tại làng Nalagamaka gắn thành 
Vương Xá của nước Ma-kiệt-đà, chính đại đức Cunda (em 
ruột của trưởng lão Xá-lợi-phất) đem các di vật của người 
quá cố đến và báo cho Phật biết tin này. Rồi vào lúc trời 
hết mưa, Phật đi về hướng Nam. Khi tới làng (lkhavela 
bên sông Hằng, Ngài lại được tin Mục-kiền-liên đã bị giết 
cũng vào năm rồi (năm 547 trước Tây lịch). Phật xúc 
động nói với các tỷ kheo : 

K SN Thiếu vắng 

> hai vị ấy, Giáo hội 
như một cây hùng vĩ đầy 
sức sống có hai nhánh lớn 

bị hư hại. Nhưng có một j 
vật nào đã sanh mà 

không bị diệt 2 
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Cuối năm 546 trước Tây lịch, Phật đang trú tại thành Vương 
Xâ` của nước Ma-kiệt-đà. Một hôm Ngài nói. 


Này A-nan ! Thưa vâng, *\ 
Ta muốn đến làng) ( Bạch Thế Tôn }2. 
Ambalatthika | 





vÀ|| 


x⁄/..- 


đạo nghe. 





1, Các địa đanh in đậm và có số Á-rập kèm theo đều có trong bản đổ 4 
“Chuyến đi cuối cùng” trang 414. 





Một thời gian sau, Phật đến làng Pataligama#, được các cư 


sĩ đón mời. ST con 
“Bạch Thế Tôn, » 


[ng Thế Tôn hãy \ 
đến nhà nghỉ mát / 






là tôn“ + Sản, 
=> 












À te 


NT, 
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Phật im lặng nhận lời mời của các cư sĩ. Họ vội vã đến nhà 
nghỉ mát, rải cát khắp nền nhà, sắp đặt chỗ ngủ, đặt ghè 
nước, chuẩn bị dâu, đèn. Xong, họ đến báo cho Phật hay. 















xuống. Phật dựa lưng vào cột nhà ở chính giữa, mặt hướng 
về phía Đông. 
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Trong đêm đó, Phật giảng pháp đến khuya rồi mới chịu 
vào phòng riêng. 





' “X5 tÀ Lạ - ⁄ ⁄ 
Khoảng thời gian ấy, tại vùng đất này có hai vị đại thần 
của nước Ma-kiệt-đà, tên lả Sunidha và Vassakara đang 
chỉ huy việc đào hào đắp luỹ để ngăn chặn quân Vajji. 
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Hai vị này đến chỗ Phật ngụ, đảnh lễ Ngải. 
| HC ng 

Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn cùng 
| với chư tăng nhận lời 
| | mời dùng cơm tại 
| nhà chúng con. 















c¿ JÄ&: : `NQs 
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Sau buổi thọ thực, hai vị đại thắn lấy các chiếc ghế thấp, 
rồi ngồi xuống một bên, lắng tai nghe pháp. 






Ặ . 2 á # 1ụ 
¿ gi (1Ï | TT Tế (| lộ À 
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Lúc tiễn Phật và chư tăng ra vẻ, hai đại thân đi sau lưng 
` Ngài, nói. 


Hôm 
nay, Thế Tôn đi 
ra cửa nào thì cửa đó 
được đặt tên là cửa Cotama, 
đi qua sông bên nào thì bên 
ấy sẽ Lộc đặt tên là bến 





Phật đến Pataliputta” gần sông Hằng. Vào lúc nước lớn, 


mặt sông rộng mênh mông  __ s ky “Ac, 
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Lúc đó có người đang đi tìm thuyền, có người đang đi kết 
bè để sang sông. 


-__—— 


Ả l) |: xi xh — : 
hanh như một lực sĩ co 
mất ở bở bên này và xuất hiện ở bờ bên kia. 


cánh tay đang duỗi, Phật biến 
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Bấy giở Phật ca ngợi những người xây đựng các cây cầu 
bắc ngang qua sông. 


⁄ Những người làm 0¬:se.Ø 


cầu bắc qua sông, qua\ 
suối... là những người 









có công đức luôn luôn / 
` được tăng trưởng x 





Sau đó Phật và các tỷ kheo đến làng KotigamaŠ, trú tại 
căn nhà gạch ở Nadika”. Rồi lại đến vườn xoài của bà 
Ambapali ở Tỳ-xá-lyŸ. 
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Lúc ấy bà Ambapali nghe 
được tin đó, bèn leo lên 
xe, phóng thật nhanh. 






ÁX.~ 


Tới đó bà cho xe chạy tuốt 
vào vườn rồi xuống xe đi 
bộ, đến đảnh lễ Phật. 





Phật thuyết giảng cho bà nghe. Cuối bài giảng, bà được 
Phật nhận lời mời dùng cơm vào hôm sau. 
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Những người Licchavi nghe tin Phật đến nơi này, liền cho 
cả một đoàn xe chạy như bay tới vườn xoài. Nhưng xe 
của họ đụng phải xe của bà Ambapali đang trên đường vẻ 
nhà. : = 


Tại vi 
Thế Tôn đã 
| nhận lời dùng 
j cơm tại nhà tôi, 
` ngày mai 
Fấ 


Nếu bà chịu 
nhường bữa cúng dường các công tử 
đó cho bọn tôi thì bà có có cho tôi cả thành 
100.000 đồng Tỳ-xá-ly cùng với các |“+) 
vùng đất ở ngoại ô, „⁄/ . 
tôi cũng không 
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Ta đi mau tới 
vườn xoài thì 


Ợ 
wg 
+E 

U 
5 
m=. 
c 


Th 


ế là 
húng ta đã 
thua người đàn 
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Này 
các hoàng tử ! 
Ta đã nhận lời mời 
của bà Ambapali 


rồi 


Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn và 
chư vị tỷ kheo đến nhà 
chúng con thọ trai 

















,. 
Các hoàng tử Licchavi nói : “Bạch Thế Tôn, vậy mong 
Thế Tôn đến vào ngày mốt”. Phật im lặng nhận lời mời 
của các hoàng tử. 






kg d ẾY z 
Sáng sớm hôm sau, kỹ nữ Ambapali cho sửa soạn các 
món ãn hảo hạng tại vườn xoài của bà. Sau khi Phật thọ 
trai xong, bà ngồi xuống ghế thấp, nghe pháp. 
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Sau khi Phật giảng xong, bà Ambapali nói. 


Z2gAEa/z, 240 Bạch Thế Tôn, 
con xin cúng dường ` 


khu vườn này cho chư j 
tăng với Thế Tôn là 
| vị Thượng thủ 

























Này các tỷ kheo, 
các thầy hãy an cư 
mùa mưa ở chung quanh 
Tỷ-xá-ly. Ta đi trú 
tại nơi khác 


\ Ñ) 


Dặn dè các tỷ kheo xong. Phật đến Baluva? an cư mùa 
mưa. Tại đây Ngài bị bệnh nặng. 
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An si: sac 










Thật không hợp lẻ 
nếu Ta diệt độ mà không 
có lời nào uới các đệ tử hâu 
cận. Ta phải nhiếp phục cơn 
đau nàu, duu trì mạng 
căn uà tiếp tục sống 








Khi lành bệnh, Phật vào thành Tỳ-xá-ly khất thực. Trên 
đường vẻ, Ngài nói với tôn giả A-nan. 














hãy lấy toạ cụ. 
Ta muốn đến điện 
thờ Capala để 
nghỉ trưa 
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Tại điện thờ Capala, Phật nói với A-nan : 

— Này A-nan, khả ái thay thành Tỳ-xú-ly ! 
Khả ái thay, điện thờ Udenua ! Khả di thuy điện 
thờ Gotamaka ! Khả ái thay điện thờ Sattazmbaka ! 
Khả ái thay điện thờ Bahuputta ! Khả ái thay 
điện thờ Sarandada ! Khả ái thay điện thờ 
Capadla. Này A-nan, ai đã tu bốn thần túc”, tu 
tập nhiều lần thật lão luyện, thật chắc chắn, thật 
bên uững... thì nếu muốn, người ấy có thể sống 
đến một biếp hay phần kiếp còn lại. 

Này A-nan, Như Lai đã tu được như thế, cho 
nên nếu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp 
hay phần. biếp còn lại. 

Thấy Phật bệnh, ông A-nan rất lo lắng, đầu 
óc ông bối rối, không tìm được lời đối đáp, vì 
trong thâm tâm, ông không hề nghĩ rằng Đức 
Thế Tôn lại có thể “diệt độ”. Cho nên mặc dầu 
Phật nhắc lại “các khả ái” và việc “nếu muốn thì 
có thể sống thêm” tới lần thứ 3, tôn giả A-nan 
vẫn không nhận ra điều đó ! 

Thế rồi Phật nói tiếp : 

— Này A-nan, bây giờ thây hãy đi làm các 
việc của thầy đi ! 


__ Khi tôn giả A-nan rời Phật chưa bao lâu thì 
Ác Ma xuất hiện, nói với Phật : 


* Thân túc : Quyển năng siêu nhiên đi như bay, không bị trở ngại 
bởi bất cứ việc gl. Đây là một trong sáu pháp thần thông mà sách 
Phật nói đến. 
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— Bạch Thế Tôn, nay đã đến lúc Thế Tôn 
diệt độ. Vậy thì Thế Tôn hãy diệt độ đi ! Trước 
đây Thế Tôn đã từng nói : “Tœ sẽ không diệt độ 
khi nào cúc tỷ kheo, các tỷ kheo nỉ, các nam cư sĩ, 
các nữ cư sĩ của ta chưa trở thành những đệ tử 
chân chánh, súng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa uăn, 
duy trì chánh pháp uà thành tựu chánh pháp.” 


Bạch Thế Tôn, hiện nay các tỷ kheo, tỷ kheo 
ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ của Thế Tôn đều 
là các đệ tử chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật, 
sắn sàng, đa văn, duy trì chánh pháp và thành 
tựu chánh pháp rồi. Vậy thì Thế Tôn hãy sớm 
điệt độ đi ! 

— Này Ác Ma, ngươi hãy tin rằng : Như Lai sẽ 
diệt độ. Sau 3 tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai 
sẽ diệt độ. — Phật nói. 
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Khi tôn giả A-nan | 
trở lại, Phật nói : ⁄N, 
— Này A-nan, hôm |} ÌÌ) 
nay, tại đây, tại điện |” ì 
thờ Capdla này, Như Lai — ¬ 
đã tuyên bố từ bỏ thọ, | 
hành.“ Sau ba tháng ` 
nữa Tq sẽ nhập Niết bàn. 

Tôn giả A-nan kinh 
hãi, nói : 

— Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn hãy ở lại 
cho đến trọn kiếp, vì lợi 6 
ích và hạnh phúc của chúng sanh, vì hạnh phúc 
và lợi ích của loài Trời và loài Người. 

— Thôi đi, này A-nan, đừng có thỉnh cầu Như 
Lai nữa. Đã trễ rồi. 

Sau khi tôn giả A-nan lặp lại lời cầu xin “Thế 
Tôn hãy sống thêm” tới lần thứ 3, Phật nói : 

— Này A-nan, sao thầy làm phiền Như Lai 
nhiều quá vậy ? Trước đây Như Lai đã gợi ý đến 
3 lân mà thây không nhận thấy. Lúc đó, nếu thầy 
nói lên lời thỉnh cầu 3 lần thì có thể Như Lai sẽ 
nhận lời rồi. Nay, Như Lai đã nói một cách dứt 
khoát rằng : “Như Lai sẽ diệt độ sau 3 tháng bắt 
đâu từ hôm nay” thì có lý đâu Như Lai lại phản 
lại lời tuyên bố của mình ? 





# Không duy trì mạng sống nữa. 
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Này A-nan, 


giờ đây Ta muốn Thưa vâng, 
đến giảng đường Bạch Thế Tôn 
Kutagara ở rừng 


Đại Lâm 








TẠI RỪNG ĐẠI LÂM'?, Thế Tôn căn đặn A-nan đi mời các 
tỷ kheo sống gần Tỳ-xá-ly đến họp. Khi tất cả đã đảy đủ, 







Phật nói : ZZ>-Ú' “2¬ ——_-£6à 
£@w‹ = c‹2 › “? kj +/2E <3 

+ IẦ TẠI Nd Này MÌ tị '4 V/ 
N43? các tý kheo ! | ẤT 





: RU Nay các pháp do Ta 

7 Ẫ chứng ngộ và vn giảng 
3X dạy cho các thảy, các thầy 
` \ phải khéo Học, khéo Hỏi, 
Z3 khéo Chứng Tu Tập và truyên jŠ 

£Ầ\\ rộng ra để phạm hạnh được 
2z: \ trường tổn vĩnh cửu. Sau 4%. 
IỀN lƯ N 3 Đáng nữa, Như Lai “_~ 


ng “(2 
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Sáng hôm sau, Phật đắp y vào thành Tỳ-xá-Ìy khất thực. 
Lúc trở về, Ngài nói. 


Thưa vâng, 


Này A-nan, ị \ 
đây là lằn cuối, Bạch Thế Tôn / 


nhìn thành Tỳ-xá-ly. 
ôi, chúng ta hãy đến 
Bhandagama 


+/1JM(I((JV!...... 


Njj 2 —. 
\ TỪ 


Phật thuyết pháp tại Bhandagama'" một thời gian rồi đến 
Hatthigam'°, Ambagama)3, Jambugama'“ và Bhoganagara'”, 
Sau đó Phật đến Pava'® trong vườn xoài của người thợ rèn 
Cunda. 
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2. Dĩa nếm độc 









Trong bữa cơm do người thợ rèn khoản đãi có một món 
nấm độc mà ông ta không biết. 


















⁄ Là - ——— my” 
Ï 1/14) ⁄ ẻ NX — 2777” 7 7 ⁄ 
ỦÌI 1U ⁄⁄4 Này Cunda, Á, ~2277777222 


frm0z , món nấm này *== 777!7777/71⁄  lï 
s2 Wỹộ đã được làm xong. 7/4 /f' ; /J! 

li ,JẩY l / JJIÈ 

Ea neii Hãy dành riêng cho Ta} — 4<! . l0 

z| IW Còn các mỏn khác „ 

DJ — thì đi các 









K. 
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SA(q BữA Ä 


Này Cunda, 3 Thưa vâng, 
hãy đem chôn phần bạch Thế Tôn 
nấm còn lại. Không ai 
có thể tiêu hoá được 
nó, trừ Hhư Lai 


Một lát sau, Phật bị đau bụng dữ dội, bèn bảo A-nan đưa 
Ngài đến Kusinara. Nhưng vừa đi được vài bước thì phải 
dừng lại tại một gốc cây. 


Thưa vâng, 
Này A-nanŠÀ bạch Thế Tôn /£€“ 
hãy xếp tư áo (r2 t , 
sanghaii lại. 
Ta ngỏi nghỉ &⁄/ 


4 


t 
ẩ^ 
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x lƑ 9c doi 










Này A-nan ! 
Hãy đem nước 














Ni 












Bạch Thế Tôn, “, 
vừa rồi có 500 cỗ xe S4 
chạy qua nên nước sông 
—| rất đục, Thế Tôn hãy rán 
án ——— một chút nữa thì đến 
sông Kakuttha để uống 
nước trong 





` 








Phật thúc giục đem nước đến lần thứ ba, A-nan mới chịu 
bước tới bở con rạch nhỏ. Lạ thay ! Nước trong veo. 


Thế Tôn dùng 
nước 
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Mọi người lội qua bờ bên kia, đi tới rừng xoài. Tại đây 
zZ* % v * 
Phật nói với tỷ kheo Cunda*. Thưa vâng, 


ạch Thế Tôn 


muốn nằm nghỉ 





* Em ruột của trưởng lão Xá-lợi-phất. 
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có rất nhiều người ` 

làm cho Cunda hối hận `. 

L bằng những câu trách như thế ¬_ Z 
này : "Này Cunda, tại ngươi mời ` Z2 
⁄ Thế Tôn dĩa nấm nên mới ra nông nổi." 

Này A-nan, cản phải đánh tan nỗi buồn đó của *Ÿ 
Cunda bằng câu sau đây : “Này Cunda, tôi tự 

thân có nghe Thế Tôn nói như vầy : có 2 x£ 

Ö, lần cúng đường mang lại lợi ích hơn „“ đ) 
—¬. `. các lần cúng đường khác :Đólà „ 


l ) X bát sữa của thôn nữ Sujata 4 
X¬x/ VN và đĩa nấm rừng của 
FT Ằ ` <\ người thợ rèn _—:- 


\ 






} Bạch Thế Tôn, 
cơn sẽ nói 
y như vậy P 
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Rồi Phật cùng với các tỷ kheo sang bên kia sông Hiranna- 
vati'”, qản Kusinara!, giữa rừng cây sala của bộ tộc 
Malla. 












Này A-nan, ` zZ 


hãy trải chỗ ẢNG ,, 
đầu hướng vẻ phía lv... 2 

Bắc giữa hai cây X⁄) 
`\ sala song thọ. ` 


%/AS 


lì 











“2z 
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A-nan soạn chỗỏ như lời Phật dạy. Phật nằm nghiêng về 
phía bên phải, hai chân để lên nhau. 
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3. Phật nhập Niết bàn 







¬; 92 /N h: \` 
. 


TÑ 
, \ 
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s LÄ 
Z © 





KT 
ˆ V 






Lúc bấy giờ cây sala song thọ trổ hoa trái mùa". Hoa rơi rụng, 
gieo trên thân Như Lai như để cúng dường Naài. 





Cây sala song thọ trổ hoa trái mùa tức là vào khoảng tháng 9 âm lịch. 
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Thấy Phật bị mệt, tôn giả (lpavana liễn đứng ra quạt cho 
Phật được mát, nhưng ông bị Phật rảy. 
*« „l2 












Bạch Thế Tôn; 
vì sao hôm nay 
Thể Tôn rằy la 
dpavana 2 


Này (ipavana, 
hãy đứng sang một 
bên, chớ có đứng 
trước mặt Ta ! 
















Thiên thần 
khắp mười phương 
thế giới đang than rằng : 
Như Lai sắp diệt độ mà 
\ vị này đứng áng như X¡ 





thì chúng ta làm sao 
chiêm ngưỡng 
Như Lai ? 
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Bấy giờ A-nan đi vào nhà trong, dựa đầu vào cột cửa mà khóc. 


7//7TIf//ff//// /⁄j. 
7 ù Ÿ ự 


phải tự lo tu tập. Nay 
bậc Đạo sư của ta sắp 
2 diệt độ thì còn ai 
thương tưởng tới 
ta nữa 2 





_*ÿ*2⁄Bạch Thế Tôn, ^<£s. 
› _ ,>#( Sư huynh đang khóc 
S& . ở đàng kia k 





* Các quả vị Dự lưu, Nhất lai, Bất lai là những quả vị hữu học, nghĩa 
là người đã chứng ba quả đó còn phải học, phải tu dưỡng liên tục. 
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Hày A-nan ! 

Thầy chớ có khóc ! 
Ta chẳng từng nói : “Mọi 
vật có sanh thì có tử. Hãy Malla rằng : “Vào canh 

tỉnh tấn lên ! Thầy sẽ 3⁄7 cuối cùng của đêm 


chứng quả Thánh. nay, Như Lai sẽ 
Chẳng lâu đâu! /( - diệt độ.” 


Này A-nan, 
hãy vào làng 
Kusinara nói với dân 





k) 
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KH 6g ĐÁeG SÓC 
Nghe tin chẳng lành, dân Malla sắu muộn, khóc than và 
kéo nhau đi gặp Phật. * 


tạ “ Là 
+ SỬ" È”” TH T6m 1% JỀ ~t ^ 
Vi nhập Niết-bàn ƒ 
kì quá sớm ! Thiên nhãn : 
x biến mất trên đời 
quá sớm 
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Bạch Thế Tôn, N 


vì dân Malla quá đông 
nên con mời họ đến 
đảnh lễ Thế Tôn 
theo từng gia tộc 


-' 










Lúc bấy giờ du sĩ ngoại đạo Subhadda (ở tại Kusinara) 
nghe tin Phật sắp diệt độ thì liên chạy đến. 


“ Thế Tôn Ẵ;: 
( A-nan, xin cho À Í đang mệt, ANN. " 
tôi được vết kiến /\ vạo được / 


x““ 
“ 
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Du sĩ ngoại đạo nài nỉ hai ba lần và đều bị từ chối. Khi đó 
Phật lên tiếng. “`. 
x Hiền giả xi 


| 
N) 


Thôi A -nan, Xã”: : P \ Á`j 
hãy cho Subhadda M*'+¬ kí 
vào yết kiến : 
Như Lai l 








Phật thuyết pháp cho du sĩ Subhadda nghe. Để chấm dứt 
bài giảng, Ngài đọc lên bài kệ. s Ầ ` 


sự 
Này Subhadảda, năm hai mươi chín, TnN 
Ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo. 
Trải năm mươi năm với thêm mật. năm”, 
Từ khi xuất. đa, này Subhadda, #4 
Ta là du sĩ tu Trí, tu Đứ c`*, =2 Tờ, 













* Phật xuất gia năm 29 tuổi. Tu khể hạnh 6 năm. Đắc đạo năm 35 tuổi, 
Đi giảng đạo khắp vùng Đông Bác Ấn trong 4ã năm, và nhập diệt lúc 80 
tuổi. Về thời gian Phật dạy đạo, có vài sách ghi là 49 năm. Sự sai biệt 
này có lẽ do cách tính lịch xưa và “lịch Tây”. Hy vọng một ngày nào đó sẽ 
có các học giả giải rõ ràng chỉ tiết này. 

** Bài kệ này trích trong Kinh Trường Bộ. 
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Bạch Thế Tôn, 
nay con xin quy y 
tam bảo, đồng thời 
xin xuất gia ngay 


Theo luật, du sĩ ngoại đạo phải trải qua 4 tháng thử thách 
và phải được tăng chúng chấp thuận thì mới được thọ giới 
tỷ kheo, nhưng vì thời gian gấp rút nên Phật đã đặc cách 
cho Subhadda. 


Này A-nan, Thưa vâng. 
hãy xuất gia cho J|_ bạch Thế Tôn 
Subhaddal ⁄“ 


Như thế, Subhadda là đệ tử cuối cùng của Phật tr 


cuối cùng của Ngài. Một thời gian sau, Subhadda đắc quả 
A-la-hán. 


-.. 


ong kiếp 





là V 


` 
`. 

b = 

` 

\ z 
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` 
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€2 > Này 
-  _ A-nan, sau khi Ta 
diệt độ, thầy chớ có 
nghĩ ngợi rằng : “Từ nay 
chúng ta không có Đạo sư 
nữa”, PHAP và LOẠT mà 
Ta từng giảng và trình 
bày, chính là ĐẠO Sử 
của người xuất gia ⁄ 
và cư sĩ 


hiện giờ các tỷ 
kheo xưng hô với nhau 
là hiền giá. Sau khi ta diệt 
độ, việc xưng hô sẽ sửa đổi s 
như vây : Vị tỷ kheo niên lão gọi 
tỷ kheo niên thiếu hoặc bằng TÊN 


hoc bằng HỌ hoặc bằng haitiếng , 
HIẾN GIÁ. Người tỷ kheo niên / 
thiếu phải gọi vị tỷ kheo niên 
lão là THƯỢNG TOẠ hay 
ĐẠI ĐứC 
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z7” Này A-nan ^^  /ÍlạchThếTônA /“ a2 
sau khi Ta diệt độ, », Bố 3S VAT Z " 
: : thế nào là tội 
nếu chúng Tăng muốn, phạm đân 2 ⁄ $ %. 
thì có thể huỷ bỏ những \) ¬”—”_ ~“Z 
học giới nhỏ nhặt. Côn 
đối với tỷ kheo Xa-nặc* 
thì hãy hànhtội 
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* Channa là tên của người đánh xe cho Thái tử Tất Đạt Đa thuở xưa. Từ 
khi quy y, ông này nhập với 5 tỷ kheo khác thành "nhóm 6 tỷ kheo ưa 
tranh cãi”. Sau lúc bị “tẩy chay", Channa tỉnh ngộ, siêng năng tu hành, 
cuối cùng cũng được chứng quá A-la-hán. Channa có nghĩa là ¿ham muốn 
dục lạc, dịch âm là Xa-nặc. 
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s Tng. 
Này các X 
ỷ tỷ kheo, nếu có _ : 
í ai còn nghi ngờhay ` : 
vn vân điều gì thì hãy , 
hỏi đi, để sau HAY: j 
khỏi hối tiếc ! „ | 
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Ge= 2 
' si Này các ` sẴNẶẴ- 
tỷ kheo, nay có N “4 
4 vị nào vì lòng kính '§ 


trọng Như Lai mà không | 


hỏi thì hãy hỏi bạn 7 ÑW< @ ` 
Ñ% đồng tucủa  ⁄ 
' mình ái ! 
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NÀY CÁC TỶ KHEO, 
„ NAY TA KHUYÊN CÁC THẦY : 


HÃY TINH TẤN ! CHỚ CÓ 
PHÓNG DẬT ! 


}, # ly / (f4: 
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4. Lễ trò tỳ 


Khi Thế Tôn diệt độ 
1. Phạm thiên Sahampati thốt lên bài kệ này : 


Chúng sanh ở trên đời, 
Từ bỏ thân nạũ uẩn. 

Bậc Đạo sư cũng vậy, 
Đấna Tuyệt luân trên đời. 
Bậc Đại hùng Giác nạộ, 
Như Lai 4ã diệt đệ. 


2. Thiên chủ Sakka thốt lên bài kệ này : 


Các hành là vô thường, 
Cá sanh phải có diệt. 


ĐÃ sanh, chúng phải diệt, 
Nhiếp chúng là an lạc. 


3. Tôn giả A-na-luật thốt lên bài kệ này : 


Không phải thở ra vào. 
Chánh tâm trú chánh định. 
Không tham ái tịch tịnh, 
Tu øĩ hướng diệt. độ. 

Chánh tâm tịnh bất động, 
Nhẫn chịu mọi cảm thọ, 
Như đèn sáng bị tắt, 

Tâm aiải thoát hoàn toàn. 





Phật nhập Niết bàn 407 


4. Tôn giả A-nan thốt lên bài kệ này : 


Thật kinh khửng bàng hoàn, 
Thật râu tác dựng ngược, 
Khi Bậc Toàn thiện năna, 
Bậc Giác nạộ nhập diệt. 


Các tỷ kheo chưa giải thoát tham ái : có người thì 
khóc than với cánh tay duỗi cao, có người nằm lăn lộn ở 
dưới đất, trong khi đó, các tỷ kheo đã diệt trừ tham ái thì 
an trú chánh niệm, nhẫn nại suy tư : “Các hành là uõ 
thường, làm sao tránh khỏi sự kiện nàu 2” 

Lúc bấy giờ tôn giả A-na-luật nói với các tỷ kheo : 

— Thôi chớ có khóc than nữa ! Thế Tôn đã chẳng 
từng nói : “Mọi vật có sanh thì có diệt.” Hiển giả A-nan, 
hãy vào làng Kusinara báo tin đi ! 





Sáng hôm sau, dân Malla tiếp đón A-nan rồi ra lệnh cho 
các nô lệ của họ. 















Các ngươi 


hãy gom góp 
2Á Ø tràng hoa và nhạc khí 
<< ở khắp tàn 










bo Thưa chó - 
9. Ì \\ Sẽ có ngay Ì 
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Dân Malla đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi của Thế Tôn 
với các điệu múa hát. 


Nếu hôm nay 
hoả táng Ngài thì... 





Vào ngày thứ 7, TÁM tộc trưởng của dân Malla gội đầu, mặc 
áo mới, đến khiêng thân Như Lai ra ngoài thành phía Nam để 
hoả táng. Nhưng họ không khiêng nổi, bèn hỏi A-na-luật!. 
Thưa tôn giả, Chư thiên 
vì sao chúng tôi không muốn đưa thân xá lợi 
khiêng nổi ? Vến của Thế Tôn đến đẻền 
2 Thế thì —X Bà CÀ Makutabandhara. , 
: LÊN chúng tôi làm N wIÀ : 
» theo ý của chư /j⁄2«®.`“ € 
thiên vậy. JkÂNG 


—_ 








Đức Phật. 
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/È19 0 ĐC zZm% ltZ 
Sau khi quấn tròn thân 
Thế Tôn bằng vải mới, rồi 
kế đến là vải gai, người ta 
đặt thân Thế Tôn trên giàn 
hoả tại ngã tư đường. 








Z Này hiền giả, 
hiển giả có biết 
sa môn Gotama 














>.i hờ: »» 
ST se . x2 cả ha 
¬^~4 


Lúc đó có một ngoại đạo cảm một “cánh hoa trái mùa" ở 
Kusinara và đang trên đường đến Pava. Đại Ca-diếp hỏi. 


Lại nói về trưởng lão Đại 
Ca-diếp đang trên đường từ 
Pava tới Kusinara cùng với 
500 tỷ kheo. Dọc đường ngài 
ngồi nghỉ dưới một gốc cây. 






Ngài Gotama 
diệt độ ở Kusinara, 
cách đây một tuần. 
Tôi lượm được cành 
hoa này tại chỗ đó 
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Trong lúc các tỷ kheo khóc | | Trong khi đó, tại rừng cây 
than thì tỷ kheo Subhadda | | sala, BỐN vị tộc trưởng Malla 
nói tỏ ý vui mừng, vì từ nay | | cằm đuốc châm vào dàn hoả, 
ông không còn bị sa môn | | họ hỏi tôn giả A-na-luật. 
Gotama ràng buộc nữa. 

Trưởng lão Đại Ca-diếp nghe ưa tôn giả) Chư thiên >` 
rõ cả nhưng ngài làm thỉnh, (Vì sao dàn hoồ Pưn H SN 
chỉ thúc hối mọi người Nkhông c : 

nhanh chân đi đến Kusinara. ( \Đại Ca-diếp đ 


Vừa khi đó Đại Ca-diếp và 500 tỷ kheo đến nơi. Lúc phái 
đoàn này đảnh lễ xong thì dàn hoả tự bắt lửa mà cháy. 
Nhục thân của Thế Tôn cháy hết, rất ít tro. Phần xương 
và răng thì còn lại. Ỉ l4 7- ⁄ 


F + 
` b P.2 
` . ? — /⁄777Z 


/IBIJ)sM)las 
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Người Malla ở Kusinara đặt xá lợi của Thế Tôn trong 
giảng đường, dùng cây thương làm hàng rào, dùng cây cung 
làm bức thành chung quanh và suốt trong 7 ngày đêm, họ 
đảnh lễ, cúng dường với các điệu múa hát, vòng hoa, hương 
thơm. 

Vua A-xả-thế của nước Ma-kiệt-đà, những người Licchaui 
ở Tù-xá-lụ bộ tộc Sakua ở Ca-ty-la-vệ ll, người Buli ở 
Allakappa, người Koli ở Ramagama, người Bà-lamôn ở 
Vethadipaka, người Malla ở Paua... đêều tự mình hoặc cử sứ 
giả của mình đến, yêu cầu được chia xá lợi của Phật để đem 
về thở cúng. 

Bấy giờ người Malla ở Kusinara tuyên bố rằng : 

— Thế Tôn diệt độ tại đất của chúng tôi, chúng tôi 
không chia xá lợi của Ngài cho ai cả. 

Giữa lúc bầu không khí bất đầu "nóng lên”, có thể dẫn 
đến chiến tranh, thì ông Dona một nhân sĩ Bà-la-môn, đứng 
ra can gián : 


Quý tôn ạiä, hãy nahe tôi nói, 

Phật day chúng ta phải kham nhẫn. 
Thật không tốt, nếu có tranh ạiành, 
Khi chia xá lợi bậc Thượng nhân. 
Chúng ta hãy kết đoàn nhất tâm, 
Hoan hỷ chia xá lợi tám phẩh. 

Chúng ta hãy dựng tháp mọi phương, 
Đại chúng muên phương tin Pháp nhãn. 


Mọi người đồng ý trước lời để nghị của ông Dona. Thế 
là ông này cảm lấy một cái bình và đong xá lợi của Phật, rồi 
chia đều cho 8 sứ giả. 

Xong, ông từ tốn nói : 

— Thưa các tôn giả, xin hãy cho tôi cái bình này. Tôi sẽ 
dựng tháp và tổ chức các nghỉ lễ thờ cái bình. 

Mọi người hân hoan đồng ý. 

Vừa khi đó phái đoàn của bộ tộc Moriya ở Pipphalivana 
lại đến xin xá lợi. Họ được người Malla ở Kusinara trao cho 
một ít tro ở giàn hoả, vì xá lợi đã được phân chia hết cả rỏi. 
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Tóm lại, trên thế giới có 10 nơi dựng tháp thờ xá lợi của 
Phật hoặc kỷ vật (cái bình không). Đó là : 


. Vua A-xà-thế của nước Ma-kiệt- đà. 

. Bộ tộc Licchavi ở Tỳ -xá-ly. 

Bộ tộc Sakya ở Ca-tỳ-la-vệ lI. 

. Bộ tộc Buli ở Allakapa. 

Bộ tộc Koliya ở Ramagama. 

Một Bà-la-môn ở Vethadipaka. 

. Bộ tộc Malla ở Pava. 

. Bộ tộc Malla ở Kusinara. 

Bộ tộc Moriya ở Piphalivana (thở tro). 

. Bà-la-môn Dona (thờ cái bình đong xá lợi). 


Stœxnoukw 


¬ 


Cho đến nay, hai trong số mười bình đó đã được tìm 
thấy và được các nhà khảo cổ quan sát : cái bình nhỏ, hình 
cầu với lời ghi chú của người mộ đạo trên nắp (mà ngày nay 
bộ tộc Sakya làm lễ nhập tháp ở Ca-tỳ-la-vệ II) được đặt 
trong bảo tàng quốc gia An Độ tại Calcutta. Trong bình này 
không có xá lợi vì xá lợi đả được đem tặng cho vua Thái Lan 
nhiều thập niên về trước. 


Còn cái bình đậy kín mà người Licchavi đã bảo tổn 
phần xá lợi dành cho họ, được đào lên tại Tỳ-xá-ly năm 
1958. Bình này chứa phân di cốt tro cùng nhiều vật khác và 
ngày nay thuộc quyền giám hộ của Ban Khảo Cổ và Bảo 
tàng chính phủ nước Bihar ở Patna. 


Cách ghi chú theo 
chữ Brahmi 

trăn nắp bình tìm 
thấy ở Piprava là 
cách ghi chú oổ 

nhất còn lưu truyền 
kiên 

Bản dịch : 8inh này 
đựng xá-lØ' của Đức 
Phật Thế Tôn bộ 
tộc Sakya đo Sukili 
cùng các anh, chị, 
8m, vợ, con củng 
đường 





Bình xá-lợi ð Piprava 
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Bịa diểm an cư kiết hạ Thuộc Racdic 
ca ¬)Ã K^*s Vương q 


589 Vườn Nai, gần Ba-la-nại Kosala 
Vương Xá 












Ma-kiệt-đà 






Tỳ-xá-ly (15 kg rồi về Licchavi 
ương Xá) 

Núi Mankula 

Cõi trời 33 


Núi Cá Sấu (Tượng đá 
Samsumara) 






Vamsa 





(huyển thoại) 









Vamsa 






Kosambi Vamsa 
Vamsa 


Ma-kiệt-đà 


Rừng Parileyya 
Nala (gần Gaya) 












Kosala 


Ma-kiệt-đà 


Veranja, phía am Xá Vệ 
Núi Calika 
Xá Vệ 

Ca-tỳ-la-vệ 
Alavi (phía Bắc Ba-la-nai) 
Vương Xá 
Núi Calika 
Vương Xá 
Xá Vệ 










Kosala 


Sakya 






Kosala 
Ma-kiệt-đà 
Ma-kiệt-đà 
Ma-kiệt-đà 









572-571 
570 














Kosala 





Tỳ -xá-ly Licchavi 
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@ Các thành phố thời Đức Phột 
Ô Các thành phố sau thời Đức Phật 
.“....e Hiện giới Độ - Népal ngày nay 
*®e9®®ess6 Xa lộ thương rnại thời Đức Phật 


“0ắc am thất do chính cáo t? khuo xây ch can ve đủ để ngổi và đà! vữa đủ 4# nằm, VỀ sau gì3l cứ sĩ 
xây dựng và cứng dường chư Tĩng cán am thất dfÏng với vật liệu ấy, nhưng eao rộng hdn, có (hể đứng thẳng 
người : vài cây sàu tra dược aốn oong đế hi đấu có thể đồng xướng đất thành một hàng. Dác vòng cung ấy 
fiược kết liền bằng cắc cây sào mầm ngang, Mái vòm được ehn ph bằng lá, cổ hay cói. Bằng cách này họ đã 
tạo ra một kiểu kiến trùc Phật giáo điển Hình vãi nổng vÀe e4 nóc nhọn, mái vöm và nội thất hình tròn, kiểu 
nhà này về szu đuợu thiết kế bằng gỗ. 

Khi tỷ khzo Dlanlya vốn quai nghế làm đế gốm truấn la, 4ã tự xãy cho mình một cần lếu hình bán cầu 
bằng đất sét... rổ] nụiyg fÙa bên treng, tạp nàn một kiếu lều gạch vĩng chắc, Phãt không đÍng ý và ra lệnh đập 
bẻ. Ngà| thôag chỉ mưốn cấm tục (9 đất tủa giất hại nhiều sinh vạt nhŠ, mà cá # PIpài còn moấn ngăn R khea 
Dhanlya biến nứ ấy thành một trũ xử vĩth viễn, v4 v| ấy đã š d3 tấn một năm, 


(1 sỞ.Ý 1V từ (ÄAAƒ KÈM (ÁU AIU (OŒ' ƑJAMU AW cí Hi. 
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Theo ciếu chên Phật 
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ANGA 


Một số vị Tỳ kheo khăn ngan hạn 0hanlya đã xây lấu trên sườn núi islgil| (Thánh Sdr, gắn Vương Xá) và 
họ obóng sau mùa mưa. Ngảy nay chúng †a khá ngắn ngai khi dùng từ “tì xá" đành sho Inại )ếu lá, rái, nu# 
được 


sơ &À|, đã hư hồng ấy : sang dé càlnh t} đari fữ đìng trong Kinl: Tang #al| 

Vẻ sau cáo thí chả cling cho xây các giảng đường, phòng họp. Đặc biệt, cáo glằng đường ấy than thờf gian 
tlến triển dấn thành S0 SA XÀ:v0u viện hơn : kèo, cột gỗ thay sào tre, soi\g vẫn gi mái vàng cưng, 

Việc xây đựng các kiểu nhà vũng chẳ: e2 tăng dắn, kết quả là inột số các tÿ khea vẫn ð lại trang tình xá 
#3 mi mua. Đức Phật khủng cấm điếu này, mặc dù Ngài không hài lòng vi ribng cásh tự tích rời ra khỏi 
nến sống của s mòn như vậy. Sang chính Ngài cing chấp nhận một tục lÿ khá cử lan lồi vàn, ó4 là ihuữngp 
TH nàn bà ba đáng v4 0 lên chụp cùng mệt lnh x sứ cứ - rừng 25 năm suối cùng c 
Phật, Ngài nhập hạ lại các tình xá ở X4 V§ #4 24 lắn", (Đức Phát Lịch sử, trang 401) 


4M 4/4, ti! ,HÀỚW MÄV (WM/ #5 M2W (/⁄ỒX/ //// cái „1/2 
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8. Các hội nghị kết tập kinh điển 
trong lịch sử Phật giáo 


1. Kết tập lần thứ nhất : tại Vương Xá 


Khi những ngày “bối rối” đã trôi qua, trưởng lão 
Đại Ca-diếp nhớ lại câu nói của tỷ kheo Subhadda* thốt 
ra lúc Phật vừa nhập điệt : 


— Thôi, các hiển giả, chớ có sầu não ! Chúng ta 
đã thoát khỏi vị sa môn ấy rồi ! Từ bấy lâu nay, chúng 
ta đã bị ông ấy quấy rầy với những lời tương tợ như : 
“Các thầy không được làm như uậy, các thây phải làm 
như uầy...” Nay thì chúng ta có thể muốn làm gì thì 
làm. 


Rất lo ngại trước tư tưởng vô kỷ luật đó, trưởng 
lão Đại Ca-diếp liền triệu tập các tỷ kheo lại, nói : 


— Này các tôn giả, nay chúng ta cần đọc lại các 
KINH và LUẬT của Thế Tôn với mục đích không để 
cho một tà giáo nào, hay một tà giới nào lọt uào Giáo 
hội ; uà cũng không để một người tà biến nào lớn 
mạnh, trong khi các bậc đa uăn, thông tuệ lại suy yếu. 

Mọi người đồng ý và yêu cầu trưởng lão sớm triệu 
tập một Hội đồng kết tập. Hội đồng này làm việc như 
sau : 


1, Trưởng lão Đại Ca-diếp lần lượt nêu ra những 
câu hỏi về LUẬT của Giáo hội để tỷ kheo Upali trả lời. 


Ÿ Ông này chỉ trùng tên thôi, chớ khỏng phải là ông Subhadda được 
Phật độ vào những giây phút cuối cùng trước lúc Ngài nhập diệt. 
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3. Còn những câu hỏi về KINH hoặc về Pháp thoại 
của Phật thì sẽ được trưởng lão A-nan giải đáp. 

Sau khi trưởng lão Upali hoặc trưởng lão A-nan 
trả lời xong mà hội đồng giữ im lặng thì những lời dạy 
của Phật (do Upali hoặc A-nan uừa truyền đạt) được 
coi là chính xác, được công nhận làm Thánh điển. 


_Các thuyết trình của trưởng lão Upali chính là bộ 
LUẬT căn bản, còn các thuyết trình của ông A-nan là 
Thánh Điển Ngũ Bộ (Trường Bộ kinh, Trung Bộ kinh, 
Tương Ưng Bộ kinh, Tăng Chỉ Bộ kinh và Tiểu Bộ kinh). 


Thánh điển được các tỷ kheo HỌC THUỘC LÒNG 
chớ không được viết thành văn. Từ lần kết tập thứ ba, 
Thánh điển mới được viết trên lá bối. 


2. Kết tập lần thứ nhì : tại Tỳ-xá-ly 


Sau ngày Phật nhập diệt 100 năm, một số tỷ kheo ở 
Tỳ-xá-]y đưa ra 10 điều luật mới, đòi được thi hành. 

1. Điêm tịnh : Thúc ăn ướp muối để cách đêm, uẫn được ăn. 

3. Nhị chỉ tịnh” : Vào những lúc kim đồng hỗ mặt trời vượt qua 
khỏi giờ ngọ một quãng chưa dài quá hai ngón tay thì vẫn 
được phép ăn. 

3. Tụ lạc gian tịnh : Tuy trước giờ ngọ đã ăn một lẩn rồi, nhưng 
sau đó, vị tỷ kheo dí sang làng khác thì uẫn được phép án 
thêm một lần nữa. 

4. Trụ xứ tịnh : VỊ tỷ kheo đang ngu tại đâu thì làm lễ bố fá¿** 
tợi đó mà không bị kết tội là làm trái với giới luật. 


* Khi bóng của cây gậy (được dùng làm đồng hổ mặt trời) chỉ vào “giờ 
ngọ” thì có nghĩa là “hết giờ đn rổ”. Nếu vì bản công việc mà trước đó 
không kịp ăn thì phải nhịn đói cho tới hôm sau. 

Những vị đưa ra để nghị “nh‡ chỉ tịnh" là muốn được như sau : “Nếu 
bóng cây kim đồng hổ mặt trời vượt qua khỏi giờ ngọ một quãng chưa dài 
quá hai ngói: tay thì vẫn còn là giờ ăn được, 

(Thời gian để nghị được gia thêm này vào khoảng một tiếng đồng hở). 

** Cứ nửa tháng một lẳn (vào ngày rằm và ngày cuối tháng) tập họp các 
tỷ kheo lại, cùng nhau đọc tụng các giới-kinh. 
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5. Tuỳ ý tịnh : Mỗi khi một nghị quyết đã được đại hội thông qua 
thì nghị quyết đó phải được thi hành, (dù rằng nó được thông 
qua với số lượng người không nhiều). 


6, Cửu trú tịnh : Những việc nào đã có tiền lệ rồi thì cứ theo đó 
mà làm, 

T1. Sinh hoà hợp tịnh : Sau giờ ngọ vẫn được phép uống sữa pha 
loãng. 

8. Thuỷ tịnh : Được phép uống rượu mới lên men pha loãng. 

9. Toạ cụ tịnh : Được phép dùng toạ cụ có kích thước lớn hơn 
mẫu đã qui định. 

10. Kim Hên tịnh : Được phép cất giữ tiền bạc. 


Thấy vậy, trưởng lão Revata liền cử sứ giả đi vận 
động với giáo đoàn khắp nơi trong toàn xứ Ẩn-độ, triệu 
thỉnh được 700 vị trưởng lão Thánh Tăng về Tỳ-xá-ly 
tham dự cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhì. 


Kết quả : Cả 10 điều “dự luật mới” đều không được hội 
đồng kết tập chấp thuận. 


3. Kết tập lần thứ ba : tại Pataliputta 


Sau ngày Phật nhập diệt 220 năm, trưởng lão 
Moggaliputta chủ trì cuộc kết tập kinh điển lần thứ 3 tại 
Pataliputta. Trong dịp này, TẠNG LUẬN đầu tiên được 
xuất hiện, tương truyền do ngài Moggaliputta biên soạn. 
Như thế là kể từ đó, Phật giáo có đủ TAM TẠNG"*, tức là 
có đủ “3 cái giỏ” hoặc “3 cái kho”. Về ý nghĩa của Tam Tạng, 
người ta đã nêu ra một hình tượng rất sinh động này : 

“Những lời dạy của Phật được các Đại đệ tử của Ngài 
sắp xếp cho gọn rồi đem cất kỹ vào trong 3 cái kho. 


— Kho thứ nhất chứa tất cả các bài giảng hoặc các 
pháp thoại của Phật. Đó là TẠNG KINH. 


* Nhà sư Huyền Trang trong truyện Tây-du-ký là người đi sang Ấn-độ để 
thỉnh đủ cả “ba cái kho kinh”, nên được người đời khâm phục, gọi là “Ông 
Tam Tạng”. 
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— Kho thứ nhì chứa tất cả các quy tắc do Phật đặt ra 
để các đệ tử của Ngài cứ y theo đó mà điều hành Giáo hội. 
Đó là TẠNG LUẬT. 


— Kho thứ ba “sinh ra” từ hai kho trước - nhất là từ 
kho đầu tiên : người ta tìm hiểu các ý nghĩa thâm sâu nằm 
tiềm ẩn trong các lời Phật dạy, rồi đem cất vào kho thứ 3 
này. Đó là TẠNG LUẬN. 


4. Kết tập lần thứ 4 : tại Kasmira 


Sau ngày Phật nhập diệt 400 năm, cuộc kết tập kinh 
điển lần thứ 4 được tổ chức tại thành Kasmira ở nước Kế 
Tân, vùng Tây Bắc Ân Độ. 

Thành quá của lần kết tập này là : ba bộ sách sau đây 
được ra đời : 

— Bộ Kinh-sớ chứa 10 oạn bài tụng để giải thích tạng 
KILNH. 

_— Bộ Luật-sớ chứa 10 uạn bài tụng để giải thích tạng 
LUẬT. 

— Bộ Luận-sớ chứa 10 ugạn bài tụng để giải thích tạng 

LUẬN. 


Cả 3 bộ chứa tất cả 30 vạn bài tụng với 9 600 000 từ . 
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Bảng tóm lược 


CÁC HỘI NGHỊ KẾT TẬP KINH ĐIỂN 
TRONG LỊCH SỬ PHẬT GIÁO 


Địa điểm 


tham dự 
(đã đắc quả 
A-la-hán] 








Trưởng lão Trưởng lão Trưởng lão 


Đại 0a-diấp Ravata Thế Hữu 


Chư tăng cùng Kết duyệt lại kinh | Tẩng duyệt | Vì chư tăng của 
đọc lại KINH và ! điển nguyên thuỷ | kinh điển của | các phái bệ có 
LUẬT của Phật | vì trong 100 năm . | những kiến giải 
với mục đích qua đã cỏ nhiếu bất ng về 
không để cho một ' ý-kiến khác nhau | 0ẩu tiên xuất | kinh điển nên 
tà giáo nàn, một | về giới luật hiện trong dịp | lại phải mở đại 
tà giới nàn lọt vào ( Cuối cùng nảy, lương | 
Giáo hội, cũng 10 điểu luật mới | truyền do ngài 
không để cho một không được hội | Moggaliputta 
tà kiến nảo lớn đồng chấp thuận. | biên soạn. 
mạnh. Điểu này đưa đến 
việc xuất hiện 
Thượng toa hỗ 

và 


Đại chúng bộ. 











3 Lúc được để cử vào Hội đổng kết tập, ông A-nan chưa đắc quả A-la-hán. 
Vì vậy mội ngày trước khi hội nghị khai mạc, ông rất tủi hổ. Hôm đó, ông 
ngồi thiển suốt đêm. Trời vừa hừng sáng, ông đắc quả và khoan thai bước 
vào phòng họp cùng với 489 vị A-la-hán, 
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Ghi chú 


1, Lúc trưởng lão Đại Ca-diếp nêu ra ý kiến : “Cần thành lập hội 
đồng kết tập kinh điển” thì chư tàng đều đông ý. 

Cùng với lời uỷ nhiệm để trưởng lão thành lập Hội đồng, chư tăng 
có kèm theo một điều kiện : "Trong Hội đồng, PHẢI CÓ TÔM GIÁ A. 
NAN.” 

a. Sở dĩ như vậy là vì mọi người đều hiểu rằng trong 25 năm làm thị 
giả cho Phật, ðng A-nan luôn luôn kể cận bên Phật, đã nghe Phật giảng 
nhiều hdn bất cứ một tỷ kheo nảo khác. Mặt khác, ông A-nan côn có một 
trí nhớ lạ lùng : “ống nhớ hết, không bỏ sót một bài thuuết pháp nào của 
Phật, cùng như của các đại đệ tứ của Phật. (Khi một người Bà-la-môn 
hỏi öng nhớ được bao nhiêu bài kinh, ông đáp : “B2.000 bài của Phật và 
2.000 bài của các đại sư huynh." Và đúng là Phật giáo có cả thảy 84.000 
bài kinh). 

b. Khi được để cử vào Hội đồng kết tập, ông A-nan chưa đắc quả 
A-la-hán. Vì vậy một ngàu trước lúc hội nghị khai mạc, ông rất tủi hố. 
Hôm đỏ, ông ngôi thiền suốt đêm. Trời vừa hừng sáng, ông đắc quả và 
bước vào phòng họp củng với 499 vị A-la-hán khác. 


2. Lúc bấy giờ trong Hội đồng kết tập có 2 ý kiến khác nhau : Một 
số chủ trương tuân thủ truuền thống của chư tăng, tự xưng là Thượng- 
toạ-bộ (những người hộ trì giáo lý của các Thượng toạ), một số tỷ kheo 
khác chủ trương canh tân, tự xưng là Đại-chúng-bộ (những người của đại 
chúng). Vẻ sau, Đại-chúng-bộ phát triển mạnh, biến thành phái Đại-thửa 
(cỗ xe lớn). 


3. Trong lẳn kết tập thứ ba, Hội đồng không chấp thuận 10 điểm 
canh tân do Đại-chúủng-bộ đưa ra. 

Sau lần kết tập thứ ba, nội dung của hai bộ Kinh và Luật được 
phong phú hẳn lên (do có cả một tác phẩm thứ ba được thêm vào đỏ). 
Cùng với thời gian, “việc thêm” càng ngày càng nhiều và 200 năm sau, 
Phật giáo có thêm một quyển kinh thử ba : quyển Luận A-tù đàm. 

Ba bộ Kinh, Luật và Luận được gọi là Tam Tạng (ba "cải giỏ”). Nhà 
sư Huyên Trang trong truyện Tây-du-ký lả người làu thông cả “ba cái giỏ 
kinh”, nên được người đởi khãm phục, gọi là "Ông Tam Tạng”. 

Dưới triểu vua A-dục, cả đảo Tích Lan theo đạo Phật : tại các tịnh 
xá trên đảo ấy, ba bộ kinh được IN ĐẬM trong trí nhớ của các tỷ kheo. 

Mãi đến thế kỷ thứ lI trước Tây lịch, mới được viết bằng chữ trên 
các là bối đa (hiện qiờ vẫn còn lưu trữ tại Tích lan). 


* Trong bảng này, ba lần kết tập đầu tiên được soạn từ quyển Lịch Sè 
Đức Phật ; lần kết tập thứ tư được trích từ bài báo Lịch sử kết tập Pháp 
tạng lần thử tư của Thương toạ Thích Phước Sơn đăng trong nguyệt san 
Giác Ngọ, số 12 tháng 3 PL 23540 - 1997. 
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Mì đ< bì 


10. 


Kính Trường A-hàm - Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. 1991 


- Kinh Trung A-hàm - Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. 1992 


Jính Trường Bộ - Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. 1991 


.Ổ Kinh Trung Bộ - Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. 1992 


Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm — Tỷ kheo nỉ Như Hải dịch. 
Nhà xuất bản Thành phố Hỏ Chí Minh. 1995 


. Kimh Bốn Sanh (Truyện Tiền Thân Đức Phật) - Hoà thượng 


Thích Minh Châu, Giáo sư Trần Tuấn Mẫn, Giáo sư jMguyén Tâm 
Trần Phương Lan dịch - Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. 1993 


. Kinh Phật Bốn Hạnh Tập ~ Hoà thượng Thích Trung Quán dịch — 


Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. 1996 


.‹ Kjmh Đại Bát Niết Bàn - Thích Trí Tịnh dịch - Liên Hoa Tịnh 


Thất Mỹ Tho xuất bản. Phật lịch 2510 


. Kính Đại Bảo Tích - Hoà thượng Thích Trí Tịnh dịch - Nhà xuất 


bản Thành phố Hỗ Chí Minh. 1999 
Kinh Tập - Viên Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. 1991 


H. Kinh Pháp Cư — Trưởng lão Thiển sư Pháp Minh dịch - Nhà xuất 


12, 


bản Thành phế Hỗ Chí Minh 1998. 
Kính Đại Phước Đức - Thượng toạ Thích Huyền Diệu - Việt Nam 
Phật Quốc tự xuất bản. 1997 


SÁCH VÀ TẠP CHÍ 


1, 


2 


3. 


Ảnh Đạo Vàng - Võ Đình Cường - Nhà xuất bản Thuận Hoá in 
lân thứ 14 - Năm 1999 

Đức Phật và Phật Pháp - Narada Thera, Phạm Kim Khánh dịch — 
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. 1998 

Đức Phật Lịch Sử —- H.W. %humann, Giáo sư Nguyên Tâm 
Trần Phương Lan dịch - Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. 1997 


. Đường Về Xứ Phật - Thích Minh Châu, Thích Thiện Châu, Thích 


Huyễn Vi và Pasadika. - Nhà xuất bản Thành phố Hỗ Chí Minh. 1998 


- tịch Sử Đức Phật Thích Ca - Thích Minh Châu — Trường Cao Cấp 


Phật Học Việt Nam, cơ sở II ấn hành năm 1989 
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Văn Học Sử Phật giáo - Cao Hữu Đính —- Minh Đức in lần thứ 
nhất năm 1971, Saigon 

Tuần báo Giác Ngộ 

Tranh lịch Xuân Canh Thìn, tuần báo Giác Ngộ 

4" Art dans le ÀÍonde — Albin Michel, Paris. 1962 


. #đeautés du MẤondle — Larousse. 1979 


La Grande Encyclopédie — Larousse. 1971 
Great World Atias - The Reader'"s Digest Association - New York 
La Lumière de L' Ásie — L. Serg — Editions Adyer. 193I 


. /es Àferveilles du Àấonde — Hachette. 1957 


Tihet — Stein and Day — New York 
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2, 
3. 
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Phật Học Từ điển - Đoàn Trung Còn - Phật Học Tòng Thơ, 1966 
Phật Quang Đại Từ điển — Đản dịch của tu viện Huệ Quang, 1995 

Từ điển Pali— Việt Nam — Bửu Chơn 

Từ điển Phật Học Hiín Việt - Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, 1998. 
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